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PHẦN THỨ NHẤT

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP  

TỈNH QUẢNG NAM THỜI KỲ 2011-2020

I. NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ
1. Đóng góp ngành công nghiệp trong tăng trưởng nền kinh tế

Đến năm 2020, tổng GRDP của tỉnh đạt khoảng 94.668 tỷ đồng (theo giá hiện hành), đưa nền kinh tế toàn tỉnh trong thời kỳ 10 năm từ 2011-2020 đạt tốc độ tăng khoảng 7,89%/năm, cao hơn tăng trưởng của kinh tế cả nước (đạt 5,95%/năm) và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (đạt 6,36%/năm) trong cùng thời kỳ.
Trong giai đoạn 04 năm 2016-2019, ngành công nghiệp và xây dựng của tỉnh có mức tăng trưởng khá cao (đạt 11,06%/năm). Tuy nhiên, bước sang năm 2020, sản xuất công nghiệp đã chịu sự tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nên ngành công nghiệp và xây dựng năm 2020 của tỉnh đã giảm -3,29% so với năm 2019, từ mức suy giảm này, ngành Công nghiệp và xây dựng của Quảng Nam trong giai đoạn 05 năm 2016-2020 chỉ đạt tốc độ 8,03%/năm. Tính chung cho cả thời kỳ 10 năm 2011-2020, ngành công nghiệp và xây dựng của tỉnh có mức tăng 11,76%/năm, đóng góp 3,48 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của nền kinh tế toàn tỉnh trong cùng thời kỳ.

Tính riêng ngành Công nghiệp (không tính ngành Xây dựng) trong cả 02 giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020 đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ chung của nền kinh tế. Cụ thể, ngành Công nghiệp đã đạt tốc độ 17,05%/năm và 8,6%/năm, cao hơn nền kinh tế của tỉnh tương ứng là 9,98%/năm và 5,84%/năm.

Bảng 1.1: Tăng trưởng GRDP và VA các ngành kinh tế

                                                              
        Đơn vị: Tỷ đồng (giá so sánh 2010)

	TT
	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	2020
	Tăng trưởng

(%/năm)

	
	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020

	Tổng GRDP 
	26.934
	43.343
	57.557
	9,98
	5,85

	1
	VA Công nghiệp
	4.885
	10.732
	16.208
	17,05
	8,6

	2
	VA Xây dựng
	1.735
	2.945
	3.920
	11,16
	5,89

	3
	VA Nông nghiệp
	4.896
	6.287
	7.498
	5,12
	3,6

	4
	VA Dịch vụ
	10.731
	15.555
	18.985
	7,71
	4,07

	5
	Thuế SP trừ TCSP
	4.687
	7.827
	10.946
	10,8
	6,94


  





(Nguồn: NGTK tỉnh Quảng Nam năm 2020).
Có thể đánh giá trong thời kỳ 10 năm từ 2011-2020, ngành Công nghiệp đã có đóng góp lớn nhất trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh với tốc độ đạt 12,74/năm, đóng góp 2,92 điểm phần trăm vào tăng trưởng nền kinh tế, cao hơn so với ngành Dịch vụ (đóng góp 2,13 điểm %). Tiếp theo là Thuế SP trừ trợ cấp sản phẩm (1,61 điểm%), ngành Nông nghiệp (0,67 điểm %) và ngành Xây dựng (0,56 điểm %).
2. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp

Thời kỳ 10 năm 2011-2020, cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Nam là Dịch vụ-Công nghiệp và Xây dựng-Nông nghiệp. Nhìn chung, trong cả thời kỳ này tỷ trọng ngành Công nghiệp có xu hướng tăng dần theo từng năm, trong khi đó ngành Dịch vụ vẫn là ngành có tỷ trọng lớn nhất, nhưng có xu hướng giảm dần.

Từ mức tăng trưởng cao của ngành công nghiệp trong giai đoạn 2011-2015 (đạt 17,05%/năm), tỷ trọng của ngành trong cơ cấu kinh tế đã tăng khá nhanh, từ 18,1% năm 2010, tăng lên 23,4% năm 2015 và tiếp tục tăng dần trong các năm tiếp theo. Đến năm 2020, do chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 nên tăng trưởng công nghiệp đã giảm -3,29% so với năm 2019 dẫn đến tỷ trọng ngành công nghiệp của tỉnh đã trững lại và hiện chiếm 26,6% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tính thêm ngành Xây dựng thì tỷ trọng Công nghiệp và Xây dựng toàn tỉnh đến nay chiếm 32,9%.

Bảng 1.2: Ngành Công nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế

                                                                                 
    
Đơn vị: % (Giá hiện hành)
	TT
	Chỉ tiêu
	2015
	2017
	2018
	2019
	2020

	Tổng GRDP
	100
	100
	100
	100
	100

	1
	Công nghiệp-XD
	29,8
	31,2
	33,0
	33,1
	32,9

	
	       - Công nghiệp
	23,4
	25,0
	26,7
	26,9
	26,6

	2
	Dịch vụ 
	37,2
	35,6
	34,8
	35,1
	34,7

	3
	Thuế SP trừ TCSP
	16,7
	19,4
	19,2
	19,1
	17,9

	4
	Nông, lâm, thủy sản
	16,2
	13,8
	13,0
	12,7
	14,5


(Nguồn: NGTK tỉnh Quảng Nam năm 2020).

Mặc dù ngành Dịch vụ của tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá trong các giai đoạn vừa qua (đạt 7,56%/năm trong giai đoạn 2011-2019), tuy nhiên do ngành Công nghiệp có mức tăng cao hơn nên tỷ trọng của ngành Dịch vụ trong kinh tế tỉnh đã giảm nhẹ theo từng năm. Cụ thể từ 39,8% năm 2010, giảm còn 37,2% vào năm 2015 và đến năm 2020 đóng góp khoảng 34,7% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Ngành Nông, lâm, thủy sản của Quảng Nam trong 09 năm 2011-2019 đã giảm khá nhanh tỷ trọng, từ 18,2% năm 2010, giảm xuống còn 12,7% năm 2019. Riêng năm 2020, do tăng trưởng của 02 ngành Công nghiệp và Dịch vụ giảm sút nên tỷ trọng ngành Nông nghiệp đã tăng lên và đến năm 2020, đạt khoảng 14,5% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Từ năm 2016 đến năm 2019, Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm luôn duy trì đóng góp trên 19% trong GRDP, tuy nhiên năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, ngoài ra từ việc thực hiện một số chính sách của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp,… nên nhóm Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đã giảm 10,2% so với năm 2019, dẫn đến tỷ trọng năm 2020 giảm và đạt 19,9% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. 
3. Vốn đầu tư phát triển ngành công nghiệp trong nền kinh tế
Trong giai đoạn 05 năm 2016-2020, vốn đầu tư xã hội của tỉnh đạt khoảng 136.582 tỷ đồng, gấp gần 1,7 lần tổng 05 năm từ 2011-2015 (đạt 80.889 tỷ đồng).

Qua thống kê trong 02 giai đoạn phát triển kinh tế của tỉnh cho thấy, cơ cấu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp trong giai đoạn 2011-2015, chiếm cao hơn so với giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, tổng vốn đầu tư ngành công nghiệp giai đoạn 2011-2015 chiếm 35,6% cao hơn tỷ lệ 31,4% của ngành công nghiệp trong giai đoạn 2016-2020.

Bảng 1.3: Vốn đầu tư ngành công nghiệp trong tổng vốn đầu tư xã hội

	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	2020
	Tổng giai đoạn

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	Vốn đầu tư XH

(Tỷ đồng)
	11.477
	20.789
	28.742
	80.889
	136.582
	217.471

	Cơ cấu VĐT (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	- Ngành Nông nghiệp
	3,4
	3,9
	3,8
	4,0
	4,5
	4,3

	-Ngành Công nghiệp
	47,9
	25,8
	36,1
	35,6
	31,4
	33,0

	- Ngành Xây dựng
	1,2
	2,6
	2,9
	1,6
	2,8
	2,4

	- Ngành Dịch vụ
	47,5
	67,8
	57,2
	58,7
	61,3
	60,4


  




      

    (Nguồn: NGTK Quảng Nam năm 2020)

Trong cả thời kỳ 10 năm, mặc dù nguồn vốn đầu tư của ngành công nghiệp chỉ chiếm 33,0% trong tổng vốn đầu tư xã hội toàn tỉnh, nhưng đã góp phần lớn hơn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đóng góp 2,92 điểm % trong 10 năm (2011-2020), so với ngành Dịch vụ, có số vốn đầu tư  chiếm tới 60,4% nhưng đóng góp vào tăng trưởng chung thấp hơn (khoảng 2,13 điểm % trong cùng thời kỳ).

4. Vị trí công nghiệp Quảng Nam trong Vùng KTTĐ miền Trung

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm 05 địa phương (Tp Đà Nẵng và 04 tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định). Vùng có diện tích 28.028 km2 và số dân 6.529,5 ngàn người, chiếm 8,46% diện tích và gần 6,7% dân số cả nước.

Tỉnh Quảng Nam hiện chiếm 37,7% về diện tích và 23,0% về số dân của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, cao nhất trong 05 địa phương trong Vùng. Do có diện tích lớn, nên mật độ dân số của tỉnh có giá trị thấp nhất, đạt 142 người/km2, bằng 61,1% mật độ trung bình của Vùng (đạt 233 người/km2).
Kinh tế tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ 2011-2020 đạt tốc độ tăng trưởng 7,9%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước và vùng KTTĐ miền Trung (đạt 6,4%/năm). Trong 05 địa phương trong Vùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Nam đạt cao nhất (Tiếp theo Bình Định đạt 6,39%/năm).

Giá trị đóng góp GRDP của tỉnh trong vùng KTTĐ miền Trung năm 2020 đạt 22,4% trong cơ cấu kinh tế Vùng (theo giá hiện hành) và có xu hướng tăng dần trong 10 năm qua (Năm 2010 chiếm 19,6% và năm 2015 chiếm 21,4%).

Đến năm 2020, GRDP/người của Quảng Nam đạt khoảng 62,9 triệu đồng (giá hiện hành), tương đương ~2.721USD/người, bằng ~71,3% mức bình quân của Vùng KTTĐ miền Trung (đạt 64,8 triệu đồng/người) và đang có xu hướng cải thiện dần khoảng cách so với mức bình quân của vùng trong 10 năm qua (Năm 2010 và năm 2015 đạt tương đương 50,8% và 59,9%).

Bảng 1.4: Một số chỉ tiêu so sánh tỉnh Quảng Nam trong 

vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Quảng Nam
	Vùng KTTĐMT
	Tỷ lệ %

	Diện tích tự nhiên
	Km2
	10.575
	28.028
	37,7

	Dân số năm 2020
	1.000 ng
	1.505
	6.529
	23,0

	Tăng trưởng kinh tế 

2011-2020
	%/năm
	7,9
	6,4
	

	Vốn đầu tư toàn xã hội 2020
(Giá hiện hành)
	Tỷ đồng
	28.743
	154.728
	18,6

	GRDP 

(Giá hiện hành)
	2015
	Tỷ đồng
	61.411
	286.601
	21,4

	
	2020
	Tỷ đồng
	94.668
	423.271
	22,4

	Tăng trưởng ngành CN

(2011-2020) 
	%/năm
	12,7
	5,6
	

	Tăng trưởng ngành CBCT

(2011-2020)
	%/năm
	16,7
	4,6
	

	VA ngành công nghiệp 2015 (Giá hiện hành)
	Tỷ đồng
	14.361
	73.304
	19,3

	VA ngành công nghiệp 2020 (Giá hiện hành)
	Tỷ đồng
	25.210
	94.452
	26,7

	Cơ cấu VA công nghiệp/GRDP
	%
	26,6
	22,3
	

	Cơ cấu VA ngành CBCT/GRDP
	2015
	%
	17,9
	23,7
	

	
	2020
	%
	21,1
	19,1
	

	VĐT ngành CN/Tổng VĐT xã hội
	2015
	%
	25,8
	26,8
	

	
	2020
	%
	36,1
	32,8
	

	Trung bình Vốn đăng ký/DA FDI ngành CBCT
	Tr.USD
	11,3
	14,3
	79,4%

	GRDP/đầu người

(giá hiện hành)
	2015
	Tr.đồng
	41,8
	45,1
	59,9%

	
	2020
	Tr.đồng
	62,9
	64,8
	71,3%


 



(Nguồn: Xử lý số liệu NGTK địa phương-Viện NCCLCSCT)

So sánh với ngành công nghiệp trong thời kỳ 2011-2020, tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp nói chung và ngành chế biến, chế tạo nói riêng tỉnh Quảng Nam có mức tăng cao hơn so với tốc độ tăng chung của Vùng. Cụ thể trong 10 năm, ngành công nghiệp tỉnh đạt 12,7%/năm và 16,7%/năm so vùng chỉ đạt tương ứng là 5,6%/năm và 4,6%/năm.

Từ tốc độ tăng trưởng này, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp Quảng Nam đóng góp tổng giá trị tăng thêm công nghiệp toàn vùng KTTĐ miền Trung đã có xu hướng tăng khá nhanh, đến năm 2020 tỉnh chiếm tỷ trọng ~26,7% trong cơ cấu công nghiệp Vùng, tăng so với năm 2015, chiếm ~19,3% và năm 2010 chiếm 14,4% (Không tính ngành xây dựng).  
Trong cơ cấu kinh tế, đến năm 2020 giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tỉnh đạt khoảng 25.210 tỷ đồng, chiếm 26,6% trong GRDP toàn tỉnh, cao hơn bình quân của 05 địa phương trong vùng KTTĐ miền Trung (năm 2020 đạt 22,3%). Nếu tính thêm ngành xây dựng thì ngành công nghiệp và xây dựng tỉnh Quảng Nam chiếm 32,9% và cao hơn mức bình quân của Vùng, đạt 28,9%.
Từ tốc độ tăng trưởng của ngành chế biến, chế tạo, cơ cấu giá trị tăng thêm ngành chế biến, chế tạo của tỉnh trong GRDP thời kỳ 2011-2020 cũng tăng khá nhanh, từ 9,8% năm 2010, tăng lên 17,9% năm 2015 và đến năm 2020 đạt 21,1% và vượt lên cao hơn so với mức trung bình của Vùng, hiện đạt 19,1%.
So sánh doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.166 doanh nghiệp, chiếm khoảng 24,2% số doanh nghiệp chế biến, chế tạo trong vùng, sau Tp Đà Nẵng (chiếm 35,1%) và xếp trên các tỉnh Bình Định (19,4%), Quảng Ngãi (11,6%) và TT-Huế (9,8%).

Đáng chú ý, số lượng lao động doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo của tỉnh đã tăng khá nhanh trong 10 năm qua, từ 50.255 lao động năm 2010, đến nay đã đạt trên 100.000 lao động (vượt hơn Tp Đà Nẵng) và chiếm tới 29,8% tổng lao động doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo của Vùng. Tiếp theo là Tp Đà Nẵng (chiếm 25,5%), Bình Định (17,5%), TT-Huế (14,3%) và Quảng Ngãi (13,0%).

Trong thu hút đầu tư FDI ngành chế biến, chế tạo, luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến năm 2020, Quảng Nam hiện có 127 dự án, tới 30,7% số dự án của vùng, đứng thứ hai sau Tp Đà Nẵng (153 dự án) và trên các tỉnh Bình Định (51 dự án), Quảng Ngãi (46 dự án) và TT-Huế (37 dự án). Tuy nhiên, tỷ lệ vốn đăng ký trung bình/dự án của Quảng Nam đạt không cao, chỉ đạt khoảng 11,3 triệu USD/dự án, tương đương gần 80% mức trung bình dự án của vùng (Quảng Ngãi đạt trung bình 32,3 triệu USD/dự án; TT-Huế đạt 20,8 triệu USD/dự án; Tp Đà Nẵng đạt 11,7 triệu USD/dự án và Bình Định đạt 8,2 triệu USD/dự án). 
II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP
1. Tăng trưởng và cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp

1.1. Tăng trưởng ngành công nghiệp
- Tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp (VA ngành công nghiệp): Đến năm 2020, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp toàn tỉnh đạt 16.208 tỷ đồng (Giá SS 2010), gấp trên 3,3 lần giá trị năm 2010 và đạt tốc độ tăng thời kỳ 10 năm 2011 - 2020 là 12,74%/năm. 
Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh đã tăng trưởng âm so với năm 2019 (-7,6%). Tuy nhiên, tính cho cả giai đoạn 10 năm (2011-2020) với việc nhiều dự án công nghiệp được đầu tư và đi vào hoạt động (sản xuất và lắp ráp ô tô; sản phẩm chế biến gỗ các loại; may mặc; chế biến thực phẩm, đồ uống;…) đã đưa ngành chế biến, chế tạo của tỉnh đạt tốc độ 16,69%/năm, tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, dẫn dắt tăng trưởng của ngành công nghiệp và cả nền kinh tế.

Theo giá hiện hành, tỷ trọng đóng góp của ngành chế biến, chế tạo của tỉnh đã tăng nhanh từ 54,0% năm 2010, tăng lên chiếm 76,4% vào năm 2015, và đến năm 2020, tăng nhẹ và đạt 79,3% trong tổng VA công nghiệp toàn tỉnh.

Bảng 1.5: Cơ cấu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp thời kỳ 2011-2020








Đơn vị: Tỷ đồng (Giá 2010)

	TT
	Ngành
	2010
	2015
	2020
	Tăng trưởng (%/năm)

	
	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020

	
	Giá trị VA công nghiệp
	4.885
	10.732
	16.208
	17,0
	8,60

	
	Cơ cấu (Giá 2010)
	100%
	100%
	100%
	
	

	1
	Khai khoáng
	12,2
	2,8
	2,0
	-12,98
	1,64

	2
	CB thực phẩm, đồ uống
	9,3
	5,7
	4,6
	6,17
	3,88

	3
	CB gỗ giấy
	4,3
	3,5
	4,6
	12,79
	11,45

	4
	Sản xuất VLXD
	7,4
	9,6
	6,5
	23,17
	0,67

	5
	Dệt may-da giầy
	9,8
	7,7
	12,6
	11,56
	19,84

	6
	Hoá chất
	1,3
	0,6
	2,1
	1,17
	38,81

	7
	Cơ khí và SXKL
	20,6
	44,0
	44,8
	36,22
	9,01

	8
	Điện tử, thiết bị điện
	1,2
	1,5
	1,4
	22,44
	6,46

	9
	CN khác
	0,1
	0,2
	0,1
	21,44
	-0,43

	10
	SX và PP điện, nước, khí đốt, XL rác thải,…
	33,8
	24,4
	21,8
	9,66
	6,17


                         

(Nguồn: Xử lý số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam)

Cũng trong thời kỳ 10 năm, ngành công nghiệp khai khoáng có mức tăng trưởng âm (-5,97%/năm). Từ các kết quả tăng trưởng cho thấy ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã phát triển theo đúng định hướng của công nghiệp cả nước, đó là thoát khỏi sự phụ thuộc vào ngành khai thác khoáng sản và tài nguyên; trong thời kỳ 2011-2020, tỷ trọng VA công nghiệp khai khoáng đã giảm từ 12,2% năm 2010, xuống còn 2,8% năm 2015 và đến năm 2020 chỉ còn chiếm khoảng 2,0% trong có cấu ngành công nghiệp toàn tỉnh.
Nhóm ngành sản xuất và phân phối điện, nước, khí đốt,… đến năm 2020 đạt 3.532 tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm 2010 và đạt mức tăng trưởng 16,4%/năm trong thời kỳ 2011-2020 và đóng góp 0,44 điểm % vào tăng trưởng chung của nền kinh tế (2011-2020). Trong thời kỳ 2011-2020, mặc dù ngành sản xuất và phối điện, nước, khí ga,… của tỉnh có mức tăng trưởng tốt, tuy nhiên do ngành chế biến, chế tạo của tỉnh có giá trị công nghiệp tăng trưởng cao hơn, nên tỷ trọng công nghiệp của nhóm sản xuất và phân phối điện, nước, khí đốt,… đã giảm nhanh chóng, từ 33,8% năm 2010 đã giảm còn 21,8% vào năm 2020.

Riêng tổng công suất của các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện đạt khoảng 87.100 m3/ngày-đêm. Do nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp tăng nhanh, nên đến năm 2020, sản lượng nước của các nhà máy trên địa bàn tỉnh tăng gấp 2,4 lần so với sản lượng của năm 2010. Từ sản lượng của các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh, nhóm ngành sản phẩm đã đạt tốc độ 18,92%/năm trong thời kỳ 2011-2020, và hiện đóng góp khoảng 1,1% tổng VA ngành công nghiệp theo giá hiện hành (Tăng so với năm 2010, chiếm 0,7%).

- Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp: Đại dịch Covid-19 đã có những tác động và ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất bình thường của doanh nghiệp, nên năm 2020 giá trị sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh chỉ đạt 78.360 tỷ đồng, thấp hơn năm 2019 (đạt 83.187 tỷ đồng-giá so sánh 2010) và đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp chỉ đạt 3,4%/năm trong cả giai đoạn 05 năm 2016-2020.

Tính cho cả thời kỳ 10 năm từ năm 2011 đến năm 2020, giá trị công nghiệp của tỉnh đã có bước tăng khá nhanh, giá trị sản xuất năm 2020 đã đạt gấp trên 3,5 lần so với mức đạt của năm 2010, đưa tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,5%/năm. 
Bảng 1.6: Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2011-2020








Đơn vị: Tỷ đồng (Giá 2010)

	TT
	Ngành
	2010
	2015
	2020
	Tăng trưởng (%/năm)

	
	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	1
	Khai khoáng
	1.653
	643
	715
	-17,2
	2,1
	-8,0

	2
	Chế biến, chế tạo
	18.521
	62.081
	72.958
	27,4
	3,3
	14,7

	3
	SX và PP điện, khí đốt, điều hoà không khí…
	1.846
	3.259
	7.354
	12,0
	6,0
	9,0

	4
	Cung cấp nước, xử lý nước, rác thải…
	51
	204
	332
	32,0
	10,2
	20,6

	
	Tổng cộng
	22.071
	66.187
	78.360
	24,6
	3,4
	13,5


                         




 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam)
Đóng góp chủ yếu của ngành công nghiệp tỉnh trong 10 năm qua, gắn liền với phát triển của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo. Đến năm 2020, giá trị sản xuất của các cơ sở sản xuất của ngành đạt 72.958 tỷ đồng, gấp gần 4 lần giá trị đạt được của năm 2010 và đưa tăng trưởng của nhóm ngành đạt bình quân 14,7%/năm trong thời kỳ 2011-2020, cao hơn tốc độ tăng của ngành công nghiệp. Đóng góp chủ yếu trong giá trị sản xuất trong giai đoạn vừa qua là các sản phẩm cơ khí chế tạo và lắp ráp ô tô của Cty CP ô tô Trường Hải (sản lượng năm 2020 gấp 5,0 lần năm 2010); các doanh nghiệp sản xuất dệt may trong KCN Tam Thăng (Sản lượng tăng gấp 3,7 lần); các sản phẩm đồ uống (tăng gấp 3,5 lần); chế biến đồ gỗ (tăng 15,4 lần); sản phẩm dăm gỗ (gấp 5,0 lần);…

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, nước cho sản xuất của doanh nghiệp công nghiệp, sản lượng sản xuất điện, nước cũng có mức tăng đáng kể. Trong thời kỳ 10 năm, ngành cung cấp điện, nước đã có tốc tăng tương ứng là 9,0%/năm và 20,6%/năm, đáp ứng nhu cầu sản xuất của ngành công nghiệp. Hiện ngành sản xuất và phân phối điện, nước, ga,…chiếm ~6,0% trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (tăng so với 2015, chiếm khoảng 5,2%).
1.2. Tăng trưởng VA ngành chế biến, chế tạo và cơ cấu trong ngành công nghiệp

Trong thời kỳ 2011-2020, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo luôn là ngành có đóng góp chính trong phát triển ngành công nghiệp và tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh.

Giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020, ngành chế biến, chế tạo luôn có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp và nền kinh tế. Cụ thể trong 10 năm 2011-2020 ngành chế biến, chế tạo của Quảng Nam có tốc độ tăng 16,69%/năm, cao hơn tốc độ tăng của ngành công nghiệp (đạt 12,74%/năm) và của nền kinh tế (7,89%/năm) và đóng góp tới 2,50 điểm % vào tốc độ tăng trưởng của kinh tế tỉnh Quảng Nam trong cùng thời kỳ.

Kết quả tăng trưởng của ngành chế biến, chế tạo cũng cho thấy kinh tế của tỉnh Quảng Nam đã thoát nhanh khỏi sự phụ thuộc vào ngành khai thác khoáng sản và tài nguyên khi cũng trong giai đoạn 2011-2015 ngành khai khoáng tăng trưởng âm (đạt -13,0%/năm), đưa tỷ trọng của nhóm ngành giảm nhanh từ 12,2% trong cơ cấu ngành công nghiệp, xuống còn 3,0% năm 2015 và đến năm 2020 chỉ còn chiếm khoảng 1,9%. Xu hướng này cũng phù hợp với định hướng và mục tiêu chung của công nghiệp cả nước trong giai đoạn vừa qua và thời gian tới, đó là giảm cơ cấu ngành công nghiệp khai khoáng và tăng tỷ trọng nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo.

Bảng 1.7: Tăng trưởng VA ngành chế biến, chế tạo trong 

kinh tế tỉnh Quảng Nam

                                                              
        Đơn vị: Tỷ đồng (giá so sánh 2010)

	TT
	Chỉ tiêu
	2010
	2020
	Tăng trưởng (%/năm)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	1
	GRDP toàn tỉnh
	26.934
	57.557
	9,98
	5,84
	7,89

	2
	VA Công nghiệp và XD
	6.620
	20.123
	15,62
	8,03
	11,76

	3
	VA Công nghiệp
	4.885
	16.208
	17,05
	8,6
	12,74

	4
	VA chế biến, chế tạo
	2.640
	12.355
	24,2
	9,6
	16,69


  



(Nguồn: Tính toán từ số liệu NGTK tỉnh Quảng Nam các năm).


Từ tốc độ tăng trưởng này, tỷ trọng giá trị tăng thêm của ngành chế biến, chế tạo đóng góp trong GRDP của tỉnh đã tăng nhanh từ 9,8% năm 2010 lên 17,9% năm 2015 và đến năm 2020 đạt 21,1%, qua đó thể hiện giá trị đóng góp từng bước của ngành chế biến, chế tạo trong nền kinh tế tỉnh Quảng Nam 10 năm qua.

Bảng 1.8: Cơ cấu đóng góp của ngành chế biến, chế tạo

trong kinh tế Quảng Nam

                                                                                 
    
Đơn vị: % (Giá hiện hành)
	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	2018
	2019
	2020

	VA ngành CBCT (Tỷ đ)
	2.640
	10.977
	19.876
	21.600
	19.994

	Đóng góp trong cơ cấu (%)
	
	
	
	
	

	- GRDP
	9,8
	17,9
	21,7
	21,8
	21,1

	- VA công nghiệp và XD
	39,9
	60,0
	65,7
	65,9
	64,2

	- VA công nghiệp
	54,0
	76,4
	81,2
	81,3
	79,3


        (Nguồn: Xử lý số liệu từ NGTK tỉnh Quảng Nam các năm).

Trong ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo trong 05 năm gần đây duy trì chiếm trên dưới 80% trong tổng VA ngành công nghiệp, so với năm 2010 đóng góp khoảng 54,0%.

Riêng trong nhóm ngành chế biến, chế tạo thời gian qua, cơ cấu nhóm ngành/sản phẩm cũng có sự chuyển biến tích cực, một số nhóm ngành/sản phẩm công nghiệp đã có bước phát triển mạnh mẽ, và đóng góp giá trị cao trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh, như ngành cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp; dệt may, chế biến sản phẩm gỗ, sản xuất VLXD…
2. Tỷ lệ VA/GO ngành công nghiệp

Từ tăng trưởng của ngành công nghiệp trong giai đoạn 2016-2020 cho thấy, tốc độ tăng giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp (VACN) đã đạt cao hơn tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp (GOCN) dẫn đến tỷ lệ VA/GO công nghiệp Quảng Nam đã có xu hướng cải thiện hơn so với giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, tính chung cho cả thời kỳ 10 năm từ 2011-2020, tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp của tỉnh đạt 27,11%/năm vẫn thấp hơn tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 28,84%/năm. 

Bảng 1.9: So sánh tỷ lệ VA/GO ngành công nghiệp 2011-2020

	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	2020

	
	
	
	

	Tỷ lệ VA/GOCN
	22,1
	16,2
	20,7

	Tăng trưởng
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	- VACN
	17,05
	8,6
	27,11

	- GOCN
	24,56
	3,43
	28,84


 (Nguồn: Xử lý số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam)

Từ tốc độ tăng VACN và GOCN cho thấy, tỷ lệ VA/GO ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam trong 05 năm gần đây đã có mức cải thiện hơn so với giai đoạn trước, cụ thể chỉ số năm 2015 từ 16,2% đã tăng lên đạt 20,7% vào năm 2020 (So với mức đạt năm 2010 là 22,1%). Từ xu hướng này có thể đánh giá trong 10 năm qua, hiệu quả sản xuất của ngành công nghiệp của tỉnh nói chung chưa cao, một số ngành công nghiệp vẫn phát triển theo chiều rộng, dựa trên cơ sở gia công lắp ráp, có giá trị gia tăng thấp.

Trong thời gian tới, công nghiệp tỉnh Quảng Nam cần xây dựng các giải pháp thu hút đầu tư và thúc đẩy chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp, tiếp tục cải thiện tỷ lệ VA/GOCN và từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất của ngành công nghiệp. 

3. Vốn đầu tư ngành chế biến, chế tạo

Trong giai đoạn 2011-2015, tổng vốn đầu tư 05 năm của ngành chế biến, chế tạo đạt trên 12.290 tỷ đồng, chiếm 42,6% tổng vốn đầu tư ngành công nghiệp, tuy nhiên lượng vốn này vẫn thấp hơn vốn đầu tư cho phát triển nhóm ngành sản xuất và phân phối điện, nước, ga,… (Chủ yếu là đầu tư các dự án điện) chiếm tới 53,4% tổng vốn đầu tư 05 năm.

Bước sang giai đoạn 2016-2020, vốn đầu tư phát triển các ngành sản xuất trong nhóm chế biến, chế tạo đã tăng mạnh, đạt 24,9%/năm, so với mức tăng 1,9%/năm của giai đoạn trước (2011-2015) nên đã đưa vốn đầu tư cho ngành chế biến, chế tạo chiếm tới 80,8% tổng vốn đầu tư 05 năm của ngành công nghiệp toàn tỉnh.

Bảng 1.10: Vốn đầu tư ngành chế biến, chế tạo
Đơn vị: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Tổng VĐT

	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	Tổng VĐT ngành CN
	28.826
	42.850
	71.676

	Cơ cấu VĐT ngành 
công nghiệp
	100%
	100%
	100%

	- CN khai thác
	3,9%
	3,4%
	3,6%

	- CN Chế biến, chế tạo
	42,6%
	80,8%
	65,4%

	- SX và PP điện, nước, ga…
	53,4%
	15,8%
	31,0%


                   
     (Nguồn: Xử lý từ số liệu NGTK tỉnh Quảng Nam năm 2020)

Tổng hợp chung trong 10 năm từ 2011-2020, tổng vốn đầu tư thực hiện 10 năm cho phát triển ngành chế biến, chế tạo của tỉnh đạt trên 46.905 tỷ đồng, chiếm 65,4% tổng vốn của ngành công nghiệp và chiếm 21,6% tổng vốn đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh.
4. Lực lượng sản xuất ngành chế biến, chế tạo

4.1. Cơ sở công nghiệp và quy mô

Đến năm 2020, công nghiệp tỉnh Quảng Nam có khoảng 16.450 cơ sở sản xuất, trong đó có khoảng 1.388 doanh nghiệp và khoảng 15.062 cơ sở sản xuất nhỏ, hộ gia đình tham gia sản xuất trong ngành công nghiệp và TTCN.

Riêng ngành chế biến, chế tạo, hiện có khoảng 16.048/16.450 cơ sở sản xuất chiếm 97,6% tổng số cơ sở công nghiệp toàn tỉnh. Trong số 16.048 cơ sở chế biến, chế tạo, có 1.166 doanh nghiệp và khoảng 14.882 cơ sở sản xuất công nghiệp cá thể, hộ gia đình. 

Số lượng doanh nghiệp trong ngành chế biến, chế tạo đã tăng trong giai đoạn 2011-2015, từ 355 lên 617 doanh nghiệp (thêm 262 cơ sở). Sang giai đoạn 2016-2020, số lượng doanh nghiệp của ngành cũng tăng khá nhanh (thêm khoảng 550 cơ sở), đưa số doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo của tỉnh đạt 1.166 doanh nghiệp, tăng gấp gần 1,9 lần so với năm 2015.

Trong 05 năm gần đây nhóm ngành có số doanh nghiệp tăng thêm nhiều nhất là nhóm sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (thêm 129 doanh nghiệp); tiếp theo là ngành sản xuất VLXD (thêm 47 doanh nghiệp); Chế biến thực phầm (44 doanh nghiệp); sản xuất trang phục (40 doanh nghiệp);…

Bảng 1.11: Cơ sở công nghiệp ngành chế biến, chế tạo
                                                                                          
   
Đơn vị: Cơ sở

	Cơ sở công nghiệp
	2010
	2015
	Ước 2020
	Tăng/giảm

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020

	Tổng số
	15.515
	16.456
	16.467
	+ 941
	+ 11

	Doanh nghiệp
	487
	736
	1.405
	+ 249
	+ 669

	Cá thể, hộ gia đình
	15.028
	15.720
	15.062
	+ 692
	- 658 

	DN theo ngành CN
	
	
	
	
	

	- Khai khoáng
	81
	103
	170
	+ 22
	+ 67

	- Chế biến, chế tạo
	355
	617
	1.166
	+ 262
	+ 549

	- Điện, nước, ga,...
	51
	16
	52
	- 35
	+ 36


 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam)

Đến nay, doanh nghiệp ngành công nghiệp của tỉnh tập trung nhiều nhất trong nhóm sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, chiếm tới 19,1% tổng doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo. Tiếp theo là các nhóm ngành Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (chiếm 16%); nhóm sản xuất trang phục (13,7%); sản xuất VLXD (chiếm 9,4%); ...
Đến năm 2020, trung bình quy mô lao động của doanh nghiệp ngành công nghiệp Quảng Nam đạt khoảng 81 lao động/doanh nghiệp cao hơn mức trung bình của doanh nghiệp toàn tỉnh (đạt 24 lao động/doanh nghiệp), nhưng thấp hơn mức trung bình của ngành công nghiệp năm 2015 (đạt 33 lao động/DN).
So với 05 địa phương vùng KTTĐ miền Trung, quy mô lao động/doanh nghiệp công nghiệp của tỉnh hiện xếp thứ hai, sau tỉnh TT-Huế, đạt 95 lao động/doanh nghiệp ngành công nghiệp (các Quảng Ngãi, Bình Định và Tp Đà Nẵng lần lượt là 73, 59 và 48 lao động/doanh nghiệp).
4.2. Lao động doanh nghiệp công nghiệp

Đến năm 2020, lao động của toàn ngành công nghiệp Quảng Nam có khoảng 130.354 lao động, tăng 42,6% so với năm 2015 (trung bình tăng thêm khoảng 7.790 lao động/năm trong 05 năm gần đây).

Trong thời kỳ 10 năm 2011-2020, số lao động doanh nghiệp công nghiệp trong tổng lao động doanh nghiệp toàn tỉnh luôn có xu hướng tăng nhẹ. Tỷ trọng lực lượng lao động doanh nghiệp ngành công nghiệp đã tăng từ 59,1% năm 2010 lên 61,0% tổng lao động doanh nghiệp toàn tỉnh vào năm 2020.

Hiện tổng số lao động ngành công nghiệp làm trong doanh nghiệp của tỉnh đến năm 2020 có khoảng 106.150 người, tăng thêm 55.895 lao động so với năm 2010, trung bình thêm khoảng 5.590 lao động/năm, chiếm 61,2% số lượng tăng trung bình hàng năm của doanh nghiệp toàn tỉnh.

Riêng với ngành chế biến, chế tạo, số lượng lao động doanh nghiệp của ngành hiện có khoảng 101.838 người, tăng hơn 2,2 lần so với năm 2010, tương đương hằng năm tạo thêm việc làm cho khoảng 5.620 người trong 10 năm qua.

Bảng 1.12: Lao động doanh nghiệp ngành CBCT trong ngành công nghiệp

	Lao động công nghiệp
	2010
	2015
	2020

	1. Tổng số LĐCN (người)
	76.138
	91.410
	130.354

	2. LĐ ngành chế biến, chế tạo
	45.654
	71.122
	101.838

	So với LĐ ngành CN (%)
	90,8%
	95,0%
	95,9%


 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Quang Nam)

Thống kê theo nhóm ngành công nghiệp, ngành dệt may và da giầy đang có số lượng lao động đông đảo nhất, chiếm tới 65,9% tổng số lao động doanh nghiệp ngành công nghiệp và 69,78% số lao động doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo toàn tỉnh; tiếp theo là nhóm sản phẩm cơ khí và sản xuất kinh loại chiếm tương ứng khoảng 10,1% và 10,6%. Hiện đây là 02 nhóm ngành chủ yếu chiếm tới 76,0% lao động doanh nghiệp ngành công nghiệp Quảng Nam.
Trong thời kỳ 2011-2020, ngành chế biến, chế tạo của Quảng Nam đã thu hút và tạo thêm nhiều việc làm, cụ thể tỷ trọng lao động doanh nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh trong tổng lao động doanh nghiệp chế biến, chế tạo của Vùng đã tăng nhanh, từ 22,4% năm 2010, tăng lên 25,5% năm 2015 và đến nay chiếm khoảng 29,8%, cao nhất trong các địa phương trong vùng KTTĐ miền Trung.

5. Thu thập và năng suất lao động

5.1. Thu nhập của lao động

Định kỳ hằng năm nhà nước nâng mức lương tối thiểu cho người lao động theo vùng, trên cơ sở đó doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Nam nói riêng cũng thực hiện việc thỏa thuận mức lương làm việc để đảm bảo thu nhập cho người lao động. 

Bảng 1.13: Thu nhập bình quân tháng của lao động doanh nghiệp

Đơn vị: 1.000 đồng/lao động/tháng

	Thu nhập
	2010
	2015
	Ước 2020

	Toàn nền kinh tế
	2.520
	4.971
	7.850

	Ngành Chế biến, chế tạo
	2.181
	4.484
	8.635

	Tỷ lệ (%)
	86,5
	90,2
	110,0


(Nguồn: NGTK tỉnh Quảng Nam năm 2020 và Ước tính của Đề án)

Đến năm 2020, thu nhập bình quân/tháng của lao động doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo tỉnh đạt khoảng 8,6 triệu đồng/người/tháng, gấp gần 4,0 lần so với năm 2010.

 Trong nội bộ ngành chế biến, chế tạo nhóm ngành hiện có thu nhập cao nhất là ngành sản xuất hoá chất và nhóm sản xuất xe có động cơ (bằng 170% thu nhập chung của ngành chế biến, chế tạo), tiếp theo là nhóm sản phẩm sản xuất thiết bị điện;... lao động 03 nhóm ngành dệt, sản xuất điện tử và sản xuất VLXD có mức thu nhập tương đương bình quân bình quân chung của ngành chế biến, chế tạo.

5.2. Năng suất lao động

Trong thời kỳ 10 năm từ 2011-2020, năng suất lao động của ngành chế biến, chế tạo luôn có xu hướng tăng dần. Đến năm 2020, năng suất lao động tính theo giá trị tăng thêm (Giá hiện hành) của tỉnh đạt khoảng 183,5 triệu đồng/người/năm, gấp 1,6 lần năm 2015 và cao hơn gần 2 lần năng suất lao động ngành chế biến, chế tạo cả nước (đạt 93 triệu đồng/người/năm).
So sánh với ngành dịch vụ, trong 10 năm qua năng suất lao động của ngành chế biến, chế tạo đã và đang có xu hướng rút ngắn khoảng cách chênh lệch, cụ thể từ 28,4% ở năm 2010, đến nay đã tăng lên tương đương 72,0% vào năm 2020. Riêng với ngành xây dựng, đến năm 2020 năng suất lao động của ngành đã đạt cao hơn và bằng 105%, so với năm 2010 và 2015 là 41,2% và 80,5%.

Bảng 1.14: Năng suất lao động tính theo giá trị tăng thêm

Đơn vị: Triệu đồng/người/năm (Giá hiện hành)

	Năng suất lao động
	2010
	2015
	2020

	Ngành Chế biến, chế tạo
	37,1
	116,6
	183,5

	Tỷ lệ so với các ngành kinh tế
	Ngành Công nghiệp
	57,9%
	82,4%
	85,3%

	
	Ngành Khai khoáng
	24,7%
	52,7%
	55,1%

	
	Điện, nước, ga,…
	2,5%
	8,1%
	11,2%

	
	Ngành Xây dựng
	41,2%
	80,5%
	105,0%

	
	Ngành Dịch vụ
	28,4%
	58,3%
	72,0%


(Nguồn: Xử lý số liệu từ NGTK tỉnh Quảng Nam các năm và ước tính của Đề án)

Trong ngành công nghiệp, năng suất lao động của ngành chế biến, chế tạo 10 năm qua có cũng có xu hướng cải thiện chênh lệch so với bình quân chung của toàn ngành và đến nay bằng khoảng 85%, so với mức năm 2010 là 57,9%.


Trên thực tế, mức chênh lệch này của công nghiệp tỉnh Quảng Nam cũng hoàn toàn phù hợp khi so sánh năng suất lao động của các ngành công nghiệp trên quy mô cả nước. Đó là năng suất lao động của ngành công nghiệp khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện, nước, ga,… của công nghiệp Việt Nam, hiện có đóng góp cao hơn nhiều so với năng suất của ngành chế biến, chế tạo. Trong 10 năm qua (từ năm 2011-2020), mặc dù tỷ trọng ngành khai khoáng trong cơ cấu ngành công nghiệp cả nước tiếp tục có xu hướng giảm (từ 36,5% giảm còn 20,2% trong giai đoạn 2011-2020), tuy nhiên năng suất lao động của ngành vẫn đạt rất cao, duy trì gấp từ 10-15 lần so với mức bình quân của toàn ngành công nghiệp.

6. Đánh giá máy móc thiết bị và trình độ công nghệ

Do chưa có nhiều các tài liệu và Đề án nghiên cứu, điều tra chuyên sâu, chi tiết và cập nhật mới về thực trạng thiết bị và trình độ công nghệ của các cơ sở sản xuất công nghiệp và TTCN trên địa bàn tỉnh, nhưng qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và khảo sát một số cơ sở công nghiệp chủ yếu tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp và trên địa bàn các địa phương của tỉnh Quảng Nam, có thể nhìn nhận và đánh giá khái quát về trình độ công nghệ và thiết bị trong ngành công nghiệp-TTCN tỉnh Quảng Nam hiện nay như sau:

Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc (huyện Điện Bàn), KCN Thuận Yên (Tp Tam Kỳ) và các khu công nghiệp trong Khu kinh tế mở Chu Lai (KCN Bắc Chu Lai, KCN Tam Thăng, KCN Thaco Chu Lai,…) là những địa bàn tập trung nhiều dự án công nghiệp của tỉnh, đặc biệt là Khu phức hợp Chu Lai với 35 công ty, gồm các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô; các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng; tổ hợp cơ khí;… với chuỗi giá trị từ nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D), sản xuất linh kiện phụ tùng, lắp ráp ô tô, đến giao nhận vận chuyển và phân phối, bán lẻ. Hiện nay, Thaco Chu Lai được xem là Trung tâm công nghiệp ô tô tập trung có quy mô lớn nhất cả nước và thuộc nhóm đầu trong khu vực ASEAN. 
Các nhà máy trong khu phức hợp Chu Lai đều có công nghệ tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu chất lượng của khách hàng và tính cạnh tranh ngày càng cao của thị trường khu vực và thế giới.

Khảo sát một số nhà máy điển hình trong một số nhóm ngành công nghiệp tại các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp tại địa phương trên địa bàn tỉnh cho thấy, các nhà máy này đều có công nghệ từ trung bình đến tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu chất lượng của khách hàng (trong và ngoài nước) và tính cạnh tranh ngày càng cao của doanh nghiệp trên thị trường. Cụ thể như:

Nhà máy sản xuất máy nông nghiệp Thaco (Khu phức hợp cơ khí ô tô Chu Lai) được đưa vào hoạt động từ năm 2018 với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng. Nhà máy được chuyển giao công nghệ từ Tập đoàn LS Mtron – là hãng sản xuất máy nông nghiệp lớn nhất Hàn Quốc. Sản phẩm của nhà máy được kiểm soát bằng hệ thống quản lý chất lượng ISO - TS16949 và được ứng dụng phần mềm NX Unigraphic 13.0 của tập đoàn Siemens (Đức), đầu tư bộ phần mềm thiết kế cơ khí và bộ phần mềm gia công CAM để nâng cao các giải pháp tối ưu hóa sản xuất các linh kiện nội địa hóa máy kéo. Bên cạnh đó, nhà máy còn đầu tư thêm máy tạo mẫu nhanh, máy scan 3D để phục vụ nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D), đảm bảo sản phẩm máy kéo có chất lượng và độ tin cậy cao.
Nhà máy Groz-Beckert Việt Nam II, vốn đầu tư 391 tỷ đồng (CCN Đại An) là Tập đoàn hàng đầu của CHLB Đức chuyên sản xuất và cung ứng các loại kim công nghiệp, các bộ phận chính xác, dụng cụ dùng trong hệ thống ngành dệt may (dệt kim và dệt thoi), công suất 450 tấn/năm. Nhà máy được đánh giá là dự án công nghiệp phụ trợ công nghệ cao đầu tiên được đầu tư ở khu vực miền Trung để sản xuất thiết bị và công cụ sản xuất cho ngành dệt may và các ngành liên quan ngành dệt may.
Nhà máy Number One Chu Lai, một trong những nhà máy nước giải khát lớn của khu vực miền Trung-Tây Nguyên có công suất 100 triệu lít/năm. Nhà máy được thiết kế và đầu tư hiện đại, khép kín, gồm đầy đủ các hạng mục công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng sản xuất, hệ thống kho nguyên liệu, kho thành phẩm.

Hiện nhà máy sử dụng dây chuyền chiết Aseptic ABF (Aseptic Blow Fill-ABF), với công nghệ tiệt trùng khô, công nghệ này đã được FDA
 chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vô trùng cho các sản phẩm có độ acid thấp. Ngoài ra, dây chuyền cũng được tích hợp với máy thổi chai – máy chiết rót vô trùng do Hãng GEA Procomac (Ý) phát triển. Đây cũng là dây chuyền đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ tiệt trùng khô, cho phép kiểm soát tốt nhất chất lượng sản phẩm, giữ lại tối đa hàm lượng dinh dưỡng, thân thiện với môi trường và cho phép nâng công suất lên mức cao hơn.
Trong ngành dệt may, toàn tỉnh hiện có 36 doanh nghiệp sản xuất có quy mô lao động từ 300 người trở lên. Các doanh nghiệp tập trung nhiều tại KCN Tam Thăng, CCN Trường Xuân (Tp. Tam Kỳ) và CCN Tây An (huyện Duy Xuyên). Đáng chú ý là Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng chuyên sản xuất các sản phẩm dệt, may, nhuộm có công suất dệt đạt 60.000 kg/ngày và công suất may đạt 3,6 triệu sản phẩm/tháng với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD. Công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất khép kín dệt-nhuộm-may với nhiều máy móc, thiết bị hiện đại và nhà máy xử lý nước thải có công suất 28 nghìn m3/ngày, đáp ứng nhu cầu sản xuất lớn. Nhìn chung, các doanh nghiệp dệt may có quy mô trên địa bàn tỉnh đều có thiết bị, máy móc từ trung bình đến tiến tiến, đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm và xuất khẩu. 
Trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, nhiều đơn vị đã đầu tư dây chuyền sản xuất với công nghệ hiện đại để đưa ra thị trường một số sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường, như: Công ty CP Xi măng Xuân Thành Quảng Nam (huyện Nam Giang), công suất 6.600 tấn clinke/ngày; Cty CP Prime Đại Lộc (CCN Đại Quang), công suất 24 triệu m2/năm; Nhà máy gạch Đồng Tâm-Miền Trung (KCN Điện Nam-Điện Ngọc), công suất 24 triệu m2 gạch ốp lát/năm ….. 

Công ty CP Kính nổi Chu Lai CFG là một trong những doanh nghiệp sản xuất kính hiện đại và lớn nhất cả nước, công suất 900 tấn thủy tinh/ngày. Dây chuyền sản xuất của nhà máy đang được hoạt động theo phương pháp kéo nổi, là phương pháp sản xuất kính tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới, cho ra những tấm kính phẳng, nhẵn lý tưởng và có chất lượng cao với độ dày từ 4-25 mm theo tiêu chuẩn JIS R 3202-1996 của Nhật Bản.
Tại các địa phương, qua khảo sát cho thấy, máy móc thiết bị của các hợp tác xã, cơ sở sản xuất nhỏ của địa phương có mức trung bình là chủ yếu, tỷ lệ trình độ công nghệ thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vốn để đầu tư đổi mới máy móc, công nghệ. Mặt khác, một phần nguyên nhân không kém phần quan trọng là trình độ chuyên môn của đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất ở các, cơ sở sản xuất còn thấp, chưa thể sử dụng thành thạo thiết bị, công nghệ mới. Do đó, các cơ sở công nghiệp phải tốn kinh phí và thời gian để đào tạo, huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ lao động.   
Các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trong các ngành công nghiệp khác (Chế biến thực phẩm; chế biến lâm sản, giấy và các sản phẩm từ giấy, in ấn…) ngoài một số thiết bị công nghệ chuyên dùng thuộc thế hệ mới, nói chung trình độ công nghệ, thiết bị của đa số các đơn vị sản xuất ở mức trung bình. Một số cơ sở sản xuất dây chuyền còn thiếu đồng bộ, gây ảnh hưởng nhất định đến việc tổ chức sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra, từ số liệu của Niên giám thống kê năm 2020 của tỉnh Quảng Nam cho thấy, hiện 57,2% số doanh nghiệp công nghiệp của tỉnh có số lao động dưới 10 người, 91,6% trong tổng số lượng doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp là cơ sở sản xuất cá thể, hộ gia đình với lượng vốn đầu tư thấp, nên hầu hết các trang thiết bị của các các cơ sở đều đã cũ hoặc bán thủ công. Hơn nữa các cơ sở công nghiệp này nằm xen kẽ trong khu dân cư nên không thể dễ dàng đầu tư mở rộng, trang bị thêm thiết bị mới, hiện đại. Vì vậy, cần có những giải pháp tập trung các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nhỏ lẻ, sản xuất kinh doanh cùng một loại sản phẩm có nhu cầu đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất hoặc có nhu cầu phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, để tập trung nguồn lực về vốn, đất đai và nhân lực khoa học công nghệ phát triển thành các cơ sở công nghiệp có quy mô lớn hơn đáp ứng nhu cầu thị trường và cạnh tranh của sản phẩm trong các giai đoạn tới.

7. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2011-2020

Trong năm 2020, nhiều doanh nghiệp đã gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến nhiều sản phẩm công nghiệp đã giảm so với năm 2019 và làm chậm lại đà tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp. Tuy nhiên, tính cho cả thời kỳ 10 năm từ 2011-2020, nhiều sản phẩm công nghiệp của các doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng cho các bước tăng trưởng công nghiệp của tỉnh. Tình hình sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Quảng Nam trong thời gian qua như sau:
- Sản phẩm thuỷ sản chế biến: Năm 2020, sản lượng chế biến của tỉnh đạt khoảng 6.263 tấn, giảm 32,5% so với năm 2015; trung bình 05 năm gần đây sản lượng đạt khoảng 7.340 tấn/năm (Khu vực ngoài Nhà nước chiếm 90%, còn lại là khu vực FDI). So trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, sản phẩm thuỷ sản chế biến của tỉnh đạt thấp nhất trong 05 đị phương, chỉ chiếm gần 10% sản lượng toàn vùng vào năm 2020. 

- Sản phẩm bia: Là sản phẩm của Nhà máy bia Heineken (KCN Điện Nam-Điện Ngọc). Sản lượng năm 2020 của nhà máy đạt 88,7 triệu lít, tăng 171% so với năm 2015. So với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, sản phẩm bia của tỉnh có sản lượng không cao, chiếm khoảng 11,4% toàn vùng và đứng thứ tư trong 05 địa phương (TT-Huế chiếm 32,0%; Tp Đà Nẵng 28%; Quảng Ngãi 21,3% và Bình Định 7,3%).
- Sản phẩm ô tô lắp ráp: Là sản phẩm từ Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ôtô Chu Lai - Trường Hải (Khu kinh tế mở Chu Lai). Đây là sản phẩm quan trọng và có đóng góp lớn cho giá trị công nghiệp của tỉnh trong 10 năm qua. Đến năm 2020, sản lượng sản phẩm đạt 80.855 chiếc, gấp 05 lần so với mức đạt của năm 2010.
- Than các loại: Các sản phẩm đều do Nhà nước quản lý. Thống kê cho thất, sản lượng trung bình của sản phẩm trong 05 năm gần đây đạt trên 137.000 tấn/năm (Khu vực Nhà nước chiếm 100%).

- Sản phẩm quần áo may sẵn: Sản lượng năm 2020 đạt khoảng 177,9 triệu sản phẩm, tăng 26,1% so với năm 2015. Hiện sản lượng từ khu vực ngoài Nhà nước chiếm khoảng 64%, còn lại là khu vực FDI , chiếm 35,6%. So với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, sản phẩm quần áo may sẵn của tỉnh Quảng Nam đóng góp tới 47,8% toàn vùng, tiếp theo là tỉnh Bình Định (19,8%); TT- Huế (15,7%);…
- Sản phẩm giầy dép các loại: Sản lượng năm 2020 đạt trên 21,6 triệu đội, giảm 12,7% so với năm 2015. Sản phẩm được đóng góp chủ yếu từ khu vực FDI (chiếm 77%). Trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tỉnh Quảng Nam đang đóng góp nhiều nhất với sản lượng năm 2020 chiếm khoảng 59,0%, tiếp theo là Quảng Ngãi (chiếm 22,4%), Tp Đà Nẵng (15,2),…

- Sản phẩm kính: Năm 2020, sản lượng kính của doanh nghiệp trong tỉnh đạt khoảng 271 .415 tấn, tương đương sản lượng năm 2015 (tăng 0,38%). Từ năm 2018, sản phẩm có thêm đóng góp từ doanh nghiệp FDI với tỷ trọng khoảng gần 9%; doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 81% sản lượng.

Bảng 1.15: Một số sản phẩm công nghiệp tỉnh Quảng Nam

	TT
	Sản phẩm
	Đơn vị
	2010
	2015
	2020
	Tăng trưởng 2011-2020

	1
	Than các loại
	1.000 T
	184,6
	138,8
	135,1
	-28,6%

	2
	Đá xây dựng
	1.000 m3
	439
	783
	498
	-26,8%

	3
	Cát tự nhiên
	1.000 m3
	188,6
	565,3
	350,1
	85,6%

	4
	Thuỷ sản CB
	Tấn
	4.895
	9.289
	6.263
	27,9%

	5
	Bia các loại
	Tr.lít
	25,17
	32,7
	88,7
	252,3%

	6
	Quần áo
	Tr. cái
	47,9
	141,0
	117,9
	271,2%

	7
	Giầy dép
	Tr.đôi
	16,9
	24,7
	21,6
	27,9%

	8
	Vỏ bào, dăm gỗ
	1.000 T
	168,5
	904,6
	836,3
	396,3%

	9
	Kính
	1.000 T
	-
	266,2
	271,4
	1,9%

	10
	Gạch men
	Tr. m2
	20,8
	62,0
	26,0
	24,7%

	11
	Gạch xây
	Tr.viên
	448,9
	411,0
	206,4
	-54,0%

	12
	Ô tô lắp ráp
	Chiếc
	16.193
	74.755
	80.885
	399,5%

	13
	Điện SX
	Tr kwh
	723
	1.231
	2.023
	194,9%


(Nguồn: Tổng hợp từ NGTK tỉnh Quảng Nam, Báo cáo của các Sở, ngành)

- Gạch men các loại: Sản lượng có xu hướng giảm nhanh trong 03 năm gần đây (từ năm 2018). Năm 2020, sản xuất đạt trên 26,0 triệu m2, giảm 58,0% so với năm 2015. Hiện 100% sản phẩm của tỉnh được cung cấp từ doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

- Gạch xây (Đất sét nung): Do xu hướng giảm dần gạch nung và tiến tới ngừng hoạt động các cơ sở sản xuất, sản lượng gạch xây của tỉnh có xu hướng giảm mạnh, từ 411 triệu viên năm 2015 xuống còn khoảng 206,4 triệu viên năm 2020 (giảm 49,8%).
8. Đầu tư phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch và phát triển 14 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.536,8 ha (Trong đó 10 khu công nghiệp trong Khu kinh tế mở Chu Lai). 

Trong 14 khu công nghiệp, hiện có 10 khu công nghiệp đang hoạt động và có tổng diện tích 2.374,4 ha (diện tích đất công nghiệp là 1.729,5 ha); 02 khu công nghiệp trong giai đoạn giải phóng mặt bằng (KCN ThaCo Chu Lai và KCN Tam Anh 1); 01 KCN đang thực hiện các bước phân kỳ dự án, ký quỹ đầu tư (KCN Tam Anh-An Hoà) và 01 KCN chưa có nhà đầu tư hạ tầng (KCN Phú Xuân).

Đến nay đã có 224 dự án đầu tư thứ cấp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/chấp thuận đầu tư tại các khu công nghiệp (149 dự án trong nước và 74 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 75.546 tỷ đồng (tương đương 3,615 tỷ USD).

Hiện diện tích đất của các doanh nghiệp đã thuê hoặc đăng ký là 930,5 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 53,8% đất công nghiệp có thể cho thuê của 10 khu công nghiệp đang hoạt động.

Ngoài KCN cơ khí ô tô Chu Lai-Trường Hải được tập trung sản xuất sản phẩm cơ khí, CNHT, các khu công nghiệp còn lại đều đang hoạt động theo mô hình khu công nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực.

8.1. Đầu tư phát triển khu công nghiệp

8.1.1. Khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai


Theo Quyết định 1737/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, tổng diện tích khu công nghiệp được quy hoạch trong khu kinh tế là 4.950 ha. Trong khu kinh tế đã có 10 khu công nghiệp được cấp phép với tổng diện tích 2.712 ha/4.950 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê khoảng 2.039,6 ha.


Hiện 07/10 khu công nghiệp đang hoạt động có tổng diện tích phê duyệt 1.657,6 ha (đất công nghiệp chiếm 75,2% diện tích). Đến nay, tỷ lệ lấp đầy của 07 khu công nghiệp đạt 53,3% đất công nghiệp. Trong đó, đạt cao nhất là 02 KCN Cơ khí ô tô Chu Lai (đạt 73,9%) và KCN Tam Thăng (72,4%); tiếp theo là KCN Cảng và hậu cần Tam Hiệp (62,3%); KCN Bắc Chu Lai (60,0%); KCN Cảng và hậu cần Chu Lai-Trường Hải (38,3%) và thấp nhất là KCN Tam Thăng 2 (12,1%) và KCN Tam Anh-Hàn Quốc đạt 5,3%.


Ba khu công nghiệp còn lại là KCN Tam Anh 1, KCN ThaCo Chu Lai và KCN Tam Anh-An Hoà, có tổng diện tích 1.054,4 ha đều đã có chủ đầu tư hạ tầng và đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị đầu tư.

8.1.2. Khu công nghiệp nằm ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai


Có 04 khu công nghiệp quy hoạch nằm ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai có tổng diện tích phê duyệt là 824,8 ha, bao gồm 03 khu công nghiệp đang hoạt động là KCN Điện Nam-Điện Ngọc (Tx Điện Bàn) diện tích 357,08 ha; KCN Thuận Yên (Tp Tam Kỳ), 148,42 ha; KCN Đông Quế Sơn (huyện Quế Sơn), diện tích 211,2 ha và 01 khu công nghiệp đang thu hút nhà đầu tư hạ tầng là KCN Phú Xuân (huyện Phú Ninh), diện tích khoảng 108 ha.


Đến nay, 03 khu công nghiệp đang hoạt động đã thu hút được 99 dự án sản xuất (36 dự án FDI), đạt tỷ lệ lấp đầy 55,1% diện tích đất công nghiệp (266,2 ha/482,8 ha). Trong đó:

- KCN Điện Nam-Điện Ngọc (Tx Điện Bàn) đã thu được 68 dự án đầu tư (29 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký trên 15.633 tỷ đồng (tương đương 672,72 triệu USD) và lấp đầy 78,5% đất công nghiệp.

- KCN Thuận Yên (Tp Tam Kỳ), đã thu hút được 16 dự án đầu tư (03 dự án FDI), đạt tỷ lệ lấp đầy 35,9%.

- KCN Đông Quế Sơn (huyện Quế Sơn), hiện có 15 dự án đầu tư (04 dự án FDI), lấp đầy 23,0% đất công nghiệp có thể cho thuê của khu công nghiệp.


8.2. Đầu tư phát triển cụm công nghiệp

8.2.1. Thực trạng quy hoạch cụm công nghiệp

Theo Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035, tỉnh Quảng Nam đã quy hoạch 92 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.613,14 ha. 

Trong quá trình thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp, tỉnh Quảng Nam đã mở rộng 02 cụm công nghiệp (CCN Quế Thọ-huyện Hiệp Đức và CCN Mỹ An-huyện Đại Lộc) và bổ sung thêm CCN Nam Chu Lai 2 (huyện Núi Thành) với tổng diện tích 146,68 ha.

Do vậy, đến nay tỉnh Quảng Nam đã quy hoạch 93 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.759,82 ha.

Chia theo địa phương, huyện Đại Lộc có số lượng cụm công nghiệp nhiều nhất (18/92 cụm công nghiệp); tiếp theo là các huyện Hiệp Đức (11/92 cụm công nghiệp), Tx Điện Bàn (10 CCN), huyện Thăng Bình (09 CCN),… có 04 địa phương có 02 cụm công nghiệp (các huyện Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn và Phương Sơn) và có 03 địa phương chỉ quy hoạch 01 cụm công nghiệp (Bắc Trà My, Nam Trà My và Tp Hội An).

Bảng 1.16: Số lượng cụm công nghiệp quy hoạch chia theo địa phương 

thời kỳ 2021-2035

	TT
	Địa phương
	Số lượng CCN
	Quy mô
	Ghi chú

	
	
	
	∑ diện tích đến 2035

(ha)
	Tỷ lệ (%)
	

	1
	H. Bắc Trà My
	01
	11,4
	0,4
	

	2
	H. Duy Xuyên
	06
	229,77
	8,3
	

	3
	H. Đại Lộc
	18
	689,09
	25,0
	

	4
	Tx. Điện Bàn
	10
	326
	11,8
	

	5
	H. Đông Giang
	02
	20,2
	0,7
	

	6
	H. Hiệp Đức
	11
	130,49
	4,7
	

	7
	Tp. Hội An
	01
	30,33
	1,1
	

	8
	H. Nam Giang
	02
	112,5
	4,1
	

	9
	H. Nam Trà My
	01
	05
	0,2
	

	10
	H. Nông Sơn
	02
	45
	1,6
	

	11
	H. Núi Thành
	06
	190,3
	6,9
	

	12
	H. Phước Sơn
	02
	35
	1,3
	

	13
	H. Phú Ninh
	07
	243,05
	8,8
	

	14
	H. Quế Sơn
	04
	188,87
	6,8
	

	15
	Tp. Tam Kỳ
	03
	86,3
	3,1
	

	16
	H. Tây Giang
	04
	25,75
	0,9
	

	17
	H. Thăng Bình
	09
	286,34
	10,4
	

	18
	H. Tiên Phước
	04
	104,7
	3,8
	

	
	Tổng cộng
	93
	2.759,82
	100
	


(Nguồn: Tổng hợp từ QĐ số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 và BC của Sở CT)

Diện tích trung bình của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 29,7 ha/cụm công nghiệp. Trong đó có 02 cụm công nghiệp lớn hơn 75 ha là CCN Nam Chu Lai 2 (huyện Núi Thành), diện tích 146,68 ha và CCN Hà Lam-Chợ Được (huyện Thăng Bình), diện tích 83 ha; 02 cụm công nghiệp diện tích 75 ha là CCN Đại An (huyện Đại Lộc) và CCN Tài Đa (huyện Tiên Phước); 03 cụm công nghiệp từ 60-68 ha là CCN Tây An 1 (huyện Duy Xuyên), Nam Chu Lai (huyện Núi Thành) và CCN Quế Cường (huyện Quế Sơn)... và có 20 cụm công nghiệp có diện tích dưới 10 ha.

Quy hoạch đất cụm công nghiệp hiện tập trung nhiều nhất ở huyện Đại Lộc với tổng diện tích 621,29 ha, chiếm 22,8% tổng diện tích đất cụm công nghiệp toàn tỉnh. Tiếp theo là Tx. Điện bàn, chiếm 11,8%, huyện Thăng Bình chiếm 10,4%,... thấp nhất là các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang và Tây Giang, chiếm dưới 1,0%.

8.2.2. Tình hình đầu tư phát triển
Đến năm 2020 đã có 57/92 cụm công nghiệp được UBND tỉnh thành lập với tổng diện tích 1.620,98 ha (đất công nghiệp là 1.180,8 ha). Trong đó: 04 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư; 04 cụm công nghiệp do Ban quản lý cấp huyện làm chủ đầu tư; 29 cụm công nghiệp do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư và 20 cụm công nghiệp do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư (đại diện các Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế hạ tầng). 
Hiện có 50 cụm công nghiệp đã phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 1.467,76 ha (đất công nghiệp là 1.100,3 ha); có 49 cụm công nghiệp đã đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút doanh nghiệp thứ cấp vào hoạt động sản xuất.


Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng theo dự án được phê duyệt là 1.775 tỷ đồng, trong đó tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng thực hiện đạt 873,5 tỷ đồng (đạt 49,2% vốn phê duyệt). Nguồn vốn đầu tư hạ tầng của doanh nghiệp đạt 492,7 tỷ đồng (chiếm 59,4% tổng vốn thực hiện), còn lại 40,6% (khoảng 380,749 tỷ đồng) là vốn ngân sách hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh Quảng Nam từ giai đoạn 2003-2020. 


Đến nay các cụm công nghiệp đã thu hút được 274 dự án đăng ký đầu tư vào 54 cụm công nghiệp, tổng diện tích đất thuê và đăng ký thuê đạt 707,48 ha (đạt tỷ lệ lấp đầy 65,1% diện tích đất công nghiệp), tổng vốn đầu tư đăng ký 14.629,96 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký theo dự án 62.667 người. Cụ thể:


- Có 179 dự án đang hoạt động sản xuất, tổng diện tích đất thuê đất 436,89 ha, tổng vốn đầu tư thực hiện 6.382,23 tỷ đồng và tạo việc làm cho 29.718 lao động.

- Có 82 dự án đang thực hiện các thủ tục và tiến hành xây dựng với tổng diện tích đăng ký thuê 244,39 ha, tổng vốn đăng ký 5.256,09 tỷ đồng  và dự kiến tạo việc làm cho khoảng 13,838 lao động.

- Có 13 dự án ngưng hoạt động với tổng diện tích thuê đất 26,2 ha, tổng vốn đầu tư thực hiện 527,81 tỷ đồng.

Hiện có 03 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải là CCN An Lưu (Tx Điện Bàn); CCN Hà Lam-Chợ Được (huyện Thăng Bình) và CCN Khối 7 (huyện Núi Thành).

III. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THEO NHÓM NGÀNH CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
1. Công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống

Công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống của tỉnh hiện có khoảng 115 doanh nghiệp đang hoạt động với số lao động gần 3.100 người (tương đương số lao động năm 2015) và chiếm khoảng 3,1%% số lao động doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo. Nhìn chung, ngành chế biến thực phẩm, đồ uống của Quảng Nam có ít sản phẩm nổi trội, quy mô của doanh nghiệp phần lớn là nhỏ, chỉ có 04 doanh nghiệp có quy mô lao động trên 200 người. 

Số lao động trung bình của doanh nghiệp trong ngành có xu hướng giảm dần trong 10 năm qua, hiện đạt ~27 lao động/doanh nghiệp, chỉ bằng 28,8% mức trung bình của doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo (đạt 93 lao động/doanh nghiệp) và cao hơn mức trung bình của doanh nghiệp toàn tỉnh.
Đến năm 2020, thu nhập bình quân tháng của lao động doanh nghiệp trong ngành đạt trên 8,0 triệu đồng/lao động/tháng, tăng 51,9% so với năm 2015 và bằng 96,3% mức bình quân của ngành chế biến, chế tạo (giảm so với năm 2015 là 117%).
Bảng 1.16: Giá trị tăng thêm ngành chế biến thực phẩm, đồ uống

Đơn vị: Tỷ đồng (Giá 2010)

	Giá trị VA 

công nghiệp
	2010
	2015
	2020
	Tăng trưởng

(%/năm)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020

	Công nghiệp toàn tỉnh 
	4.885
	10.730
	16.208
	17,05
	8,6

	CB thực phẩm, đồ uống
	454
	612
	741
	6,17
	3,88

	Tỷ trọng trong ngành CN (%)
	9,3
	5,7
	4,6
	
	

	Tỷ lệ VA/GOCN
	0,14
	0,10
	0,16
	
	


                    


          (Nguồn: Xử lý số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam)


Trong các giai đoạn phát triển, giá trị tăng thêm của nhóm ngành tăng không nhiều. Trong giai đoạn 2011-2020, ngành chỉ đạt tốc độ tăng khoảng 5,02%/năm, thấp nhất trong các nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh trong cùng giai đoạn.

Tỷ trọng đóng góp trong giá trị tăng thêm ngành công nghiệp của các sản phẩm ngành chế biến thực phẩm, đồ uống trong các giai đoạn vừa qua cũng có xu hướng giảm dần, từ 9,3% năm 2010, giảm còn 5,7% vào năm 2015 và đến năm 2020 chỉ còn chiếm khoảng 4,6% trong cơ cấu giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp.

Một số sản phẩm đóng góp trong giá trị công nghiệp ngành chế biến thực phẩm, đồ uống Quảng Nam là:
- Chế biến thuỷ sản

Sản lượng thuỷ sản chế biến của tỉnh nhìn chung đạt thấp so với sản lượng khai thác toàn tỉnh hằng năm (Trung bình 05 năm 2016-2020 sản lượng khai thác đạt 113,9 ngàn tấn/năm). Năm 2020, sản lượng thủy sản chế biến của tỉnh đạt hơn 6.260 tấn giảm 11,3% so với năm 2019 và có xu hướng giảm từ năm 2018 đến nay. Mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ yếu của tỉnh là: Phi lê tươi, ướp lạnh các loại, mực đông lạnh, thuỷ hải sản ướp đông các loại và phi lê cá sấy khô, muối và ngâm nước muối, cá khô tẩm gia vị... 
Trong vùng kinh tế trong điểm miền Trung, sản lượng chế biến thuỷ sản của Quảng Nam đạt thấp, chỉ chiếm khoảng 10% tổng sản lượng chế biến năm 2020 của Vùng (Năm 2020, đạt 62.800 tấn).
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn hàng trăm cơ sở chế biến, cơ chế thủy hải sản quy mô nhỏ theo công nghệ phơi sấy, ủ mắm truyền thống, sơ các sản phẩm như cá khô, mực khô, ruốc khô, nước mắm, cá hấp... phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Các cơ sở này chủ yếu tập trung ở các huyện Núi Thành, Thăng Bình và Duy Xuyên.

Dịch vụ hậu cần nghề cá chậm phát triển, đến nay tỉnh Quảng Nam mới đầu tư xây dựng được 02/06 cảng cá theo quy hoạch là cảng cá An Hoà và Tam Quang (huyện Núi Thành) với tổng sản lượng 32.000 tấn/năm, ngoài ra còn có 02 bến cá Thanh Hà (Tp Hội An) và Tam Phú (Tp Tam Kỳ). 
Nhìn chung, các khu cảng cá hiện nay năng lực thiết bị hạn chế, thiết bị bốc dỡ hàng hoá thô sơ, thiếu đồng bộ dẫn đến việc bảo quản và thu mua hải sản khai thác cung cấp cho doanh nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh gặp nhiều hạn chế.
- Chế biến thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản


Doanh nghiệp đang hoạt động đáng chú ý trên địa bàn tỉnh có: Nhà máy thức ăn thuỷ sản Quảng Nam (CTy TNHH Uni-President) tại KCN Điện Nam-Điện Ngọc, công suất 35.000 tấn/năm; Nhà máy thức ăn chăn nuôi (Cty CP Chế biến Sông Ngân) tại Tx Điện Bàn; Cty TNHH Hải Thành Công (CCN Đại An), chế biến bột cá, công suất 500.000 tấn/năm.
- Sản phẩm bia
Tại KCN Điện Nam-Điện Ngọc (huyện Điện Bàn) hiện có doanh nghiệp sản xuất bia đáng chú ý là Nhà máy bia Heineken Quảng Nam vừa được đầu tư mở rộng công suất đạt 120 triệu lít/năm (vốn đầu tư 72 triệu USD) của Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam hoạt động từ năm 2007 với các sản phẩm bia chai và bia lon.

Trong giai đoạn vừa qua, sản lượng bia của tỉnh có xu hướng tăng dần theo các năm. Năm 2020, sản lượng bia đạt trên 88,7 triệu lít bia các loại, tăng 170,7% so với sản lượng của năm 2015. So  với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm, sản lượng bia năm 2020 của tỉnh chiếm khoảng 11,4% tổng sản lượng bia của Vùng, cao hơn sản lượng của tỉnh Bình Định (Hiện 60% sản lượng bia tập trung tài tỉnh TT-Huế và Tp Đà Nẵng).


- Sản phẩm nước giải khát các loại: Một số doanh nghiệp đóng góp cao trong giá trị công nghiệp của ngành chế biến thực phẩm đồ uống là: Nhà máy nước giải khát của Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tại KCN Điện Nam-Điện Ngọc. Hiện nhà máy có công suất 300 triệu lít/năm (Vốn đầu tư 56 triệu USD) và tạo việc làm cho 300 lao động; Nhà máy nước giải khát Number one Chu Lai (KCN hậu cần cảng Tam Hiệp), công suất 100 triệu lít/năm, hoạt động sản xuất từ năm 2017 và tạo việc làm cho 300 lao động.


Năm 2020, sản lượng nước giải khát toàn tỉnh đạt khoảng 189,7 triệu lít, bằng 92,5% so với sản lượng năm 2019.


Đến năm 2020, tổng giá trị tăng thêm của các sản phẩm bia, nước giải khát của tỉnh hiện đóng góp tới 48,2% tổng giá trị tăng thêm của nhóm ngành chế biến thực phẩm, đồ uống (tăng nhẹ so với năm 2015, chiếm khoảng 46,0%).
2. Công nghiệp chế biến gỗ, giấy

Hiện có khoảng 240 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lâm sản và gỗ, thu hút khoảng 5.700 lao động, chiếm 5,8% lao động doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo. Toàn ngành chỉ có 04 doanh nghiệp có số lao động trên 300 người, còn lại đều là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên quy mô trung bình lao động của ngành đạt thấp ~24 lao động/doanh nghiệp, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành chế biến, chế tạo (đạt ~93 lao động/doanh nghiệp).
Đến năm 2020, thu nhập bình quân tháng của lao động doanh nghiệp trong ngành đạt trên 7,4 triệu đồng/lao động/tháng, tăng thêm 3,1 triệu đồng so với năm 2015 và tương đương 108% mức bình quân của ngành chế biến, chế tạo (tăng so với năm 2015, đạt 95,3%).

Hiện các sản phẩm chế biến gỗ và lâm sản của ngành chế biến gỗ Quảng Nam chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường: Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nga.
Bảng 1.17: Giá trị tăng thêm ngành chế biến gỗ giấy
Đơn vị: Tỷ đồng (Giá 2010)

	Giá trị VA 

công nghiệp
	2010
	2015
	2020
	Tăng trưởng

(%/năm)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020

	Công nghiệp toàn tỉnh 
	4.885
	10.730
	16.208
	17,05
	8,6

	CB gỗ, giấy
	209
	381
	655
	12,8
	11,45

	Tỷ trọng trong ngành CN (%)
	4,3
	3,5
	4,0
	
	

	Tỷ lệ VA/GOCN
	0,13
	0,11
	0,15
	
	


                    


          (Nguồn: Xử lý số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam)

Trong giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020, ngành chế biến gỗ, giấy đã có mức tăng trưởng khá cao và ổn định, đạt bình quân 12,1%/năm trong giai đoạn 2011-2020. Đóng góp công nghiệp của ngành trong tổng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp toàn tỉnh duy trì chiếm trên/dưới 4,0% trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh trong thời kỳ 2011-2020.
Đóng góp cho tăng trưởng của nhóm ngành chủ yếu là từ các sản phẩm chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa. Đến năm 2020, giá trị tăng thêm của nhóm sản phẩm đạt khoảng 439 tỷ đồng, tăng 12,8%/năm trong giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể trong giá trị tăng thêm chung của nhóm chế biến gỗ, giấy, các sản phẩm của ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ tre, nứa luôn duy trì đóng góp cao nhất và có xu hướng tăng dần, năm 2020 đạt 67,0%; tiếp theo là nhóm sản phẩm giường, tủ, bàn ghế (chiếm 22,3%) và thấp nhất là nhóm sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy (chiếm 10,7%).

- Sản xuất giường, tủ, bàn ghế các loại: Toàn tỉnh có khoảng 59 doanh nghiệp sản xuất đồ mộc gia dụng, trong đó có một số doanh nghiệp lớn sản xuất hàng xuất khẩu, như Công ty CP Cẩm Hà (Tp Hội An), Công ty CP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam (Tx Điện Bàn), Công ty CP Gỗ Minh Dương Chu Lai (KCN Bắc Chu Lai),… Hiện các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh phải nhập khẩu khoảng 60% nguyên liệu từ nước ngoài để phục vụ sản xuất.

Do yêu cầu của thị trường đòi hỏi nguồn nguyên liệu đầu vào phải có chứng chỉ rừng FSC, nên thương hiệu đồ gỗ tỉnh Quảng Nam trên thị trường thế giới nhìn chung chưa được khẳng định.

Đến năm 2020, giá trị tăng thêm của ngành đóng góp khoảng 22,3% trong tổng giá trị tăng thêm của nhóm ngành chế biến gỗ, giấy.

- Chế biến gỗ và các sản phẩm từ tre, nứa: Hiện toàn tỉnh có khoảng 170 doanh nghiệp sản xuất, trong đó 91,7% số doanh nghiệp này có số lao động dưới 50 người.

Hiện có một số doanh nghiệp đã đầu tư đầu tư máy móc thiết bị hiện đại sản xuất các sản phẩm gỗ thanh, gỗ ván ép phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu và các sản phẩm bán thành phẩm để đóng bàn ghế, giường tủ. Tuy nhiên, sản lượng gỗ được khai thác hằng năm được dùng băm dăm, bột giấy, ván thanh, ván bóc, ván xẻ, cốp pha, sản xuất đồ gia dụng mà không được đưa vào chế biến sâu vẫn còn nhiều dẫn đến giá trị gia tăng của nhóm ngành còn thấp và đóng góp cho ngân sách chưa cao. 
Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư có quy mô lớn, đóng góp cao trong giá trị công nghiệp của ngành, có: Cty CP gỗ công nghiệp Quảng Nam (huyện Hiệp Đức) sản xuất sản phẩm MDF, công suất 75.000 m3 sản phẩm/năm (Giai đoạn 1), 03 nhà máy sản xuất ván ghép thanh và viên gỗ nén tại các huyện Hiệp Đức, Thăng Bình và Duy Xuyên (công suất bình quân 20.000 tấn sản phẩm/nhà máy/năm) và 16 cơ sở chế biến dăm gỗ ở 08 huyện (Như: Cty CP lâm sản PISICO Quảng Nam, công suất 120.000 tấn/năm; Cty TNHH Nam Chu Lai, công suất 100.000 tấn/năm;…). 
- Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy: Quảng Nam đang có diện tích rừng trồng sản xuất đạt 294.830 ha, 05 năm gần đây sản lượng gỗ rừng trồng khai thác của tỉnh đạt khoảng 1,17 triệu m3/năm (Trong đó, trung bình 98,4% là gỗ nguyên liệu giấy).

Hiện có 12 doanh nghiệp, hợp tác xã với số lao động đạt trên 1.100 người. Cơ sở sản xuất đáng chú ý trong ngành là các doanh nghiệp sản xuất giấy các loại và bao bì, như: Cty CP Giấy-Sài Gòn miền Trung (KCN Điện Nam-Điện Ngọc), Cty Tấn Đạt (KCN Điện Nam-Điện Ngọc), Cty CP Hồng Đào-Chu Lai (KKT Chu Lai), Cty CP bao bì Kimpack (KCN Bắc Chu Lai),… Sản phẩm chính của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020 là giấy các loại, đạt 17.453 tấn (giảm 99,4% so với năm 2019); sản phẩm bao bì, túi giấy các loại, trên 86,2 triệu chiếc; bao bì carton các loại đạt trên 19,8 triệu hộp (tăng 5,2% so với năm 2019).
Trong 10 năm qua, nhóm sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy đã có tốc độ tăng cao hơn nhóm sản xuất giường, tủ, bàn ghế nên tỷ trọng đóng góp trong của ngành dần cao hơn trong tổng giá trị tăng thêm của toàn ngành chế biến gỗ, giấy. Hiện chiếm khoảng 10,7% so với năm 2015 đạt khoảng 6,2%.
3. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Trong khu vực duyên hải miền Trung, tỉnh Quảng Nam là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú để phát triển ngành vật liệu xây dựng. Sản phẩm vật liệu xây dựng của Quảng Nam khá đa dạng về chủng loại, có các sản phẩm chính là: Xi măng, clinke, kính dân dụng, gạch xây, gạch Ceramic, đá xây dựng, gạch lát vỉa hè, ngói xi măng,... đáp ứng được nhu cầu xây dựng trong tỉnh và các địa phương xung quanh. Sản lượng một số sản phẩm chính năm 2020 là: Xi măng đạt 811,1 ngàn tấn, clinke xi măng 669,5 ngàn tấn, gạch men các loại, 26 triệu m2, gạch xây dựng đạt 206,4 triệu viên, đá xây dựng đạt 498 ngàn m3,…

Số doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 99 cơ sở (tăng thêm 47 doanh nghiệp so với năm 2015). Quy mô trung bình lao động của ngành hiện đạt mức ~57 lao động/doanh nghiệp, thấp hơn so với năm 2015 (đạt 95 lao động/doanh nghiệp) và mức trung bình của doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo tỉnh (đạt ~93 lao động/doanh nghiệp.

Số lao động đang làm việc của doanh nghiệp trong ngành hiện có khoảng 5.700 lao động, chiếm 5,8% số lao động doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo. Đến năm 2020, thu nhập bình quân tháng của lao động doanh nghiệp trong ngành đạt trên 7,95 triệu đồng/lao động/tháng, tăng thêm 47,5% so với năm 2015 và bằng 95,4% mức bình quân của ngành chế biến, chế tạo (giảm so với năm 2015, đạt 120%).
Một số doanh nghiệp đáng chú ý đóng góp trong giá trị công nghiệp ngành VLXD của tỉnh thời gian qua, là: Nhà máy xi măng Xuân Thành Quảng Nam (huyện Nam Giang), công suất 1,7 triệu tấn/năm; Cty CP xi măng Thanh Long (CCN Đại Hiệp), công suất 150.000 tấn/năm; Nhà máy kính nổi Chu Lai, công suất 900 tấn sản phẩm/ngày (KCN Bắc Chu Lai); Nhà máy gạch men Anh Em công suất 15 triệu m2/năm (KCN Bắc Chu Lai); Cty CP Prime Đại Lộc (CCN Đại Quang 2), công suất 24 triệu m2/năm;… 

Bảng 1.18: Giá trị tăng thêm ngành sản xuất VLXD
Đơn vị: Tỷ đồng (Giá 2010)

	Giá trị VA 

công nghiệp
	2010
	2015
	2020
	Tăng trưởng

(%/năm)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020

	Công nghiệp toàn tỉnh 
	4.885
	10.730
	16.208
	17,05
	8,6

	Sản xuất VLXD
	362
	1.025
	1.060
	23,17
	0,67

	Tỷ trọng trong ngành CN (%)
	7,4
	9,6
	6,5
	
	

	Tỷ lệ VA/GOCN
	0,22
	0,21
	0,25
	
	


                    


          (Nguồn: Xử lý số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam)

Do có sự tăng mạnh của sản phẩm gạch men và đặc biệt đóng góp của sản phẩm kính các loại và xi măng từ nhà máy xi măng Xuân Thành (từ năm 2014) nên trong giai đoạn 2011-2015, ngành sản xuất VLXD của tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao, đạt 23,17%/năm, đưa giá trị tăng thêm của ngành năm 2015 tăng gấp trên 2,8 lần năm 2010 và tỷ trọng của ngành tăng nhanh từ 7,4% năm 2015 lên 9,6% năm 2015 trong cơ cấu giá trị tăng thêm của công nghiệp tỉnh.

Trong giai đoạn 2016-2020, sản lượng xi măng và kính các loại của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã không tăng mạnh như giai đoạn trước và có sự sụt giảm của sản lượng; sản lượng gạch đất sét nung và gạch men các loại cũng có xu hướng giảm nên tăng trưởng của ngành trong giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt khoảng 0,67%/năm, đưa tỷ trọng công nghiệp giảm dần và đến năm 2020 chỉ còn chiếm khoảng 6,5% trong cơ cấu công nghiệp giá trị tăng thêm ngành công nghiệp toàn tỉnh.

4. Nhóm công nghiệp dệt may và da giầy

Quảng Nam hiện là trung tâm dệt may và da giầy của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây cũng là ngành công nghiệp đang thu hút lực lượng lao động lớn nhất của tỉnh với khoảng 67.200 lao động làm việc, chiếm tới 68,7% số lao động doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo và 40,2% tổng lao động của doanh nghiệp toàn tỉnh. Lao động doanh nghiệp trong ngành hiện có quy mô trung bình 315 lao động/doanh nghiệp, gấp 3,4 lần mức trung bình của ngành chế biến, chế tạo (đạt 93 lao động/doanh nghiệp).

Nhóm ngành dệt may và da giầy tỉnh Quảng Nam hiện có 213 doanh nghiệp, tăng thêm 67 doanh nghiệp so với năm 2010 (Trong đó, sản phẩm may mặc có 144 doanh nghiệp, sản phẩm dệt có 55 doanh nghiệp). Doanh nghiệp trong ngành với quy mô lao động từ 200 người trở lên có 54 doanh nghiệp, chiếm tới 64,3% tổng doanh nghiệp có cùng quy mô trong ngành chế biến, chế tạo toàn tỉnh.
Thu nhập bình quân tháng của lao động doanh nghiệp dệt may và da giầy năm 2020 đạt trên 7,95 triệu đồng/lao động/tháng (tương đương ngành sản xuất VLXD), tăng gấp 2 lần so với thu nhập của năm 2015 và bằng 95,4% mức bình quân của ngành chế biến, chế tạo (tăng so với năm 2015, đạt 89%).

Hiện các doanh nghiệp có quy mô lớn, dây chuyền sản xuất hiện đại, đóng góp cao cho giá trị công nghiệp của ngành được tập trung nhiều tại KCN Tam Thăng (huyện Thăng Bình) và 02 CCN Trường Xuân và Tây An, như: Cty TNHH MTV Panko Tam Thăng (sản phẩm dệt, may, nhuộm, phụ liệu), Cty TNHH Hyosung Quảng Nam (sản xuất vải mành, vải túi khí), Cty Ducksan Vina (sản xuất sợi, dệt, vải, nhuộm), Cty Fashion Garments (sản phẩm may, in, thêu), Cty TNHH DH Textile (sản phẩm dệt, may); Cty TNHH Tuấn Đạt (sản phẩm may);… ngoài ra còn một số doanh nghiệp đáng chú ý khác là: Công ty TNHH Vast Apparel Việt Nam (CCN Tam Đàn); Công ty TNHH MTV công nghiệp Germton (KCN Đông Quế Sơn); Công ty CP Hỗ trợ công nghiệp miền Trung (CCN An Lưu);…

Các sản phẩm chủ yếu đóng góp cho giá trị công nghiệp của ngành là: Quần áo may sẵn (năm 2020 đạt 177,9 triệu sản phẩm); giầy dép các loại (năm 2020 đạt 21,6 triệu đôi); vải dệt thoi (1,9 triệu m2); …
So với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, sản lượng quần áo may sẵn và giầy dép của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện chiếm tới 47,8% và 59,0% sản lượng toàn Vùng trong năm 2020.

Bảng 1.19: Giá trị tăng thêm ngành dệt may và da giầy
Đơn vị: Tỷ đồng (Giá 2010)

	Giá trị VA 

công nghiệp
	2010
	2015
	2020
	Tăng trưởng

(%/năm)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020

	Công nghiệp toàn tỉnh 
	4.885
	10.730
	16.208
	17,05
	8,6

	Ngành dệt may, da giầy
	480
	829
	2.049
	11,56
	19,84

	Tỷ trọng trong ngành công nghiệp (%)
	9,8
	7,7
	12,6
	
	

	Tỷ lệ VA/GOCN
	0,17
	0,16
	0,19
	
	


                    


          (Nguồn: Xử lý số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam)
Ngành Dệt may và Da giầy hiện là ngành có đóng góp thứ ba trong các ngành công nghiệp của tỉnh. Đến năm 2020, giá trị tăng thêm của ngành dệt may tỉnh đạt khoảng 2.049 tỷ đồng, tương ứng tốc độ tăng 19,84%/năm trong giai đoạn 2016-2020 (cao hơn giai đoạn 2011-2015, đạt 11,56%/năm), mặc dù các doanh nghiệp dệt may đã bị ảnh hưởng mạnh từ đại dịch Covid-19, nên năm 2020 ngành đạt tăng trưởng âm 1,4% so với năm 2019.
 Trong cơ cấu giá trị công nghiệp của nhóm dệt may và da giầy, các sản phẩm từ doanh nghiệp sản xuất trang phục đang chiếm chủ yếu, trên 70% giá trị tăng thêm ngành dệt may và da giầy trong các năm gần đây, nếu tách riêng sản phẩm ngành may thì tăng trưởng giá trị công nghiệp của nhóm sản phẩm này có mức tăng 20,0%/năm trong giai đoạn 2011-2015 và khoảng 21,4%/năm trong giai đoạn 2016-2020.

Từ tăng trưởng trong giai đoạn 2016-2020 (đạt 19,8%/năm), tỷ trọng toàn nhóm ngành dệt may và da giầy của tỉnh đã có xu hướng tăng dần trong cơ cấu giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp, từ 7,7% năm 2015 tăng lên 12,6% vào năm 2020. Trong thời kỳ 2011-2020, ngành Dệt may và Da giầy của tỉnh đã đóng góp 1,8 đơn vị % vào tăng trưởng chung của ngành công nghiệp (xếp sau ngành cơ khí chế tạo, lắp ráp và ngành sản xuất điện).
5. Nhóm ngành hoá chất, hoá dược, nhựa và cao su

Ngành hiện có khoảng 60 doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoá chất và sản phẩm nhựa, cao su, tương ứng có 25 và 31 doanh nghiệp). Doanh nghiệp trong nhóm ngành chủ yếu là các doanh nghiệp có số lao động dưới 50 người (chiếm trên 81%). Chỉ có 03 doanh nghiệp có số lao động trên 200 người.

Tổng lao động của các doanh nghiệp trong nhóm ngành hiện có gần 2.000 người, chiếm khoảng 1,9% tổng lao động doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo. Quy mô trung bình lao động của doanh nghiệp trong ngành đạt thấp, khoảng 32 lao động/doanh nghiệp, tương đương bằng 35% mức trung bình của doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo (đạt 93 lao động/doanh nghiệp). Hiện lao động tập trung nhiều nhất trong doanh nghiệp sản xuất cao su, nhựa, chiếm trên 60% số lao động toàn nhóm ngành.
Đến năm 2020, thu nhập bình quân tháng của lao động doanh nghiệp đạt khoảng 7,3 triệu đồng/lao động/tháng (so với 4,0 triệu đồng năm 2015) và bằng 87,6% mức bình quân của ngành chế biến, chế tạo. Trong nhóm ngành, đáng chú ý lao động ngành sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất hiện có thu nhập khá cao, đạt đến 14,0 triệu đồng/lao động/tháng (Tăng cao so với mức của năm 2015, đạt khoảng 4,5 triệu đồng/lao động/tháng) bằng 174,2% mức trung bình của ngành chế biến, chế tạo và tương đương 185% thu nhập trung bình của doanh nghiệp toàn tỉnh.
Một số doanh nghiệp đáng chú ý đang hoạt động và có đóng góp cao trong giá trị công nghiệp của nhóm ngành, có: Cty TNHH MTV Max Packaging Việt Nam (KCN Bắc Chu Lai) chuyên sản xuất bao bì nhựa PP; Cty sản xuất linh kiện nhựa Thaco (Khu Cơ khí ô tô Chu Lai) chuyên sản xuất các linh kiện nhựa cho ô tô-xe máy, công suất 160.000 bộ linh kiện/năm; Nhà máy sản xuất sản phẩm keo và dung dịch chuyên dụng (KCN cơ khí ô tô Chu lai), công suất 900 tấn sản phẩm/năm và 6.000 m3/năm; Nhà máy sản xuất găng tay các loại, công suất 100 triệu đôi/năm; Nhà máy hoá chất VLXD (Cty TNHH Mapei); Cty CP Tập đoàn HANN (CCN Thanh Hà), công suất 1,0 triệu sản phẩm/năm;…
Bảng 1.20: Giá trị tăng thêm ngành hoá chất, hoá dược, nhựa và cao su
Đơn vị: Tỷ đồng (Giá 2010)

	Giá trị VA 

công nghiệp
	2010
	2015
	2020
	Tăng trưởng

(%/năm)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020

	Công nghiệp toàn tỉnh 
	4.885
	10.730
	16.208
	17,05
	8,6

	Ngành Hoá chất
	63
	67
	343
	1,17
	38,81

	Tỷ trọng trong ngành CN (%)
	1,3
	0,6
	2,1
	
	

	Tỷ lệ VA/GOCN
	0,1
	0,08
	0,12
	
	


                    


          (Nguồn: Xử lý số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam)


Trong giai đoạn 2011-2015, nhóm ngành hoá chất của tỉnh có tốc độ tăng trưởng thấp, chỉ đạt 1,17%/năm và đóng góp không đáng kể trong cơ cấu giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tỉnh (dưới 1,0%). 


Trong giai đoạn 2016-2020, nhóm ngành hoá chất đã có tốc độ tăng trưởng đột biến, tăng 38,8%/năm, đưa giá trị tăng thêm năm 2020 của các sản phẩm hoá chất đạt 343 tỷ đồng, gấp trên 5,1 lần giá trị tăng thêm năm 2015. Đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng của ngành thời gian qua là nhóm sản phẩm từ hoá chất và sản phẩm nhựa, cao su kỹ thuật.


Từ tăng trưởng của ngành trong giai đoạn 2016-2020, tỷ trọng đóng góp của nhóm ngành trong cơ cấu giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tỉnh đã tăng nhanh từ 0,6% năm 2015, tăng lên chiếm 2,1% vào năm 2020 (tương đương giá trị của ngành công nghiệp khai khoáng).
6. Công nghiệp cơ khí chế tạo và sản xuất kim loại
Quy mô doanh nghiệp và lao động: Ngành cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp và sản xuất kim loại đã trở thành ngành/sản phẩm công nghiệp có vị trí quan trọng không những trong ngành công nghiệp mà còn trong cả quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam. 

Số lượng lao động của các doanh nghiệp trong nhóm ngành hiện đứng thứ hai trong các nhóm ngành công nghiệp của tỉnh (sau ngành dệt may và da giầy) với trên 10.300 lao động, chiếm 10,6% số lao động doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo và đóng góp khoảng 6,2% tổng số lao động doanh nghiệp toàn tỉnh.

Số lượng doanh nghiệp của nhóm ngành đã tăng nhanh trong 10 năm qua, từ 54 cơ sở năm 2010, tăng lên 104 cơ sở năm 2015 và đến nay, số doanh nghiệp trong ngành đạt khoảng 290 doanh nghiệp.
Giá trị tăng thêm công nghiệp: Trong giai đoạn 05 năm 2011-2015, nhóm ngành cơ khí và sản xuất kim loại của tỉnh đã có tốc độ tăng cao, đạt 36,2%/năm, đưa tỷ trọng giá trị tăng thêm của ngành trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh tăng nhanh từ 20,6% năm 2010 lên 44,0% năm 2015. Bước sang giai đoạn 2016-2020, mặc dù vẫn có tốc độ tăng trưởng khá (đạt 9,01%/năm), tuy nhiên do các nhóm ngành chế biến gỗ, giấy; dệt may, da giầy và hoá chất có tốc độ tăng trưởng cao hơn nên tỷ trọng tăng thêm của ngành cơ khí và sản xuất kim loại của tỉnh chỉ tăng nhẹ và chiếm khoảng 44,8% trong cơ cấu giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tỉnh.

Bảng 1.21: Giá trị tăng thêm ngành cơ khí và sản xuất kim loại
Đơn vị: Tỷ đồng (Giá 2010)

	Giá trị VA 

công nghiệp
	2010
	2015
	2020
	Tăng trưởng

(%/năm)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020

	Công nghiệp toàn tỉnh 
	4.885
	10.730
	16.208
	17,05
	8,6

	Ngành Cơ khí và SXKL
	1.006
	4.719
	7.265
	36,22
	9,01

	Tỷ trọng trong ngành CN (%)
	20,6
	44,0
	44,8
	
	

	Tỷ lệ VA/GOCN
	0,13
	0,12
	0,16
	
	


                    


          (Nguồn: Xử lý số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam)

- Nhóm cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp

Nhóm ngành cơ khí chế tạo, lắp ráp của tỉnh là ngành có vai trò và vị trí quan trọng trong quá trình phát triển của công nghiệp tỉnh Quảng Nam trong các giai đoạn phát triển. Trong thời kỳ 2011-2020, nhóm ngành đã đóng góp đến 7,0 điểm % vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp tỉnh (đạt 12,7%/năm).
Hiện nhóm ngành có gần 80 doanh nghiệp, trong đó có 07 doanh nghiệp có quy mô lao động trên 300 người (53 doanh nghiệp có quy mô dưới 50 lao động). Doanh nghiệp có giá trị công nghiệp chiếm chủ yếu trong nhóm ngành và đóng góp lớn trong công nghiệp tỉnh là Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải tại Khu kinh tế Chu Lai, đây được xem là một trong những trung tâm sản xuất ô tô và công nghiệp hỗ trợ lớn nhất cả nước. Trong giai đoạn 2016-2020, Công ty đã đầu tư và đưa vào hoạt động một số nhà máy có quy mô lớn, như Nhà máy sản xuất ô tô Mazda, xe con mới với công nghệ hàn laser, công nghệ sơn tiên tiến nhất (công suất 100.000 xe/năm), nhà máy xe buýt (công suất 5.000 xe/năm), nhà máy xe buýt mini 12-16 chỗ (công suất 10.000 xe/năm).

Năm 2020, sản lượng sản xuất xe của công ty đạt 80.885 xe. Trung bình trong 05 năm từ 2016-2020 sản lượng của công ty đạt khoảng 87.821 xe/năm, cao gấp 2,2 lần so với trung bình 05 năm 2011-2015 (đạt 39.046 xe/năm).

Đáng chú tại Khu phức hợp cơ khí ô tô Chu Lai hiện có Nhà máy sản xuất máy nông nghiệp Thaco, chuyên sản xuất các loại máy kéo nông nghiệp có công suất từ 18HP-120HP, máy gặt đập và các thiết bị canh tác phục vụ ngành nông nghiệp với công suất thiết kế 2.000 máy kéo/năm, 3.000 bộ thiết bị canh tác và 1.000 máy gặt đập liên hợp. Hiện các linh kiện nội địa hóa của sản phẩm được sản xuất từ các nhà máy công nghiệp hỗ trợ của THACO và các nhà sản xuất trong nước, linh kiện CKD
 được nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Ngoài việc phục vụ thị trường trong nước, sản phẩm của nhà máy còn được xuất khẩu sang các thị trường CHDCND Lào, Campuchia, Philippines, Myanmar, Indonesia và các thị trường trong hệ thống kinh doanh của đối tác chuyển giao công nghệ từ Tập đoàn LS Mtron (Hàn Quốc).
Trong lĩnh vực cơ khí tàu thuyền, trên địa bàn tỉnh hiện có 12 doanh nghiệp, hợp tác xã đóng, sửa chữa tàu thuyền, trong đó có 05 cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu thuyền theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Doanh nghiệp đáng chú ý có Cty CP đóng tàu Thiên Hậu Phước tại cảng cá An Hoà (huyện Núi Thành), đóng tàu có công suất 400 CV trở lên.

Trong giai đoạn 2011-2020, các doanh nghiệp trong ngành đã phát triển mở rộng sản xuất và đưa vào sản xuất thêm một số dự án đầu tư nên đã tác động đến tốc độ tăng của nhóm sản phẩm cơ khí chế tạo và lắp ráp và đạt 21,4%/năm. Đến nay, nhóm các sản phẩm cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp (đặc biệt là sản phẩm ô tô tăng 5 lần) vẫn duy trì chiếm trên 90% giá trị tăng thêm của ngành cơ khí và sản xuất kim loại.

Bảng 1.22: Cơ cấu nhóm ngành cơ khí và sản xuất kim loại
Đơn vị: % (Giá so sánh 2010)

	Giá trị tăng thêm ngành cơ khí và sản xuất kim loại
	2010
	2015
	2020
	Tăng trưởng

(%/năm)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020

	Cơ cấu tổng nhóm ngành
	100
	100
	100
	36,2
	9,0

	- Nhóm cơ khí chế tạo, lắp ráp
	95,2
	97,6
	91,5
	36,9
	7,6

	- Nhóm sản xuất kim loại
	4,8
	2,4
	8,5
	18,3
	40,6


(Nguồn: Xử lý số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam)
Nhìn chung, khả năng thu hút đầu tư vào ngành cơ khí chế tạo và cơ khí lắp ráp của tỉnh trong các giai đoạn vừa qua được đánh giá khá tốt. Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục có thêm những giải pháp để thúc đẩy nhanh hơn quá trình đầu tư phát triển  ngành cơ khí để ngành có thể phát triển hiệu quả và tiếp tục có vị trí cao hơn trong công nghiệp tỉnh thời gian tới.
- Nhóm sản xuất kim loại và từ kim loại: 

Nhóm sản xuất kim loại của tỉnh hiện có trên 200 doanh nghiệp, tăng thêm 131 doanh nghiệp so với năm 2015 và chiếm tới 19,9% số doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo. Tuy nhiên, 93,3% số doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ có quy mô lao động 50 người. Chỉ có 03 doanh nghiệp có quy mô trên 300 lao động.

Đến nay, tổng số lao động của nhóm ngành có khoảng 4.300 người, trung bình 20 lao động/doanh nghiệp, chỉ bằng 21,5% mức trung bình của ngành chế biến, chế tạo. Thống kê cho thấy, thu nhập trung bình tháng của lao động trong ngành hiện đạt khoảng 8,0 triệu đồng/người/tháng, bằng 95,8% mức trung bình của ngành chế biến, chế tạo (Tăng so với năm 2015 đạt 83,5%).

Sản phẩm chủ yếu của ngành là: Sản phẩm kết cấu thép, sản phẩm thép không gỉ, bồn bể các loại, tấm lợp kim loại, thép hợp kim dạng thỏi,…
Doanh nghiệp đáng chú ý đóng góp cao trong giá trị công nghiệp của ngành có Cty TNHH Sơn Hà-Chu Lai (KCN Bắc Chu Lai) chuyên sản xuất các loại thép không gỉ; Cty Công nghiệp Sơn Hà, chuyên sản xuất các loại bồn, bể chứa; Cty TNHH Hyosung Quảng Nam, chuyên sản xuất sợi kim loại; Nhà máy kết cấu thép và gia công cơ khí (KCN hậu cần cảng Tam Hiệp), công suất 3.000 tấn sản phẩm/năm;…

Trong giai đoạn 2011-2020, nhóm sản phẩm sản xuất sản phẩm kim loại và từ kim loại đã có tốc độ tăng cao hơn nhóm cơ khí chế tạo (đạt 39,0%/năm so với 21,4%/năm). Đặc biệt là giai đoạn 2016-2020, các doanh nghiệp đã từng bước hoạt động hiệu quả hơn, sản lượng sản phẩm cao hơn và đã có tốc độ tăng trưởng đột biến 40,6%/năm, đưa giá trị tăng thêm của nhóm sản phẩm kim loại đến năm 2020 đạt trên 616 tỷ đồng, gấp 5,5 lần so với năm 2015.

Do tốc độ tăng của nhóm sản phẩm kim loại cao hơn, nên tỷ trọng của nhóm ngành có xu hướng tăng khá nhanh, hiện chiếm 8,5% trong cơ cấu giá trị tăng thêm toàn ngành cơ khí và sản xuất kim loại (năm 2015 chỉ đạt 2,4%). Ngược lại, tỷ trọng nhóm sản phẩm cơ khí đã giảm nhẹ từ 95-97% trong giai đoạn 2011-2015 xuống còn khoảng 91-92% vào năm 2020.

7. Công nghiệp điện tử và thiết bị điện
Thống kê đến nay, nhóm điện tử và thiết bị điện của tỉnh có 11 doanh nghiệp, trong đó có 09 doanh nghiệp ngành điện tử, linh kiện điện tử và 02 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thiết bị điện. Doanh nghiệp trong ngành điện tử và thiết bị điện hiện tạo việc làm cho khoảng 3.560 lao động, chiếm 3,6% tổng số lao động ngành chế biến, chế tạo.

Do số lượng doanh nghiệp không nhiều, nhưng lại chủ yếu là doanh nghiệp sản xuất có vốn đầu tư và quy mô lớn, nên trung bình lao động trong doanh nghiệp của ngành đạt khá cao, khoảng 324 lao động/doanh nghiệp, cao hơn mức trung bình của ngành dệt may và da giầy và gấp 3,5 lần mức trung bình quy mô lao động/doanh nghiệp toàn tỉnh (đạt 93 lao động/doanh nghiệp). Trong đó riêng ngành điện tử có 02 doanh nghiệp có số lao động trên 500 người.

Đóng góp chủ yếu cho giá trị công nghiệp của ngành là từ 02 doanh nghiệp FDI, Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của Cty TNHH CCI Việt Nam (KCN Bắc Chu Lai) hoạt động từ năm 2007, thu hút trên 2.400 lao động và Nhà máy Hydra Việt Nam tại KCN Điện Nam-Điện Ngọc, chuyên sản xuất sản phẩm tụ điện công nghệ cao (có vỏ bọc và không vỏ bọc), công suất 12 triệu sản phẩm/năm, hoạt động sản xuất từ năm 2014. 
Bảng 1.23: Giá trị tăng thêm ngành điện tử và thiết bị điện
Đơn vị: Tỷ đồng (Giá 2010)

	Giá trị VA 

công nghiệp
	2010
	2015
	2020
	Tăng trưởng

(%/năm)

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020

	Công nghiệp toàn tỉnh 
	4.885
	10.730
	16.208
	17,05
	8,6

	Ngành Điện tử và TB điện
	60
	166
	227
	22,44
	6,46

	Tỷ trọng trong ngành CN (%)
	1,2
	1,5
	1,4
	
	

	Tỷ lệ VA/GOCN
	0,14
	0,12
	0,16
	
	


                    


          (Nguồn: Xử lý số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam)

Trong các năm đầu của giai đoạn 2011-2015, giá trị tăng thêm của ngành  điện tử và thiết bị điện tỉnh Quảng Nam có giá trị thấp (đạt từ 60-70 tỷ đồng). Từ năm 2013, do một số dự án ngành điện tử hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất, nên giá trị tăng thêm của ngành đã từng bước tăng nhanh, đạt 22,4%/năm trong giai đoạn 2011-2015 và đạt 14,7%/năm trong cả thời kỳ 2011-2020. Tuy nhiên, do có xuất phát điểm thấp nên đến năm 2020, giá trị tăng thêm của các sản phẩm điện tử và thiết bị điện trong cơ cấu công nghiệp tỉnh vẫn chiếm tỷ trọng thấp, duy trì chiếm khoảng 1,4-1,5% trong giai đoạn 2016-2020 (tăng nhẹ so với năm 2010).

IV. LÀNG NGHỀ, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN
1. Thực trạng phát triển

Quảng Nam là địa phương có các làng nghề khá đa dạng với các nhóm nghề tiêu biểu như: dệt chiếu cói, dệt thổ cẩm, mộc mỹ nghệ, gốm sứ, đúc đồng… một số nhóm sản phẩm được gắn liền với các điểm, “tour” du lịch như sản phẩm mộc mỹ nghệ Kim Bồng, gốm Thanh Hà, dệt lụa, đèn lồng,… và tập trung chủ yếu ở Tp Hội An, huyện Điện Bàn và Duy Xuyên đã và đang góp phần đa dạng hóa loại hình du lịch, tăng thêm chất lượng của các “tour” du lịch và điểm du lịch. Ngoài ra, các làng nghề của tỉnh cũng đã và đang góp phần nhất định trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, góp phần tăng dần tỷ trọng công nghiệp-TTCN khu vực nông thôn.

- Số lượng: Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 46 làng có nghề, trong đó có 30 làng nghề, làng nghề truyền thống đạt tiêu chí theo quy định (08 làng nghề và 22 làng nghề truyền thống)
. Hiện các làng nghề trên địa bàn tỉnh hoạt động và sản xuất chủ yếu trên các lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm thuỷ sản (chiếm 36,67%); Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ (chiếm 13,3%) và còn lại 50% là các ngành nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thuỷ tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ. Một số sản phẩm của các làng nghề từng bước nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các mặt hàng truyền thống, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. 
Đến nay, các làng nghề và ngành nghề TTCN thu hút khoảng 2.217 cơ sở tham gia sản xuất, trong đó có 06 doanh nghiệp, 05 hợp tác xã, 01 tổ hợp tác và 2.205 hộ sản xuất.

Lao động làng nghề: Các làng nghề và ngành nghề TTCN của tỉnh hiện thu hút và tạo việc làm cho khoảng trên 4.400 lao động địa phương. Đáng chú ý, lao động tại các làng nghề, làng nghề truyền thống chủ yếu là người cao tuổi, trung niên, lao động nông nhàn, lao động thời vụ và tập trung trong nhóm có độ tuổi trên 40.

Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 40 nghệ nhân và thợ giỏi
 được công nhận, trong đó chủ yếu tập trung trong ngành hàng thủ công mỹ nghệ (22 nghệ nhân và thợ giỏi thuộc làng nghề, làng nghề truyền thống). Số lượng nghệ nhân, thợ giỏi phần lớn tập trung ở các địa phương đồng bằng (Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Phú Ninh), các huyện miền núi có tỷ lệ thấp.

- Nguyên liệu sản xuất: Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất hiện phần lớn được cung cấp từ các địa phương trong tỉnh (chiếm 63,5%), còn lại là từ ngoài tỉnh (chiếm 32,5%) và nguyên liệu nhập khẩu chiếm khoảng 4,0%.

- Doanh thu và thu nhập: Năm 2020, tổng doanh thu của các làng nghề và ngành nghề TTCN toàn tỉnh đạt khoảng 205,2 tỷ đồng. Hiện thu nhập trung bình của nhóm Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 3,8 triệu đồng/lao động/tháng; nhóm sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đạt khoảng 4,0 triệu đồng/lao động/tháng; nhóm sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ khoảng 1,9-2,0 triệu đồng/lao động/tháng.
Một số làng nghề đang phát triển tương đối ổn định, như: Làng nghề đúc đồng Phước Kiều (huyện Điện Bàn), làng nghề mộc Kim Bồng (Tp Hội An), làng nghề gốm Thanh Hà (Tp Hội An),… một số làng nghề đã thích ứng rất nhanh với xu hướng thị trường, sản xuất những sản phẩm đáp ứng thị hiếu, có chất lượng tốt và kết hợp tốt với các “tour” du lịch tạo điều kiện cho các làng nghề ổn định và có thêm cơ hội phát triển hơn so với giai đoạn trước đây.
Hiện các làng nghề và ngành nghề TTCN trên địa bàn tỉnh phần lớn vẫn hoạt động sản xuất thủ công là chủ yếu (chiếm 68,17%), chỉ có khoảng 28,83% số lượng cơ sở có áp dụng máy móc trong các hoạt động sản xuất.

Sản phẩm công nghiệp nông thôn: Trong giai đoạn 2016-2020, đã có 90 sản phẩm được tỉnh công nhận là sản phẩm tiêu biểu của Quảng Nam, như: Sản phẩm dệt thổ cẩm Cơ Tu, Tơ lụa Mã Châu (huyện Duy Xuyên), Bàn gỗ tự xoay làng nghề mộc Văn Hà (huyện Phú Ninh), Trà nấm lim xanh, nhang trầm hương (huyện Tiên Phước)… Có 13 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung-Tây Nguyên và quốc gia, như: Nước mắm truyền thống Cửa Khe, Giá treo và bảo chúng nhỏ, bánh trưng xanh Bà Ba Hội, Bánh tráng cuốn Hương Huệ, Bộ đốt nhang và nhang không tăm,…

Đến nay đã có 14 sản phẩm của 14 làng nghề, làng nghề truyền thống được thực hiện việc tạo lập quyền sở hữu công nghiệp; 05 sản phẩm của 05 làng nghề, làng nghề truyền thống thực hiện quản lý và phát triển quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể; có 19 sản phẩm OCOP của 14 làng nghề, làng nghề truyền thống được tỉnh công nhận (Trong đó có 17 sản phẩm đạt 03 sao và 02 sản phẩm đạt 04 sao).
Ô nhiễm môi trường: Các tác động đến môi trường tại các làng nghề và ngành nghề TTCN trên địa bàn các địa phương trong tỉnh bao gồm khí thải trong quá trình sản xuất (khói, bụi), nước thải (từ các ngành nghề chế biến thực phẩm, nhuộm, phẩm màu,…) và chất thải rắn (đay, cói, mây tre đan, phôi bào, dăm gỗ, gỗ vụn, vải thừa, đất sét, bột đồng, than tro,…). Các chất thải được các cơ sở sản xuất thải trực tiếp ra môi trường hoặc một phần xử lý đơn giản tự đốt, làm thức ăn chăn nuôi hoặc hợp đồng với Công ty Môi trường Đô thị xử lý. 

Nhìn chung, các hoạt động sản xuất tại các làng nghề và ngành nghề TTCN trên địa bàn tỉnh chưa ảnh hưởng nhiều đến môi trường, tuy nhiên thời gian tới các hoạt động sản xuất của các ngành nghề cần tiếp tục được quan tâm, đầu tư cho các hoạt động bảo vệ môi trường, nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường ngành nghề trong quá trình sản xuất. Một số làng nghề cần quan tâm, như: Nước thải từ Làng nghề bún Phương Hòa (Tp Tam Kỳ); khói bụi từ đốt than củi, nung gốm từ Làng nghề gốm Thanh Hà (Tp Hội An); khói, bụi từ việc đốt than củi nấu đồng, đất sét làm khuôn, bột đồng do nấu đồng... từ Làng nghề đúc đồng Phước Kiều (huyện Điện Bàn); nước thải do ngâm tinh bột sắn từ Làng nghề phở sắn Đông Phú (huyện Quế Sơn);…
2. Một số làng nghề và ngành nghề TTCN đáng chú ý
2.1. Làng nghề đúc đồng Phước Kiều

Trên địa bàn huyện Điện Bàn hiện có làng nghề đúc đồng Phước Kiều (xã Điện Phương) tồn tại và phát triển trên 400 năm, được đánh giá là một trong bảy làng nghề đúc đồng cổ nhất cả nước. Đến nay, làng còn khoảng 30 hộ dân làm nghề đúc đồng với hơn 100 nghệ nhân, thợ lành nghề. 
Nghề đúc đồng Phước Kiều nổi tiếng với các sản phẩm truyền thống, như: Chiêng, chuông, thanh la, chân đèn, lư hương và đồ gia dụng khác... như sản phẩm cồng chiêng của Phước Kiều đã có mặt ở hầu khắp các bản làng dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

Ngoài các sản phẩm truyền thống, một số hộ sản xuất đã phát huy được lợi thế của làng nghề phát triển kỹ thuật và công nghệ pha chế hợp kim, khuôn đúc,… tạo ra các sản phẩm có giá trị và trọng lượng lớn, như: Trống đồng, súng thần công, đồng hồ nước, đài phun nước, lư đồng,…
Ngày nay, làng nghề đúc đồng Phước Kiều đã và đang trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Quảng Nam. 
2.2. Nhóm làng nghề dệt chiếu cói 
Làng nghề dệt chiếu cói điển hình của tỉnh là các Làng nghề dệt chiếu An Phước, xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên), Làng chiếu cói Bàn Thạch, xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên); Làng nghề dệt chiếu cói, xã Tam Thăng (Tp Tam Kỳ). Ngoài ra trên địa bàn huyện Điện Bàn có Làng nghề chiếu chẻ Triêm Tây tại xã Điện Phương.
Qua các năm, diện tích trồng cói, lác tại các làng nghề đã và đang bị thu hẹp dần, nên nhiều hộ phải thu mua cói từ các địa phương khác về sản xuất. 

Do gặp nhiều khó khăn về vùng nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm và cạnh tranh với các sản phẩm thay thế khác, nên nhìn chung đến nay, các hộ tham gia nghề trong các làng nghề dệt chiếu cói của tỉnh có xu hướng giảm dần, các hộ tham gia sản xuất phần lớn hoạt động cầm chừng, theo thời vụ, thời điểm nông nhàn và đáng chú ý lao động làm nghề chủ yếu là có tuổi, người trẻ không mặn mà với nghề vì thu nhập thấp, không đảm bảo đời sống. Hiện số hộ tham gia sản xuất không còn nhiều, như làng nghề Bàn Thạch, còn khoảng 40 hộ; làng nghề An Phước chỉ còn khoảng 30 hộ;...
2.3. Làng nghề sản xuất gốm 

Đáng chú ý trên địa bàn tỉnh có Làng nghề gốm Thanh Hà tại phường Thanh Hà (Tp Hội An) với 35 hộ sản xuất và khoảng 80 lao động làm nghề (Trong đó có 05 nghệ nhân). Thu nhập trung bình của lao động trong nghề hiện đạt 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Trong 05 năm gần đây, nhờ gắn kết tốt giữa phát triển sản xuất với phát triển du lịch, nên làng gốm Thanh Hà đã có bước phát triển khá mạnh mẽ. Trung bình hằng năm, lượng khách đến tham quan làng gốm Thanh Hà đạt khoảng 280.000 lượt khách/năm. Hiện doanh thu của làng nghề đạt từ 6-8 tỷ đồng/năm, trong đó doanh thu từ hoạt động sản xuất gốm chiếm 50%.
Sản phẩm của làng nghề khá đa dạng và có hai dòng gốm là gốm sành nâu (còn gọi là đồ xanh), gồm các sản phẩm lưu niệm, hàng phục vụ trang trí cho các cơ sở kinh doanh du lịch như con thổi, bình cắm hoa, bùng binh, đèn sân vườn, đèn trang trí, mặt nạ… 

 Năm 2019, Nghề gốm Thanh Hà đã được Nhà nước công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hứa hẹn sẽ tạo thêm cơ hội cho việc lưu giữ giá trị làng nghề và phục vụ khách du lịch phát triển tốt hơn trong các giai đoạn tới.
2.4. Nhóm làng nghề mộc

Làng nghề mộc đáng chú ý trên địa bàn tỉnh là Làng nghề mộc Kim Bồng tại xã đảo Cẩm Kim (Tp Hội An). Làng nghề được sáng lập từ thế kỷ 15, phát triển mạnh từ cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 và gắn liền với sự phồn thịnh của thương cảng Hội An. Người thợ Kim Bồng đã để lại nhiều dấu ấn trong các di tích kiến trúc ở Hội An và cung đình Huế.
Làng nghề mộc Kim Bồng phát triển với 03 nhóm sản phẩm chính là xây dựng nhà cửa, định chùa; làm đồ mộc dân dụng và đóng tàu thuyền (từ 10-20 tấn). Đến nay, làng nghề còn 32 cơ sở sản xuất cùng số lao động trên 90 người, hằng năm doanh thu của các hộ sản xuất trong làng nghề đạt từ 7-8 tỷ đồng.

Làng nghề mộc Kim Bồng ngày nay đã và đang được khôi phục và gắn với phát triển như một điểm du lịch thu hút du khách đến tham quan, mua sắm và tìm hiểu. Năm 2016, Nghề mộc Kim Bồng đã được Nhà nước công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có Làng nghề truyền thống Mộc Văn Hà tại xã Tam Thành (huyện Phù Ninh). Tuy nhiên, cũng như làng nghề mộc Kim Bồng, quy mô sản xuất chủ yếu là các cơ sở nhỏ, hộ gia đình; việc hợp tác, liên kết sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh sản phẩm của làng nghề còn hạn chế. Mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm của các làng nghề chưa đa dạng, giá thành sản phẩm còn khá cao do làm thủ công nên khó cạnh tranh.
2.5. Nhóm làng nghề dệt vải, dệt thổ cẩm

Các làng nghề đáng chú ý trên địa bàn tỉnh là Làng nghề dệt vải Tơ lụa Mã Châu, thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên); Làng nghề dệt thổ cẩm Zara, xã TàBhing (huyện Nam Giang); Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Bhờ-Hôồng, xã Sông Kôn (huyện Đông Giang); Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Đhờ- Rôồng, xã Tà Lu (huyện Nam Giang),... Mỗi làng nghề đều có sản phẩm đặc trưng riêng, thị trường tiêu thụ chủ yếu ở trong nước. Phương thức sản xuất của các làng nghề đa phần là giản đơn, theo truyền thống và thói quen, nên chất lượng sản phẩm chậm được cải tiến.

Trong số các làng nghề dệt vải, nổi tiếng nhất là Làng nghề dệt vải tơ lụa Mã Châu (huyện Duy Xuyên) nổi tiếng với nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa và được nhiều người biết đến. Làng nghề Mã Châu là một trong 18 làng nghề, được lựa chọn trở thành điểm du lịch trong lễ hội “Hành trình di sản” hàng năm của tỉnh Quảng Nam.

Đến nay, làng nghề có 01 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã và khoảng 135 hộ sản xuất với số lao động khoảng 270 người, thu nhập bình quân của một lao động đạt khoảng 3,5-4,0 triệu đồng/người/tháng. Thống kê các năm gần đây, sản phẩm tơ lụa của làng nghề đạt khoảng trên dưới 10 triệu m2/năm. 

Trong thời gian vừa qua, do xu thế đô thị hoá và nhu cầu của người dân, nên một số hộ dân của làng nghề đã chuyển đổi phần lớn diện tích trồng dâu nuôi tằm và dệt lụa sang làm nghề khác, dẫn đến nguồn nguyên liệu tơ tằm sản xuất của làng nghề phải nhập từ nơi khác về để sản xuất. Nhằm đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu, huyện Duy Xuyên đã quy hoạch hơn 200 ha chuyên canh trồng dâu nuôi tằm phục vụ nguồn nguyên liệu chất lượng cho làng nghề duy trì sản xuất, phát triển.
2.6. Nhóm làng nghề và ngành nghề đáng chú ý khác

Trên địa bàn các địa phương trong tỉnh còn có một số làng nghề đáng chú ý như: Làng đèn lồng (Tp Hội An), Làng nghề chổi đót Thạch Hòa (huyện Quế Sơn), Làng nghề nón lá Quế Minh (huyện Quế Sơn), Làng nghề phở sắn Đông Phú (huyện Quế Sơn), làng nghề dó trầm hương Quế Trung (huyện Nông Sơn), làng rau Trà Quế (Tp Hội An), làng tre dừa nước Cẩm Thanh (Tp Hội An),…

Ngành nghề nông thôn của tỉnh khá đa dạng chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt đời sống và tiêu dùng của người dân nông thôn và thị trường trong tỉnh, nguồn nguyên liệu được cung cấp trong tỉnh. Một số ngành nghề đáng chú là là: sản xuất nước mắm, bảo quản và chế biến hải sản, chế biến nấm, sản phẩm rượu, sản xuất dược liệu, sản xuất VLXD, cơ khí sản xuất nông cụ, sửa chữa nhỏ,…
Nhìn chung trong giai đoạn 2016-2020, công tác phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn được các cấp, các ngành tỉnh Quảng Nam quan tâm đầu tư và tạo điều kiện phát triển. Trong các năm gần đây, tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp đã có những sự phát triển nhất định, ngành nghề sản xuất kinh doanh đa dạng, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho lao động địa phương, đóng góp một phần vào việc xây dựng nông thôn mới nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Tuy nhiên, công tác phát triển làng nghề và ngành nghề tiểu thủ công nghiệp của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, như: Quy mô sản xuất còn manh mún, thiếu tính ổn định, dễ bị tổn thương do thiên tai, dịch bệnh và biến động của thị trường; mức độ cơ giới hóa và ứng dụng các khoa học công nghệ (bảo quản, chế biến sau thu hoạch…) còn thấp nên năng suất lao động chưa cao. Chế biến các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm sản chưa phát triển mạnh. Tổ chức sản xuất, liên  kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế.

3. Đánh giá chung
- Thành tựu và kết quả đạt được 

Các hoạt động làng nghề, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, bản tồn và giữ gìn văn hoá truyền thống, tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho lao động tại địa phương.

Tạo dựng được một số cơ sở hạt nhân làm nòng cốt cho việc khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống của tỉnh.

 Nhiều làng nghề đã kết hợp tốt với các hoạt động du lịch, thu hút nhiều khách tham quan mua sắm và góp phần nâng cao chất lượng các “tour” du lịch của tỉnh (các làng nghề tại Tp Hội An, các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn).

- Một số thách thức, hạn chế

Các ngành nghề nông thôn, tiểu thủ công nghiệp phần lớn còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu liên kết, nguồn nguyên liệu không ổn định, giá thành cao.

Phần lớn các sơ sở sản xuất theo phương pháp truyền thống (thủ công), công nghệ chậm được cải tiến, đổi mới nên chất lượng sản phẩm không cao, mẫu mã chưa đa dạng; tiêu tốn công và tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng cao, dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp.

Mặt bằng sản xuất tại nhiều làng nghề chật hẹp, chủ yếu xen lẫn trong khu dân cư, do phù hợp với sản xuất nhỏ, thời vụ; vướng mắc trong phát triển mở rộng sản xuất; khó khăn trong di chuyển vào cụm công nghiệp do vượt quá khả năng tài chính của cơ sở sản xuất,…

Phần lớn lao động sản xuất hiện đều có tuổi, tâm lý ngại thay đổi; lao động trẻ không gắn bó với nghề, do thu nhập thấp nên chuyển sang các công nghiệp khác có thu nhập tốt hơn.
V. ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỜI KỲ 2011-2020

1. Những kết quả đạt được

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Quảng Nam đã có đóng góp lớn vào tăng trưởng và quy mô kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2011-2020, đóng góp 2,58 điểm % vào tăng trưởng nền kinh của tỉnh (Kinh tế Quảng Nam đạt tốc độ 7,89%/năm trong giai đoạn 2011-2020), và là động lực chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa (Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng dần trong 10 năm qua), góp phần quan trọng nâng cao chỉ số GRDP/người (đạt 2.721 USD/người) và tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho lao động (Từ năm 2011-2020, mỗi năm tạo thêm việc làm cho khoảng 5.850 lao động/năm).

Từ tăng trưởng của ngành chế biến, chế tạo, cơ cấu công nghiệp Quảng Nam trong tổng GRDP nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (Năm 2020 đóng góp 21,1% trong GRDP toàn tỉnh, so với năm 2010 và 2015 tương ứng là 8,7%  và 18,5%). Hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng và từng bước hoàn thiện.

Đã và đang hình thành được một lực lượng lao động công nghiệp truyền thống, có tay nghề trong một số ngành công nghiệp tạo nền tảng cho công nghiệp tỉnh Quảng Nam phát triển ổn định, bền vững. 

Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, kịp thời triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư và phát triển sản xuất.

Các khu công nghiệp và cụm công nghiệp như: KCN Bắc Chu Lai (huyện Núi Thành); KCN Tam Thăng (Tp Tam Kỳ); KCN Điện Nam-Điện Ngọc (huyện Điện Bàn); KCN Thuận Yên (Tp Tam Kỳ); CCN Trường Xuân 1 (Tp Tam Kỳ); CCN Tây An (huyện Duy Xuyên); CCN Trảng Nhật 1 (Tx Điện Bàn);… đã thu hút được nhiều dự án đầu tư công nghiệp và đã phát huy hiệu quả trong giai đoạn 2016-2020, góp phần thúc đẩy công nghiệp phát triển và thu hút, tạo việc làm cho nhiều lao động. 

Cơ chế chính sách đầu tư của tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều thay đổi theo hướng thông thoáng, chính quyền địa phương đã phối hợp tốt với các Bộ, Ngành trung ương trong việc thu hút và thực hiện các công trình đầu tư công nghiệp trên địa bàn. 

Vị trí và vai trò của công nghiệp tỉnh Quảng Nam trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tiếp tục giữ vững và từng bước được nâng cao.

2. Khó khăn và thách thức

Năng suất lao động ngành chế biến, chế tạo mặc dù đã được cải thiện nhiều so với giai đoạn trước đây (Năm 2020 đạt khoảng 183,5 triệu đồng/người/năm, gấp 5,6 lần so với năm 2010), tuy nhiên vẫn thấp hơn mức năng suất lao động công nghiệp toàn tỉnh và một số ngành kinh tế khác (Tính theo VA công nghiệp, giá hiện hành).

Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ  thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn chưa được đồng bộ; việc dịch chuyển công nghiêp theo vùng lãnh thổ còn chậm, phân bố và phát triển chưa đồng đều.

Phần lớn các doanh nghiệp công nghiệp trong tỉnh có quy mô nhỏ và vừa (92,0% doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo có số lao động dưới 200 người), công nghệ ở mức trung bình, nhiều lĩnh vực vẫn là sản xuất gia công, lắp ráp (trừ một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và số ít doanh nghiệp trong nước) nên sức cạnh tranh chưa cao, khả năng đầu tư đổi mới công nghệ, liên kết làm vệ tinh sản xuất cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp lớn,... còn hạn chế.

Quy mô các dự án FDI đầu tư trong ngành chế biến, chế tạo nói riêng và của ngành công nghiệp nói chung đạt thấp, hiện đạt trung bình 11,3 triệu USD/dự án đầu tư, chỉ bằng 80% mức trung bình của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Quảng Ngãi đạt 32,3 triệu USD/dự án; TT-Huế đạt 20,8 triệu USD/dự án; Tp Đà Nẵng đạt 11,7 triệu USD/dự án và Bình Định đạt 8,2 triệu USD/dự án).

Công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho phát triển các ngành công nghiệp chưa cao, dẫn đến không đáp ứng được nhu cầu phát triển. Chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư mới có giá trị gia tăng cao, để tạo đà cho các  ngành công nghiệp phát triển nhanh và ổn định. Việc chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, lao động, xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế và bất cập.

Khó khăn trong thu hút nhà đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và cụm công nghiệp do đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài. Một số cụm công nghiệp được quy hoạch đã có doanh nghiệp hoạt động nhưng hạ tầng chưa hoàn chỉnh và đồng bộ, đặc biệt là hệ thống xử lý chất thải, nên ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh, trong quá trình hoạt động sản xuất.
Công tác quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp còn nhỏ lẻ, dàn trải. Bên cạnh đó, còn một số dự án công nghiệp đã được cấp phép đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc tiến độ bị kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh; một số dự án dừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, chuyển đổi mô hình đã làm giảm hiệu quả đầu tư. Nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ cho việc đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp còn hạn chế, các nhà đầu tư thiếu vốn nên việc đầu tư hạ tầng còn chậm hoặc chỉ dừng lại ở giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, nhất là tại các huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, cơ sở hạ tầng không thuận lợi. 

Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề: Các doanh nghiệp công nghiệp ở nông thôn có quy mô còn nhỏ bé, thiếu vốn, công nghệ thấp và chậm được cải tiến; các sản phẩm sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống là chủ yếu; chưa áp dụng nhiều công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế và hạ giá thành.

Quảng Nam nói riêng và khu vực duyên hải miền Trung nói chung vẫn là khu vực có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khó khăn, hạ tầng chưa phát triển đồng bộ nên việc thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp vẫn hạn chế hơn một số địa phương khác.

Trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Quảng Nam phải cạnh tranh với các địa phương khác trong vùng có điều kiện tương tự hoặc tốt hơn. Các địa phương trong vùng đều rất tích cực phát triển công nghiệp. Vì vậy, muốn phát triển công nghiệp Quảng Nam, cần phải vừa cạnh tranh, vừa hợp tác, phân công trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.

Xu hướng phát triển đang đặt ra vấn đề thu hút đầu tư có chọn lọc và lựa chọn về ngành nghề, sản phẩm… trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là các vấn đề về công nghệ và môi trường.

3. Bài học kinh nghiệm

Trước hết, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, với yêu cầu thông thoáng, thuận lợi, đúng pháp luật, coi đó là những ưu tiên quan trọng nhất cần thực hiện nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư từ nhiều nguồn trong nước, ngoài nước cho phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam. 

Thay đổi nhận thức trong thực thi nhiệm vụ với yêu cầu giải quyết nhanh và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cần nghiên cứu và lựa chọn doanh nghiệp đầu tư có uy tín, có năng lực; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm tiến độ triển khai dự án. Ban hành các định mức thời gian khi giao mặt bằng đầu tư và cương quyết thu hồi nếu vượt thời gian quy định.


Tránh đầu tư dàn trải trong phát triển khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Ưu tiên và hỗ trợ phát triển những khu, cụm công nghiệp có khả năng cao trong thu hút đầu tư và điền đầy diện tích. Các khu, cụm công nghiệp chưa thực sự cần thiết, khả năng cho thuê đất thấp, kiên quyết chuyển sang các giai đoạn sau.

Bảo đảm hài hòa, cân đối giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh. Khai thác và phân bổ hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm các nguồn lực nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển nhanh, bền vững; đồng thời xây dựng nền văn hóa, con người phát triển toàn diện.
PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP-TTCN
TỈNH QUẢNG NAM THỜI KỲ 2021-2030

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIÊN

1. Quan điểm phát triển

Phát triển công nghiệp trong mối quan hệ tổng thể, thống nhất với Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, phù hợp với Quy hoạch Vùng kinh tế và cả nước, đồng thời gắn với quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Tập trung thu hút đầu tư và phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp có lợi thế, có đóng góp lớn vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; ưu tiên phát triển những ngành, sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao, hiệu quả về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường trong quá trình hội nhập.

Xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư và phát triển công nghiệp của các thành phần kinh tế; Tận dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, gia tăng tỷ lệ giá trị nội địa trong sản xuất các ngành công nghiệp. 

Phân bố lực lượng sản xuất hợp lý trên địa bàn và phát huy hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã quy hoạch. Thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ ngành công nghiệp và đổi mới sáng tạo; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản lý, điều hành ngành công nghiệp.
Phát triển công nghiệp Quảng Nam cần gắn kết hài hòa với phát triển các ngành thương mại-dịch vụ, nông nghiệp và sinh thái; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng công nghiệp và phát triển hệ thống đô thị, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.
2. Định hướng phát triển

2.1. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp
Chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng giảm tỷ trọng gia công lắp ráp, tăng dần tỷ trọng các nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp với nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp.
Tập trung và ưu tiên phát triển công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, sản phẩm cơ khí trong một số lĩnh vực máy nông nghiệp, thiết bị công nghiệp,…; Phát triển khu phức hợp ô tô Chu Lai-Trường Hải tại KCN Tam Hiệp, KCN Tam Anh có quy mô ngang tầm khu vực. Hình thành Trung tâm cơ khí đa dụng và ô tô quốc gia. 
Tiếp tục phát triển một số ngành công nghiệp, sản phẩm tiêu dùng sử dụng hợp lý lao động mà tỉnh có lợi thế và điều kiện phát triển; Khuyến khích phát triển công nghiệp sản phẩm điện tử, thiết bị điện, vật liệu mới và các dự án công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch phục vụ sản xuất nông nghiệp, phù hợp với ngành chế biến nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh và trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực, có thế mạnh của tỉnh Quảng Nam và lan toả cho cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bao gồm công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất các ngành công nghiệp, như: Dệt may, da giầy, hoá chất, nông nghiệp công nghệ cao… đáp ứng nguyên liệu đầu vào, tăng tỷ trọng nội địa trong các sản phẩm công nghiệp.

 Thúc đẩy phát triển dự án Trung tâm khí điện miền Trung gắn với phát triển các dịch vụ công nghiệp - dịch vụ hậu cần cảng biển, sân bay và một số ngành công nghiệp sử dụng năng lượng khí.

Phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm có khả năng cạnh tranh gắn với nguồn nguyên liệu, phục vụ du lịch, đời sống xã hội và xây dựng nông thôn mới.
2.2. Liên kết, phân bố phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam và trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

- Liên kết phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các ngành, doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh và với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm, để sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh. Hình thành sự phân công sản xuất và công đoạn sản phẩm trong một số nhóm ngành công nghiệp.


Gắn kết Khu kinh tế mở Chu Lai với Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, và các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ gắn với Cảng hàng không Chu Lai; Phối hợp khai thác hiệu quả nhất, lợi thế so sánh về địa lý, hệ thống kết cấu hạ tầng và kinh tế Biển của hai khu kinh tế, trong việc thu hút và triển khai thực hiện dự án đưa khí vào bờ từ mỏ khí Cá Voi Xanh và các dự án tiếp theo như điện khí…, tạo động lực phát triển mới của tỉnh Quảng Nam và Vùng trong các giai đoạn tới.

Khuyến khích hợp tác và liên kết phát triển sản xuất theo hướng cụm ngành công nghiệp phụ trợ và công nghiệp cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai, đẩy mạnh đầu tư và phát triển theo hướng trở thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ trọng điểm quốc gia tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

- Liên kết và phân bố phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Phát triển công nghiệp theo vùng, lãnh thổ phù hợp với thế mạnh kinh tế của địa phương; Sắp xếp các nhóm ngành công nghiệp theo mức độ ưu tiên để phân bổ các nguồn lực hợp lý và phù hợp với từng lĩnh vực công nghiệp gắn với phương thức quản lý hiện đại và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Tạo môi trường liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ, quản trị hiện đại, để nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp tỉnh và mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Thu hút phát triển các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, trên cơ sở mở rộng diện tích khu công nghiệp Đông Nam Thăng Bình; Phát triển công nghiệp dệt may da giầy và hỗ trợ ngành gắn với phát triển đô thị Tam Kỳ. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng khu công nghiệp chuyên nông, lâm nghiệp Thaco Chu Lai.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Từng bước hình thành và phát triển một số cụm liên kết các ngành công nghiệp chủ lực, hình thành các khu công nghiệp sinh thái, thực hiện cộng sinh công nghiệp và khuyến khích, thúc đẩy phát triển một số ngành/sản phẩm công nghiệp từng bước chuyển sang mô hình kinh tế tuần hoàn trong tương lai.


Xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp điện khí diện tích 410 ha, với các ngành công nghiệp năng lượng và công nghiệp sử dụng năng lượng sạch, các ngành công nghiệp hóa chất và sản phẩm sau khí.
3. Mục tiêu phát triển

3.1. Mục tiêu tổng quát
Phấn đấu đến năm 2030, công nghiệp tỉnh Quảng Nam có một số nhóm ngành/sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại, chuyên môn hóa cao, gắn với phát triển ổn định và bền vững; Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành khu kinh tế động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.
3.2. Mục tiêu cụ thể

Mục phát triển ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ 2021-2030 được xây dựng dựa trên các cơ sở và đáp ứng các mục tiêu phấn đấu kinh tế-xã hội như sau:

- Đến năm 2025, GRDP/người toàn tỉnh phấn đấu đạt 110-113 triệu đồng/người (bằng ~4.612 USD). Giá trị này tương đương với 95-98% mức trung bình cả nước phấn đấu vào năm 2025 (4.700-5.000 USD/người) và cao hơn mức đạt của năm 2020 (tương đương 77,3% mức trung bình cả nước).

- Tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng phấn đấu đạt khoảng 35,8-36,0% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh vào năm 2025 và đạt khoảng 35,5% vào năm 2030 (Trong đó riêng ngành công nghiệp đạt 28,7%).
- Đáp ứng tốc độ tăng trưởng nền kinh tế, phấn đấu đạt từ 7,5-8,0%/năm trong giai đoạn 2021-2025.

- Tăng trưởng VA ngành công nghiệp cao hơn tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

- Tăng trưởng công nghiệp trong giai đoạn 2026-2030 góp phần đưa GRDP/người của tỉnh tiếp tục tăng và đạt cao hơn khi so sánh với mức trung bình GDP/người cả nước (Cả nước phấn đấu đạt khoảng 7.500 USD vào năm 2030).

Để đáp ứng các mục tiêu trên, dự báo ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2021-2030 cần phấn đấu như sau:

- Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 8,5-9,0%/năm trong giai đoạn 10 năm 2021-2030. Trong đó giai đoạn 2021-2025 phấn đấu đạt khoảng 9,5%/năm.

- Trên cơ sở tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp như trên và xu hướng nâng cao hiệu quả ngành công nghiệp thì tăng trưởng VA (Giá trị tăng thêm) ngành công nghiệp cần phấn đấu đạt cao hơn, tăng 9,0%/năm trở lên trong giai đoạn 10 năm 2021-2030. Riêng giai đoạn 2021-2025 phấn đấu đạt khoảng 10%/năm.

- Từ các mức phấn đấu tăng trưởng ngành công nghiệp như trên, dự báo tỷ trọng VA ngành công nghiệp và xây dựng trong cơ cấu GRDP toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 36% vào năm 2025 (Riêng công nghiệp đạt khoảng 29,5%) và đến năm 2030 đạt khoảng 35,5% (Trong đó ngành công nghiệp đạt khoảng 28,7%).

- Từ các tốc độ tăng trên, ngành công nghiệp sẽ tiếp tục đóng góp cao trong GRDP của tỉnh và có ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế tỉnh và giá trị GRDP/người, đưa chỉ số này tiếp tục cải thiện và đạt cao hơn mức bình quân phấn đấu của cả nước vào năm 2030 (Phấn đấu đạt 7.500 USD/người).

Cụ thể các chỉ tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh thời kỳ 2021-2030 dự báo như sau:

Bảng 2.1: Chỉ tiêu công nghiệp cơ bản tỉnh Quảng Nam phấn đấu trong thời kỳ 2021-2030

	Chỉ tiêu
	Đ/vị
	Thực hiện 2020
	Phấn đấu
	Tăng trưởng

(%/năm)

	
	
	
	2025
	2030
	2021-2025
	2026-2030

	Giá trị VA ngành CN

(Giá 2010)
	Tỷ đ
	16.208
	26.084
	39.136
	10,0
	8,5

	Giá trị sản xuất CN

(Giá 2010)
	Tỷ đ
	78.360
	123.357
	181.252
	9,5
	8,0

	Giá trị VA ngành CBCT (Giá 2010)
	Tỷ đ
	12.355
	21.000
	32.322
	11,2
	9,0

	Tỷ lệ VA/GOCN

	%
	20,7
	21,1
	21,6
	
	

	Tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế (Giá HH)
	
	
	
	
	
	

	- Công nghiệp và XD
	%
	32,9
	36,0
	35-36
	
	

	- Công nghiệp
	%
	26,6
	29,5
	28-29
	
	

	- Chế biến, chế tạo
	%
	21,1
	24,5
	25-26
	
	


(Tính toán và Dự báo của nhóm Đề án)

4. Lựa chọn các ngành, sản phẩm công nghiệp phát triển tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030

Trên cơ sở các ngành công nghiệp đã được hình thành trên địa bàn tỉnh trong các giai đoạn phát triển; sự hợp tác, liên kết giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, từ quan điểm, định hướng phát triển của ngành công nghiệp thời kỳ 2021-2030 của tỉnh Quảng Nam theo hướng nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới sáng tạo trên cơ sở khai thác hiệu quả các nguồn lực và cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng và cả nước, định hướng các nhóm ngành/lĩnh vực công nghiệp chủ yếu sẽ được ưu tiên, khuyến khích phát triển trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn đến năm 2030, được xác định như sau:

4.1. Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên phát triển

Đây là các ngành/lĩnh vực công nghiệp luôn duy trì chiếm tỷ trọng cao so với ngành công nghiệp khác trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh. Những ngành, sản phẩm công nghiệp này có vị thế chi phối và có tốc độ tăng trưởng ảnh hưởng đến phát triển và ổn định của toàn ngành công nghiệp nói riêng và nền kinh tế của tỉnh nói chung.


Nhóm ngành này có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, làm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Quảng Nam, theo hướng hiện đại, trên cơ sở hàm lượng kỹ thuật, công nghệ và tính chuyên môn hóa cao. Ngoài ra, đây cũng chính là nhóm ngành/lĩnh vực công nghiệp có tính dẫn dắt và tác động đến phát triển công nghiệp toàn vùng, góp phần quan trọng đưa tỉnh Quảng Nam trở thành một trung tâm động lực phát triển công nghiệp của vùng KTTĐ miền Trung và cả khu vực duyên hải miền Trung-Tây Nguyên.

Ngoài ra, trong nhóm công nghiệp ưu tiên này còn bao gồm ngành, lĩnh vực chưa có nhiều điều kiện đầu tư và phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh nhưng vẫn luôn đóng vai trò quan trọng góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy cơ giới hoá khu vực nông nghiệp, nông thôn. Trên thực tế nhóm ngành này cũng có cơ hội để thu hút đầu tư công nghệ và thiết bị tiên tiến, chế biến ra các sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường và xuất khẩu.

Do đó, nhóm công nghiệp ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Nam chính là những ngành, lĩnh vực công nghiệp có tính động lực, làm nền tảng cho ngành công nghiệp tỉnh phát triển ổn định, bền vững. Ngoài ra, đây cũng các nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp phát triển trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong các giai đoạn vừa qua và thời gian tới.

4.2. Nhóm ngành công nghiệp duy trì phát triển và mở rộng hợp lý

Đây là nhóm ngành công nghiệp không có nhiều điều kiện, cơ hội đầu tư và phát triển mạnh thay thế hoặc chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh. Trong nhóm ngành này cũng bao gồm những lĩnh vực/sản phẩm công nghiệp cần thu hút đầu tư một cách hợp lý hoặc duy trì sản xuất để phục vụ cho phát triển hạ tầng, nhu cầu tiêu dùng, tham gia xuất khẩu và tạo việc làm cho lao động xã hội và góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động của nền kinh tế.
3.3. Nhóm ngành/sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam được hiểu là ngành sản xuất nền tảng của các ngành công nghiệp chính yếu (các ngành công nghiệp chủ yếu) nó bắt đầu từ việc sản xuất nguyên, vật liệu đến gia công chế tạo các linh kiện, phụ tùng, nguyên phụ liệu... bằng các công nghệ chuyên môn hóa phục vụ cho ngành sản xuất lắp ráp sản phẩm cuối cùng (công cụ, tư liệu sản xuất, sản phẩm tiêu dùng,…).

Nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được xem như ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, các bộ phận chi tiết, linh kiện sản phẩm hàng hóa trung gian khác, chủ yếu do các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện. Đến nay, phát triển công nghiệp hỗ trợ vẫn được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp cả nước.

Trên cơ sở đó, cụ thể các nhóm ngành/lĩnh vực công nghiệp thu hút đầu tư và phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 bao gồm như sau:

Bảng 2.2: Danh mục ngành công nghiệp phát triển tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030


	1
	Nhóm ngành/sản phẩm công nghiệp ưu tiên phát triển
	Cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp (sản xuất ô tô; máy móc, thiết bị phục vụ phát triển ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng,…)

	
	
	Vật liệu mới, vật liệu công nghiệp, kỹ thuật công nghệ cao

	
	
	Chế biến nông sản, thực phẩm

	
	
	Năng lượng khí và các ngành, lĩnh vực công nghiệp sử dụng năng lượng khí.

	2
	Nhóm ngành công nghiệp duy trì phát triển và mở rộng 

hợp lý
	Sản xuất VLXD

	
	
	Dệt may, Da giầy

	
	
	Nhóm sản phẩm hóa chất

	
	
	Điện tử, linh kiện điện tử, thiết bị điện

	
	
	Chế biến gỗ và các sản phẩm gỗ, giấy

	
	
	Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn

	3
	Nhóm 
công nghiệp hỗ trợ
	CNHT ngành cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp

	
	
	CNHT ngành dệt may và da giầy

	
	
	CNHT ngành điện tử, thiết bị điện


II. ĐỊNH HƯỚNG PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CÔNG NGHIỆP

 Công nghiệp của tỉnh Quảng Nam hình thành, phát triển và đến nay đã tập trung chủ yếu ở Khu kinh tế mở Chu Lại trên địa bàn 03 địa phương là Tp Tam Kỳ, huyện Núi Thành và huyện Thăng Bình.

Thống kê sơ bộ 10 năm (2011-2020), giá trị sản xuất công nghiệp của 03 địa phương hiện chiếm tới 70% giá trị sản xuất công nghiệp với nhiều cơ sở công nghiệp và đây cũng là những địa phương có sự hoạt động mạnh các khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp tập trung. 

Từ không gian lãnh thổ kế thừa từ Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2018 và để có tầm nhìn tổng thể phát triển công nghiệp cũng như tạo thuận lợi trong phân tích và đánh giá từ các tài liệu, Đề án này tạm chia các hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo địa giới hành chính (tương đối) của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó định hướng phát triển ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau:
1. Vùng đồng bằng ven biển (Vùng phía Đông)

Vùng cơ bản bao gồm các địa phương ven biển và dọc theo tuyến cao tốc và Quốc lộ 1. Đây chính là vùng động lực phát triển kinh tế và công nghiệp không những của Quảng Nam mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Các địa phương trong vùng bao gồm thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành. Hiện Vùng có diện tích 2.743 km2, số dân là 1.202.493 người, chiếm 25,9% về diện tích và 79,9% về dân số so với toàn tỉnh.

Đây là khu vực công nghiệp có dân cư đông và phân bố khá tập trung với mật độ đạt 438 người/km2 (gấp hơn 3,0 lần mức trung bình của tỉnh); có cơ sở hạ tầng và KT – XH khá phát triển; có các đô thị trung tâm là Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành,… Quốc lộ 1 (dài 86,5 km), cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đi qua vùng dài 91,3 km, tuyến đường sắt Bắc-Nam, cảng biển, sân bay kết nối, cùng hệ thống 14 khu công nghiệp (10 khu công nghiệp trong Khu kinh tế mở Chu Lai) và 46 cụm công nghiệp có tổng diện tích chiếm gần 60% tổng diện tích quy hoạch cụm công nghiệp toàn tỉnh đến năm 2035.

- Khu vực phía Bắc

Bao gồm thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và khu vực phía Đông của 02 huyện Duy Xuyên và Quế Sơn. Trong đó Tp Hội An và Tx Điện Bàn là đô thị động lực, kết hợp với thành phố Đà Nẵng tạo thành khu vực có sức hút đầu tư phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ.

Công nghiệp trên địa bàn tiểu vùng hiện tập trung chủ yếu ở Tx Điện Bàn với KCN Điện Nam-Điện Ngọc có diện tích 357 ha (Đến nay, đã lấp đầy 78,5% diện tích) và 09 cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích 248,3 ha và đạt tỷ lệ lấp đầy 78,1% tổng diện tích đất công nghiệp.

Trong giai đoạn tới, vùng sẽ tiếp tục thu hút đầu tư lấp đầy các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thị xã Điện Bàn; tiếp tục thu hút và khuyến khích các cơ sở công nghiệp di dời vào CCN Thanh Hà (Tp Hội An), lấp đầy diện tích CCN Hương An (huyện Quế Sơn).

Để tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp-TTCN trên địa bàn các địa phương trong Vùng, định hướng tại Tx Điện Bàn sẽ quy hoạch mở rộng diện tích CCN Cẩm Sơn (xã Điện Tiến) và thành lập thêm 03 cụm công nghiệp là CCN Thái Sơn (Tx Điện Bàn) và CCN Duy Nghĩa 1 và CCN Duy Nghĩa 2 tại huyện Duy Xuyên; không phát triển thêm cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hội An. Các khu công nghiệp và cụm công nghiệp này sẽ vẫn là những hạt nhân phát triển của Vùng trong giai đoạn tới.
Định hướng của vùng trong giai đoạn 2021-2030, vùng sẽ tập trung thu hút đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm; thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản; sản xuất VLXD, cơ khí; công nghiệp chế biến nông lâm, thủy sản và các ngành công nghiệp phù hợp, với vùng nguyên liệu và điều kiện lợi thế của địa phương, không gây ô nhiễm môi trường; công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng;…và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn gắn với phát triển kinh tế du lịch.

- Khu vực phía Nam

Đây chính là vùng động lực phát triển công nghiệp của tỉnh trên cơ sở Khu kinh tế mở Chu Lai và thành phố Tam Kỳ, kết nối liên kết với Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) tạo thành động lực phát triển kinh tế liên vùng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Hướng phát triển chính của khu vực chính là tập trung thu hút đầu tư các dự án công nghiệp có quy mô lớn có tính động lực tác động đến các ngành công nghiệp khác cùng phát triển, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước và tạo nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động. Các dự án ngành, lĩnh vực công nghiệp được ưu tiên phát triển trong thời kỳ 2021-2030 và sau năm 2030 trên địa bàn tiểu vùng là công nghiệp và dịch vụ, logistic,… gắn với cảng biển và sân bay Chu Lai; công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, cơ khí chế tạo; cơ khí phục vụ ngành nông, lâm thuỷ sản và các ngành công nghiệp; các sản phẩm cơ khí chính xác, thép chuyên dụng cao cấp cho công nghiệp cơ khí, đóng tàu và ô tô; công nghiệp dệt may và CNHT ngành dệt may;… và công nghiệp khí-năng lượng, sản phẩm sau khí và các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng khí.

Ngoài diện tích đất công nghiệp trong khu kinh tế (4.950 ha), trên địa bàn tiểu vùng trong giai đoạn đến năm 2035 cũng đã quy hoạch 03 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 36,1 ha). Theo các giai đoạn phát triển, các cụm công nghiệp này sẽ đóng vai trò tiếp nhận việc di dời từ các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư và thu hút đầu tư các ngành: Chế biến nông lâm sản, thực phẩm; các ngành công nghiệp nhẹ, TTCN; sản xuất gia công sửa chữa cơ khí; chế biến thuỷ sản;… 
- Khu vực giữa

Đây là khu vực đồng bằng ven biển còn lại chạy dọc theo Quốc lộ 1 và tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đi qua phía Tây của 02 huyện Duy Xuyên, Quế Sơn và huyện Thăng Bình, Phù Ninh, Núi Thành, Tp Tam Kỳ.

Khu vực hiện có 03 khu công nghiệp (Thuận Yên, Đông Quế Sơn và Phú Xuân) với tổng diện tích 467 ha (02 KCN Thuận Yên và Đông Quế Sơn đã lấp đầy 27,1%) và 36 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.631 ha chiếm tới 59,1% tổng diện tích đất quy hoạch cụm công nghiệp của tỉnh đến năm 2035 (Trong đó có 14 cụm công nghiệp đã có doanh nghiệp hoạt động, đạt tỷ lệ lấp đầy 59,3% đất công nghiệp).

Từ các yếu tố về địa hình, vị trí địa lí, hệ thống hạ tầng và phân bố dân cư, có thể đánh giá, đây là khu vực thuận lợi cho phát triển nhiều nhóm ngành/sản phẩm công nghiệp của tỉnh, như: Công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống; chế biến thuỷ sản; cơ khí, điện tử; sản phẩm dệt, may mặc; sản xuất hàng tiêu dùng; VLXD; phân bón, thức ăn chăn nuôi; chế biến gỗ, lâm sản (Dăm gỗ, ván ghép thanh, gỗ dân dụng, gỗ mỹ nghệ,…); cơ khí phục vụ nông nghiệp;… 

Trong giai đoạn tới, tiếp tục thu hút đầu tư lấp đầy diện tích 02 khu công nghiệp Thuận Yên (Tp Tam Kỳ) và Đông Quế Sơn (huyện Quế Sơn); Thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN Phú Xuân (huyện Phù Ninh); Từng bước thành lập và mở rộng thêm các cụm công nghiệp đã quy hoạch, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp của địa phương và đầu tư sản xuất của doanh nghiệp.
2. Vùng trung du và miền núi (Vùng phía Tây)

Bao gồm 09 huyện miền núi phía Tây của tỉnh, là: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn. Vùng có diện tích chiếm 74,1% và 20,1% số dân toàn tỉnh. Mật độ dân số của vùng hiện chỉ đạt khoảng 38 người/km2 (tương đương mức 27% trung bình toàn tỉnh). Đây là vùng chậm phát triển của tỉnh Quảng Nam, nhất là huyện Tây Giang, Phước Sơn và Nam Trà My.
Nhìn chung, vùng hiện có sức thu hút đầu tư còn thấp do hạ tầng còn kém phát triển, tuy nhiên vẫn có những tiềm năng và sức hút nhất định trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội và công nghiệp, đặc biệt là các dự án thủy điện và chế biến nông lâm sản, kinh tế rừng gắn với vùng nguyên liệu.

Trong thời gian tới, cần đầu tư, nâng cấp và mở rộng các tuyến đường trục ngang huyết mạch làm xương sống tạo sự liên kết giữa các địa phương trong khu vực với vùng đồng bằng ven biển (Quốc lộ 14B, 14D, 14G, 24C, 40B,…).

- Khu vực miền núi phía Bắc 

Bao gồm 03 huyện Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang là khu vực có địa hình đồi núi, chia cắt mạnh, diện tích rộng lớn (chiếm 33,9% diện tích tỉnh Quảng Nam) nhưng có dân số thấp nhất toàn tỉnh với mật độ chỉ đạt 20 người/km2. 

Khu vực là cửa ngõ kết nối với CHDCND Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan thông qua Quốc lộ 14D. Đô thị trung tâm và là động lực phát triển kinh tế-xã hội của Vùng là P’Rao (huyện Đông Giang) và Thạch Mỹ (huyện Nam Giang).

Trên địa bàn Vùng đã quy hoạch 08 cụm công nghiệp với tổng diện tích 158 ha, chiếm 32,6% diện tích quy hoạch đất cụm công nghiệp của vùng trung du và miền núi của tỉnh. Trong đó có 02 cụm công nghiệp đang có doanh nghiệp hoạt động sản xuất là CCN Thôn Bốn (huyện Đông Giang) và CCN Thôn Hoa (huyện Nam Giang) đạt tỷ lệ lấp đầy 80,8% diện tích đất công nghiệp.

Các ngành/sản phẩm công nghiệp đang đóng góp cao trong giá trị công nghiệp của Vùng là sản xuất xi măng, gạch tuynel; khai thác đá, cát, sỏi; sản xuất điện; chế biến lương thực, thực phẩm; chế biến gỗ, lâm sản (mộc dân dụng, mỹ nghệ,… và các sản phẩm TTCN (rượu truyền thống, dệt thổ cẩm, đan lát, thủ công mỹ nghệ,…).

Để thúc đẩy phát triển công nghiệp của các địa phương trong Vùng, trong giai đoạn 2021-2030, tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất vào các cụm công nghiệp đã thành lập và đang hoạt động và mở rộng, phát triển thêm các cụm công nghiệp mới, như mở rộng diện tích CCN Thôn Bốn (huyện Đông Giang), thành lập mới các cụm công nghiệp Cà Đăng (huyện Nam Giang), CCN Ch’nooc (huyện Tây Giang),… Ngoài các ngành/sản phẩm công nghiệp đang phát triển, các cụm công nghiệp của Vùng sẽ tập trung thu hút đầu tư các ngành công nghiêp khác như sản xuất thép, VLXD, nhựa bao bì, ván ghép thanh, dăm gỗ, sơ chế và chế biến dược liệu,… 

- Khu vực miền núi phía Nam

Khu vực miền núi phía Nam của tỉnh gồm các huyện Phước Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà My; Vùng chiếm 26,7% diện tích và 6,6% dân số toàn tỉnh. Tương tự như khu vực miền núi phía Bắc, vùng phía Nam có địa hình đồi núi và mật độ dân cư thấp.

Vùng là cửa ngõ giao thương với vùng Tây Nguyên thông qua Quốc lộ 14 E, 40B, 24C và đường Hồ Chí Minh. Trong đó 03 đô thị trung tâm là Khâm Đức, Trà My và Tắc Pỏr của 03 huyện chính là hạt nhân và động lực phát triển của toàn vùng.

Do địa hình chủ yếu là đồi núi, chia cắt mạnh nên các địa phương trong Vùng gặp nhiều khó khăn trong phát triển các cụm công nghiệp. Đến nay, trên địa bàn vùng đã quy hoạch 04 cụm công nghiệp với tổng diện tích 51,4 ha, chỉ chiếm khoảng 10,6% diện tích đất cụm công nghiệp của Vùng và 1,9% diện tích cụm công nghiệp toàn tỉnh. Hiện vùng có cụm công nghiệp tại trung tâm thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) đang có hoạt động sản xuất với tỷ lệ lấp đầy 37,8% đất công nghiệp.

Định hướng trong giai đoạn 2021-2030, các địa phương trong vùng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương gắn với phát triển nông thôn. Xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực triển khai xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư hoạt động sản xuất góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, bao gồm CCN Trà Mai-Trà Don (huyện Nam Trà My), CCN Khâm Đức và Phước Xuân (huyện Phước Sơn) và CCN Tinh dầu quế (huyện Bắc Trà My).

Định hướng các ngành nghề công nghiệp-TTCN được tập trung thu hút phát triển trên địa bàn vùng trong các giai đoạn tới là: Phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp gắn với phục hồi và phát triển các nghề truyền thống như: Đan lát mây tre, hàn gò, dệt thổ cẩm,... hoàn thành xây dựng các công trình thủy điện để sớm đưa vào khai thác, vận hành theo kế hoạch; Đẩy mạnh phát triển vùng cây nguyên liệu, trồng rừng gỗ lớn,  phát triển kinh tế vườn, rừng, kinh tế trang trại, gia trại; Hình thành cơ sở công nghiệp chế biến nông, lâm sản tại các làng nghề truyền thống, chế biến gia công đồ gỗ, các sản phẩm đặc sắc tại địa phương, các sản phẩm từ quế, mây, cao su,... Ổn định ngành khai thác, chế biến khoáng sản một cách hợp lý gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và phù hợp với quy hoạch. Khuyến khích phát triển công nghiệp cơ khí sửa chữa, cơ khí chuyên dụng phục vụ phát triển nông nghiệp tại các trung tâm cụm xã, trung tâm xã, ... 

- Khu vực trung du

So với khu vực miền núi phía Bắc và phía Nam, khu vực trung du phía Tây của Quảng Nam gồm các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức và Tiên Phước có nhiều lợi thế hơn trong thu hút đầu tư do là vùng chuyển tiếp, kết nối giữa khu vực đồng bằng và miền núi của tỉnh. Hiện khu vực có số dân chiếm 8,7% dân số toàn tỉnh (tương đương dân số huyện Duy Xuyên), tuy nhiên mật độ dân cư vẫn còn thưa thớt, chỉ đạt khoảng 92 người/km2. 

Trên địa bàn 03 huyện đã quy hoạch 17 cụm công nghiệp, có tổng diện tích 275,2 ha chiếm 56,8% diện tích đất cụm công nghiệp của vùng trung du và miền núi của tỉnh. Trong đó có 10 cụm công nghiệp đang có các hoạt động sản xuất kinh doanh với tỷ lệ lấp đầy 77,7% diện tích đất công nghiệp (08 cụm công nghiệp của huyện Hiệp Đức và 02 cụm công nghiệp của huyện Tiên Phước).

Các ngành/sản phẩm công nghiệp đang có đóng góp cao trong giá trị công nghiệp của khu vực là: Chế biến gỗ (ván dăm, viên nén gỗ, ván ép,…), sản phẩm may mặc, chế biến mủ cao su; sản xuất điện;…

Định hướng trong thời gian tới, Vùng ưu tiên phát triển công nghiệp dọc theo Quốc lộ 14 gắn với vùng nguyên liệu và tiếp tục thu hút đầu tư phát triển và mở rộng các cụm công nghiệp theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp của các địa phương và của doanh nghiệp trong đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, TTCN. 

Các ngành, sản phẩm công nghiệp, TTCN của Vùng sẽ tiếp tục khuyến khích phát triển, tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho dân cư và lao động là chế biến gỗ, lâm sản; sản xuất VLXD; khai khoáng gắn với ổn định và bảo vệ môi trường; các sản phẩm dệt may; cơ khí sửa chữa, cơ khí chuyên dụng; sản xuất điện;…

Ngoài ra, các địa phương trong khu vực cũng tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản,... đặc biệt là các ngành công nghiệp phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, sản xuất các sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, thu hút nhiều lao động địa phương, có thị trường tiêu thụ ổn định trong nước và tham gia xuất khẩu. 
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỜI KỲ 2021-2030

1. Công nghiệp khai khoáng
Định hướng và mục tiêu phát triển ngành công nghiệp khai khoáng xem chi tiết tại nội dung “Phương án thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý, cấp phép của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
2. Công nghiệp chế biến, chế tạo
2.1. Định hướng chung
2.2. Mục tiêu
Mục tiêu ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, như sau: 

Bảng 2.3: Chỉ tiêu ngành chế biến, chế tạo thời kỳ 2021-2030
                                                    Đơn vị: Tỷ đồng, giá SS 2010; Tỷ trọng giá hiện hành
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	Chỉ tiêu
	Thực hiện 2020
	Phấn đấu
	Tăng trưởng b/q (%/năm)

	
	
	
	2025
	2030
	2016-2020
	2021-2025
	2026-2030
	2021-2030

	1
	VA công nghiệp
	16.208
	26.084
	39.136
	8,95
	10,0
	8,5
	9,2

	2
	VA Chế biến, chế tạo
	12.355
	21.010
	32.396
	9,58
	11,2
	9,1
	10,1

	3
	Tỷ trọng VA CBCT
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trong GRDP
	21,1%
	24,5%
	26-26%
	
	
	
	


         (Nguồn: NGTK tỉnh năm 2020, NQ ĐHĐB tỉnh Quảng Nam XXII và Dự báo của Đề án)

2.3. Định hướng phát triển nhóm ngành chế biến, chế tạo
2.3.1. Công nghiệp cơ khí chế tạo và sản xuất kim loại

a) Định hướng chung

Ngành cơ khí, chế tạo và sản xuất sản phẩm kim loại là ngành sản xuất ra công cụ lao động, thành phần quan trọng của lực lượng sản xuất. Chính vì vậy ngành luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các ngành kinh tế khác. Đặc điểm của ngành cơ khí, chế tạo và sản xuất sản phẩm kim loại là cần vốn đầu tư lớn và chậm thu hồi vốn. Do đó, phát triển ngành công nghiệp này ở Quảng Nam trong 10 năm tới cần tiếp tục quan tâm ưu đãi và có chính sách khuyến khích hỗ trợ để làm cơ sở phát triển các ngành khác. Phương hướng phát triển công nghiệp cơ khí, chế tạo và sản xuất kim loại trong các giai đoạn tới là:

Tiếp tục đầu tư và khuyến khích phát triển ngành cơ khí và sản xuất sản phẩm kim loại trở thành ngành công nghiệp nền tảng, là lĩnh vực quan trọng hỗ trợ và tác động trực tiếp đến phát triển các ngành công nghiệp của Quảng Nam, cũng như tạo nền tảng cho quá trình CNH-HĐH của tỉnh và của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 
Tạo dựng môi trường thuận lợi, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành cơ khí, chế tạo và sản xuất sản phẩm kim loại.

Thu hút đầu tư các nhà máy cơ khí chế tạo, dự án công nghiệp cơ khí liên hợp chế tạo và lắp ráp tổng thành sản phẩm các loại máy móc có nhu cầu lớn ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí như sản xuất linh kiện, phụ tùng cung ứng cho các nhà máy sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh như động cơ điện tiết kiệm năng lượng, máy xây dựng, máy nông nghiệp, phương tiện vận tải. 

Tập trung thu hút đầu tư các dự án sản xuất thép chất lượng cao, thép chuyên dụng cao cấp cho công nghiệp cơ khí, đóng tàu và ô tô. Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư thiết bị và công nghệ vào các khâu cơ bản trong gia công kim loại để đáp ứng yêu cầu chế tạo chi tiết, cụm chi tiết lớn, phức tạp.
b) Phát triển sản xuất
- Nhóm ngành sản xuất và lắp ráp ô tô

Tập trung phát triển Khu phức hợp ô tô Chu Lai-Trường Hải, gia tăng tỷ lệ nội địa hoá, tạo ra sản phẩm ô tô có công nghệ phù hợp, đạt tiêu chuẩn quốc tế và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, gắn với phát triển mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ để hình thành các sản phẩm hỗ trợ, như: Cơ khí phục vụ nông, lâm, thuỷ sản; cơ khí thiết bị công nghiệp và xây dựng; cơ khí tự động hoá, cơ khí chính xác,... Tiến đến hình thành Trung tâm cơ khí đa dụng và ô tô quốc gia, làm động lực lan toả cho cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm ô tô cao cấp, mô tô và sản xuất các linh kiện phụ tùng phục vụ trong nước và xuất khẩu. Đầu tư mở rộng 115 ha Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai-Trường Hải đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất.

Theo định hướng phát triển ngành ô tô Việt Nam,
 ngoài phát triển các loại xe tải, xe thông dụng và một số loại xe chuyên dùng, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam còn thúc đẩy sự phát triển của ngành phù hợp với xu thế toàn cầu hóa, trong đó đặc biệt “Khuyến khích sản xuất dòng xe thân thiện môi trường (xe tiết kiệm nhiên liệu, xe hybrid, xe sử dụng nhiên liệu sinh học, xe chạy điện...)”.

Trên cơ sở lợi thế lớn nhất có sẵn là các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và nhiều doanh nghiệp hỗ trợ, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, nghiên cứu kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực sản xuất và phụ trợ xe điện.
Việc thu hút phát triển công nghiệp sản xuất và phụ trợ xe điện trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dựa trên một số lợi thế như sau: (1) ngành cơ khí chế tạo và sản xuất kim loại trên địa bàn tỉnh trong các giai đoạn vừa qua đã có bước phát triển khá về số lượng và chất lượng; nhờ vậy đã giúp cho tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm ô tô từng bước tăng cao và đây cũng là cơ sở để xây dựng hệ sinh thái linh kiện ô tô; (2) nhu cầu sử dụng xe điện trên thế giới có xu hướng tăng dần
, điều này đang hấp dẫn các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới đầu tư vào nghiên cứu và sản xuất xe điện; và (3) tỉnh Quảng Nam có đủ điều kiện trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà sản xuất do nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có cảng biển Chu Lai đã được quy hoạch thành cảng biển quốc gia gắn với dịch vụ hậu cần và logistics để trở thành một trung tâm vận chuyển hàng hoá trong nước và quốc tế cùng kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng đang tiếp tục được đầu tư hoàn chỉnh giúp tiêu thụ, xuất nhập khẩu các loại hàng hoá công nghiệp thuận lợi.
- Nhóm ngành sản xuất sản phẩm kim loại

Trong giai đoạn đến năm 2030 và sau năm 2030, ngành sản xuất kim loại sẽ từng bước có vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do đó, cần phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển, trong đó, ưu tiên phát triển dự án sản xuất các loại thép mà nước ta đang phải nhập khẩu.

Khuyến khích doanh nghiệp có định hướng chiến lược phát triển sản phẩm theo chiều sâu, tập trung đầu tư vào công nghệ hiện đại, tiêu hao nguyên vật liệu và năng lượng thấp, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường để từng bước phát triển các loại sản phẩm thép chất lượng cao (thép không gỉ, thép chuyên dụng, sản phẩm nhôm hợp kim định hình công nghệ cao,…) phục vụ cho sản xuất, chế tạo máy móc ngành công nghiệp và giảm nhập khẩu.
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư và phát triển sản xuất dự án luyện cán thép tại CCN Thôn Hoa (huyện Nam Giang), công suất 48.000 tấn phôi thép/năm và 130.000 tấn TP/năm (Vốn đầu tư 601,2 tỷ đồng).
Tại các khu, cụm công nghiệp, tiếp tục thu hút đầu tư và phát triển các dự án sản xuất kết cấu thép, khung nhà tiền chế, gia công, mạ kẽm cơ khí.
2.3.2. Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử và thiết bị điện
a) Định hướng chung

Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử và thiết bị điện cũng là một trong những ngành được tỉnh Quảng Nam khuyến khích đầu tư phát triển. Trong thời gian gần đây, giá trị công nghiệp của ngành đã đạt mức tăng trưởng khá nhanh. Thời gian tới tỉnh cần tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước phát triển các sản phẩm linh kiện, phụ kiện điện tử theo hướng gắn kết vào chuỗi sản xuất, cung ứng quốc tế.

Hình thành một cụm ngành công nghiệp, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp nội địa chuyên sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng các ngành đang có thế mạnh phát triển trên địa bàn tỉnh và địa phương xung quanh, trước hết là phục vụ ngành điện tử, thiết bị điện và cơ khí, sản xuất kim loại để nâng cao tỷ lệ nội địa hoá trong chuỗi sản xuất cung ứng linh phụ kiện cho thị trường trong và ngoài nước.

Thúc đẩy và khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm trên cơ sở đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại. 

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trên địa bàn và thu hút nguồn lao động chất lượng cao trong ngành điện tử và thiết bị điện tạo nền tảng vững chắc cho ngành điện tử và thiết bị điện tỉnh phát triển ổn định, bền vững.
b) Phát triển sản xuất
Trong giai đoạn đến năm 2030, hạn chế và không khuyến khích thu hút đầu tư doanh nghiệp gia công, lắp ráp, sử dụng nhiều lao động và có giá trị gia tăng thấp trong ngành điện tử và thiết bị điện; chuyển sang tập trung thu hút sản xuất và phát triển các sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao đảm bảo phát triển bền vững.
Khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp gắn kết phát triển Doanh nghiệp công nghiệp điện tử với kỹ thuật cơ khí và doanh nghiệp giải pháp phần mềm, công nghệ thông tin để hình thành và phát triển các sản phẩm kết hợp trong lĩnh vực cơ điện tử, như: Máy móc gia công cơ khí chính xác; máy móc sử dụng công nghệ cao cho các ngành công nghiệp trên địa bàn vùng và cả nước. 
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành như: chế tạo khuôn mẫu, đúc, ép nhựa, đột dập kim loại, xử lý bề mặt (sơn, mạ…) phục vụ cho quá trình sản xuất phụ tùng linh kiện công nghiệp điện tử. 
2.3.3. Nhóm công nghiệp dệt may-da giầy

a) Định hướng chung

Ngành dệt may - da giày của tỉnh Quảng Nam là ngành thu hút và tạo nhiều việc làm trong ngành công nghiệp của tỉnh, với khoảng 67.200 lao động, chiếm tới 65,9% tổng số lao động của doanh nghiệp ngành công nghiệp và 68,7% trong ngành chế biến, chế tạo của tỉnh.

Trên quy mô cả nước, ngành Dệt may-da giày dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong các giai đoạn tới, do có sự chuyển dịch ngành dệt may sang các quốc gia có giá nhân công hợp lý hơn (như Việt Nam). Cùng với các Hiệp định CPTPP và Hiệp định FTA VN-EU
 mà Việt Nam đã ký kết sẽ tạo cho ngành dệt may-da giầy cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Nam nói riêng có thêm cơ hội thu hút đầu tư và phát triển hơn so với giai đoạn trước. 

Trên cơ sở đó, phương hướng phát triển của ngành dệt may-da giầy tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn tới như sau:
Phát triển ngành dệt may - da giày của tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập và hợp tác quốc tế. Thu hút và tiếp nhận có chọn lọc làn sóng dịch chuyển đầu tư của ngành từ các nước phát triển; từng bước chuyển từ gia công sang sản xuất chuỗi sản phẩm, trên cơ sở công nghệ phù hợp đến hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động, quản lý bảo vệ môi trường theo các chuẩn mực quốc tế.
Phát triển công nghiệp dệt may-da giày hướng về xuất khẩu; giảm dần tỷ lệ gia công, nâng cao tỷ lệ sản phẩm tự thiết kế, sản xuất để tiêu thụ sản phẩm. Đây chính là một trong những ngành có ý nghĩa quan trọng đến định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn tới.
Thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển ngành dệt may - da giày của tỉnh. Khuyến khích phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên, phụ liệu nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. 

Chú trọng và thúc đẩy việc liên kết giữa các doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Nam với các doanh nghiệp thuộc các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo hướng hình thành các liên minh và các tổ chức hợp tác giữa các công ty dọc theo chuỗi cung ứng từ sản xuất sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất, may, thiết kế để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm dệt may - da giày của tỉnh.
Khuyến khích phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên, phụ liệu nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển. Từng bước hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong ngành.
b) Phát triển sản xuất
Tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp hoàn thành các dự án sản phẩm may mặc và dệt may xuất khẩu tại CCN Tân An 1 (Vốn đầu tư 68 tỷ đồng), CCN An Lưu (vốn đầu tư 10 tỷ đồng), CCN Phú Mỹ (vốn đầu tư 12 tỷ đồng), CCN Tài Đa (Vốn đầu tư 27,6 tỷ đồng).

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tại CCN Hà Lam (huyện Thăng Bình) các dự án sản xuất sản phẩm từ sợi, sản phẩm dệt không nhuộm, sản phẩm vải dệt kim, đan móc.

Khuyến khích đầu tư phát triển các sản phẩm túi ngăn để đồ, gia công lều, bạt phục vụ cắm trại, hoạt động ngoài trời,… tại các cụm công nghiệp.
2.3.4. Công nghiệp hoá chất, hoá dược, nhựa và cao su

a) Định hướng chung

Ngành công nghiệp hóa chất, nhất là những sản phẩm đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, công nghệ phức tạp, như: sản xuất nguyên liệu nhựa, hóa tinh khiết, hóa dược liệu, các sản phẩm cao su, nhựa kỹ thuật cao cấp… cần khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất.

Mở rộng quy mô sản xuất của ngành phù hợp. Tập trung đầu tư chiều sâu, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Khai thác tối đa công suất các cơ sở hiện có, triển khai đầu tư nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ.

Liên kết hợp tác và tái cơ cấu các cơ sở hiện có theo chiều dọc nhằm tăng thêm nguồn lực tài chính, nhân lực, kinh nghiệm góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm đáp ứng các nhu cầu trong và ngoài nước.

b) Phát triển sản xuất
         - Hóa chất và các sản phẩm hoá chất 

Các sản phẩm hóa chất luôn có nhu cầu tiêu thụ cao. Do vậy, cần khuyến khích doanh nghiệp trong và ngoài nước tập trung sản xuất các sản phẩm sau: Chế phẩm sinh học phục vụ nông, lâm nghiệp (thuốc trừ sâu sinh học, thuốc trừ nấm bệnh sinh học, sản phẩm phục vụ chăn nuôi); sản phẩm hoá chất tiêu dùng (hoá mỹ phẩm, kem đánh răng, chất tẩy rửa...); keo và dung dịch chuyên dụng sử dụng cho xây dựng và công nghiệp; thuốc diệt côn trùng gia dụng, sơn cao cấp, xịt thơm, vật tư làm giày, mouse, dụng cụ thể thao, bao bì sản phẩm, keo dán tổng hợp...

Thúc đẩy và tạo cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư các dự án sản xuất các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững với môi trường.

- Công nghiệp dược phẩm, dược liệu

Ngành công nghiệp hóa dược là ngành cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp Dược, sự phát triển của ngành này cũng là tiền đề và động lực phát triển của ngành kia. Theo các đánh giá, thuốc sản xuất trong nước đang đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu thuốc của cả nước (tính theo giá trị). Tuy nhiên, quy mô sản xuất nguyên liệu và bào chế còn nhỏ, công nghệ, thiết bị còn nhiều hạn chế. Hầu như các nguyên liệu hoá dược đều phải nhập khẩu (tỷ lệ nhập khẩu chiếm trên 80%). 

Nhìn chung, ngành công nghiệp hoá dược cả nước còn nhỏ, mức đóng góp vào nền kinh tế chưa cao. Phần lớn các hóa chất hữu cơ cơ bản và hoá chất trung gian, các nguyên liệu cho sản xuất thuốc, các hoạt chất, một phần tá dược, các phụ gia, chất màu, bao bì cao cấp đều phải nhập khẩu.

Riêng với ngành sản phẩm dược liệu của tỉnh đã và đang có bước tiền đề và nền tảng phát triển tích cực. Với mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững một số loài cây dược liệu quý phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội trên địa bàn, tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó phấn đấu đến năm 2030, tổng diện tích quy hoạch hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu toàn tỉnh đạt 64.195 ha và ban hành danh mục 30 loại cây dược liệu ưu tiên phát triển. 
Trên cơ sở đó, định hướng ngành công nghiệp dược phẩm, dược liệu của Quảng Nam phát triển như sau: 

Từng bước xây dựng các vùng cây dược liệu phát triển ổn định, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích và góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa; Phấn đấu đến năm 2030 đạt 100% diện tích và sản lượng cây dược liệu của vùng quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới (GACP-WHO).
Khuyến khích phát triển nguồn dược liệu và sản xuất thuốc từ dược liệu. Phát triển sản xuất các loại thuốc chữa bệnh cả Đông và Tây dược.

Hình thành và từng bước hoàn thiện tổ chức các sản phẩm theo chuỗi từ sản xuất đến thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm của 09 loài cây dược liệu.
Đầu tư và xây dựng tại huyện Nam Trà My 01 vườn bảo tồn và phát triển cây thuốc quốc gia và Trung tâm kiểm nghiệm, phân tích dược liệu để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và phát triển dược liệu của tỉnh, hướng đầu tư và phát triển trở thành Trung tâm công nghiệp dược liệu tại Quảng Nam với các sản phẩm thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, thực phẩm tiêu dùng, hoá mỹ phẩm,…

Phát triển hệ thống các nhà máy sơ chế, chế biến từ dược liệu tại các vùng sinh thái tập trung (Đông Giang, Bắc Trà My, Nam Giang, Nam Trà My, Phước Sơn và Tây Giang,…).
Sau năm 2025, đầu tư và xây dựng 01 nhà máy chiết xuất từ dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hoàn thành đầu tư và đưa vào sản xuất dự án nhà máy sản xuất dược phẩm tại CCN Đại An (huyện Đại Lộc), vốn đầu tư 145 tỷ đồng.
Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển các dự án: Bào chế thuốc đạt chuẩn GMP; dự án sản xuất thuốc gốc (generic); sản xuất nguyên liệu làm thuốc, sản xuất nguyên liệu hoá dược vô cơ; sản xuất tá dược thông thường và tá dược cao cấp; sản xuất nguyên liệu kháng sinh thế hệ mới.

- Nhóm sản phẩm cao su và nhựa

Sắp xếp và mở rộng các cơ sở sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất phục vụ phát triển các ngành công nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm cao su, nhựa công nghiệp và dân dụng phục vụ nhu cầu của các ngành kinh tế.

Từng bước chuyển đổi cơ cấu các nhóm sản phẩm theo hướng giảm dần tỷ trọng các nhóm sản phẩm bao bì và nhựa gia dụng; tăng dần tỷ trọng nhóm sản phẩm nhựa vật liệu xây dựng, nhựa kỹ thuật và công nghiệp.
Phát triển đầu tư dự án sản xuất sản phẩm tấm nhựa ép PVC tại CCN Tân An 1 (huyện Duy Xuyên), vốn đầu tư 240 tỷ đồng; Dự án sản phẩm nhựa bao bì tại CCN Thôn Hoa (huyện Nam Giang), công suất 80.000 tấn/năm (Vốn đầu tư 60 tỷ đồng).

2.3.5. Công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống

a) Định hướng chung

Phát triển ngành gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, trên cơ sở gắn kết chặt chẽ về lợi ích giữa công nghiệp chế biến và người sản xuất nguyên liệu.

Đầu tư nâng cấp, đổi mới máy móc thiết bị và khai thác tối đa công xuất các nhà máy hiện có; khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến có quy mô nhỏ và vừa đổi mới công nghệ và thiết bị, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn, với các doanh nghiệp lớn trong Vùng và cả nước để mở rộng sản xuất, thị trường và cùng đầu tư phát triển vùng nguyên liệu.

Tiếp tục phát triển các sản phẩm chế biến có lợi thế nguồn nguyên liệu tại địa phương, có thị trường tiêu thụ và xuất khẩu. Khuyến khích doanh nghiệp chuyển nhanh sang sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, hướng đến đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. 
b) Phát triển ngành/sản phẩm chủ yếu

Ổn định sản xuất và phát huy hết công suất Nhà máy bia Heineken Quảng Nam (KCN Điện Nam-Điện Ngọc) công suất 120 triệu lít/năm; Nhà máy nước giải khát PepsiCo Việt Nam (KCN Điện Nam-Điện Ngọc), công suất 300 triệu lít/năm; Nhà máy nước giải khát Number one Chu Lai (KCN hậu cần cảng Tam Hiệp), công suất 100 triệu lít/năm;…

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các dự án nhà máy PepsiCo Việt Nam đầu tư nâng công suất giai đoạn 2 lên 850 triệu lít/năm; Dây chuyền sản xuất của Nhà máy Number One Chu Lai lên công suất 500 triệu lít/năm, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Đầu tư nâng cấp các nhà máy chế biến thuỷ sản tại các huyện Điện Bàn, Núi Thành và Duy Xuyên. Thu hút và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh tại huyện Núi Thành và Duy Xuyên.
Thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất một số sản phẩm trong ngành chế biến thực phẩm, như: sản phẩm sữa; thực phẩm chức năng, các sản phẩm dinh dưỡng; chế biến sản phẩm chăn nuôi; sản phẩm thức ăn hỗn hợp dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm;… tại các khu, cụm công nghiệp.
Thúc đẩy đầu tư và phát triển một số dự án sản xuất như: Dự án sâm Ngọc Linh; chế biến tinh dầu Quế Trà My; dự án chế biến nông sản và dược liệu để sản xuất tinh dầu, hương liệu và các sản phẩm từ tinh dầu, hương liệu, nhựa cây;…

Hoàn thành đầu tư dự án sản xuất thức ăn thuỷ sản tại CCN Trảng Nhật 2 (Tx Điện Bàn); dự án nhà máy sản xuất mỳ ăn liền tại CCN Nam Chu Lai (huyện Núi Thành), vốn đầu tư 23,5 tỷ đồng.
2.3.6. Sản xuất vật liệu xây dựng

a) Định hướng chung

Trong khu vực duyên hải miền Trung, tỉnh Quảng Nam là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú để phát triển đa dạng ngành vật liệu xây dựng. Định hướng phát triển ngành VLXD tỉnh Quảng Nam trong các giai đoạn tới như sau:
Phát triển công nghiệp VLXD tỉnh Quảng Nam trên cơ sở sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển ngành VLXD với quy mô đầu tư hợp lý. Tranh thủ các cơ hội để đầu tư công nghệ và thiết bị tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. 

Đa dạng hóa các hình thức đầu tư để thu hút các nguồn vốn phát triển công nghiệp sản xuất VLXD; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất và kinh doanh ngành VLXD.

Đẩy mạnh thu hút và phát triển các loại vật liệu mới, vật liệu không nung, vật liệu nhẹ, vật liệu tiết kiệm năng lượng, vật liệu tái chế, kính chất lượng cao,… đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, từng bước nâng cấp và thay thế công nghệ, tiêu hao nguyên liệu và năng lượng thấp, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Phát triển sản xuất một số sản phẩm VLXD với giá thành phù hợp, để phục vụ phát triển nông thôn và miền núi như vật liệu xây, lợp nhà, VLXD đường xá, kênh mương, thủy lợi…


b) Phát triển sản xuất


Hoàn thành đầu tư và đưa vào sản xuất dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng bê tông tính năng cao tại CCN Cẩm Sơn (Tx Điện Bàn).


Phát triển Dự án Nhà máy sản xuất gia công kính chất lượng cao (sản phẩm kính xây dựng và kính trang trí cao cấp) tại CCN Bồ Mưng (Thị xã Điện Bàn); dự án sản phẩm kính cường lực tại CCN Chợ Lò (huyện Phú Ninh); dự án chế biến thạch anh tại CCN Hà Lam (Vốn đầu tư 41 tỷ đồng).


Hoàn thành các dự án sản xuất gạch không nung, gạch bê tông bọt, gạch xi măng cốt liệu tại CCN Ấp 5, CCN Mỹ An 2, CCN Phú Mỹ; Phát triển sản phẩm gạch lát tại CCN Tây An (huyện Duy Xuyên).


Phát triển sản phẩm gạch khí chưng áp ACC tại CCN Cẩm Sơn (Vốn đầu tư 75,7 tỷ đồng); sản phẩm bê tông, cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm tại CCN Nam Dương (Tổng vốn đầu tư 197,2 tỷ đồng), CCN Quế Cương (Vốn đầu tư 45 tỷ đồng), CCN Đại An, CCN An Lưu.

2.3.7. Nhóm sản phẩm chế biến gỗ, giấy

a) Định hướng chung

Đa dạng các loại mẫu mã, xây dựng thương hiệu về đồ gỗ của Quảng Nam trên thị trường. Hướng sản xuất các sản phẩm cao cấp cho xuất khẩu và thị trường nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cấp trang thiết bị, mở rộng quy mô, công suất. Chú trọng phát triển các sản phẩm đồ gỗ nội thất phục vụ tiêu dùng, gỗ xây dựng, bao bì, giấy tiêu dùng các loại… giảm tỷ lệ sản phẩm chế biến thô và hạn chế phát triển các cơ sở chế biến quy mô nhỏ thủ công.
Thu hút đầu tư xây dựng mới một số cơ sở chế biến gỗ có quy mô, ứng dụng công nghệ cao. Khuyến khích các doanh nghiệp chế biến gỗ tham gia trồng rừng, phát triển vùng nguyên liệu tại địa phương; phát triển công nghiệp hỗ trợ, cung cấp các nguyên phụ liệu, giảm nhập khẩu cho ngành chế biến và sản xuất sản phẩm gỗ, giấy.

b) Phát triển sản xuất
Thu hút đầu tư phát triển các dự án sản xuất các sản phẩm chế biến gỗ, như ván ép, ván ép thanh, viên nén; dự án sản xuất sản phẩm mỹ nghệ từ gỗ quế Trà My…
Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, mở rộng các dự án sản xuất sản phẩm giấy bao bì, thùng carton, giấy tráng phấn, giấy tiêu dùng các loại… phục vụ các ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh, tiêu dùng và xuất khẩu.
Khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư dự án nhà máy sản xuất sản phẩm dăm gỗ, viên nén tại CCN Sông Trà (huyện Hiệp Đức), vốn đầu tư 535 tỷ đồng; dự án nhà máy ván ghép và dăm gỗ xuất khẩu tại CCN Thôn Hoa (huyện Nam Giang), công suất 18.000 m3/năm và 60.000 tấn/năm (Vốn đầu tư 40 tỷ đồng).
Hoàn thành đầu tư và đưa vào sản xuất các dự án chế biến ván bóc, ván dăm, ván dán, ván sàn, dăm gỗ tại CCN Đại Nghĩa 2, CCN Quế Cường, CCN Sông Trà; Các sản phẩm ván lạng, ván ép (CCN Đại An); sản phẩm ván ghép thanh và viên nén năng lượng (CCN Mỹ An 2); sản phẩm đồ gỗ nội thất, gia dụng (CCN Trảng Nhật 2, CCN Thương Tín); sản phẩm bao bì carton (CCN Thương Tín).
3. Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước, xử lý nước thải, chất thải,…
Phương hướng phát triển ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước, xử lý nước thải, chất thải… chi tiết xem tại nội dung “Phương án phát triển mạng lưới cấp điện”; “Phương án phát triển mạng lưới thuỷ lợi, cấp nước”; “Phương án phát triển các khu xử lý chất thải”; “Phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội” và “Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện”. 
V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VÀ TTCN

1. Định hướng chung

Phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn và TTCN tỉnh Quảng Nam phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương, gắn với định hướng phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 và các điểm, tuyến du lịch, theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững.

Đầu tư và phát triển các làng nghề và ngành nghề nông thôn hiện có; Thúc đẩy phát triển một số ngành nghề mới; Phát triển làng nghề gắn với khôi phục, phát triển ngành nghề truyền thống, mở rộng thị trường tiêu thụ, chủ động nguồn nguyên liệu, bảo đảm môi trường sinh thái;

Mỗi làng nghề cần gắn với các điểm du lịch đang hoạt động hoặc những điểm du lịch có tiềm năng để phát triển sản xuất gắn với hình thức du lịch làng nghề, du lịch trải nghiệm,… tạo ra cơ hội, lợi thế riêng trong phát triển các sản phẩm ngành nghề TTCN nông thôn 

Xây dựng thương hiệu làng nghề và phát triển các sản phẩm chế tác mang dấu ấn “Du lịch Quảng Nam”, “Phố cổ Hội An”,… phục vụ du khách thập phương khi đến Quảng Nam.


Tạo mối liên kết giữa các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong các làng nghề với các doanh nghiệp lớn, trong đó các doanh nghiệp này sẽ đứng ra làm đầu mối thu mua, bao tiêu sản phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh ở làng nghề trên tinh thần hợp tác, liên kết lâu dài và cùng có lợi.

Đẩy mạnh áp dụng thương mại điện tử, hỗ trợ các cơ sở ngành nghề tại làng nghề xây dựng website giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý xuất xứ hàng hoá.

Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề, bảo tồn nghề, tìm kiếm nguyên vật liệu, xây dựng vùng nguyên liệu cung cấp; đa dạng hóa mẫu mã các sản phẩm làng nghề, quan tâm đúng mức đến lĩnh vực thiết kế, tạo mẫu sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp và các hoạt động tư vấn phát triển sản phẩm.

2. Nhiệm vụ và mục tiêu phát triển

Tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân của lao động làng nghề, ngành nghề nông thôn từ 35-40 triệu đồng/người/năm hiện nay, tăng lên đạt khoảng 42-48 triệu đồng/người/năm vào năm 2025 và đến năm 2030 đạt từ 52-58 triệu đồng/người/năm.

Thúc đẩy liên kết trong sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực sản xuất đảm bảo chất lượng hàng hoá và thời gian giao hàng theo hợp đồng đã cam kết. Đây là cách tốt nhất để vừa nâng cao uy tín của cơ sở sản xuất trong quan hệ mua bán, vừa duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định và bền vững.

Nghiên cứu về chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế có liên quan khác theo quy định để các đối tượng làng nghề và ngành nghề nông thôn đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhằm khuyến khích các ngành nghề, làng nghề nông thôn phát triển. Trong đó, ưu tiên các làng nghề/ngành nghề có công nghệ thân thiện với môi trường, có doanh thu cao, có vùng nguyên liệu và tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Hướng dẫn các cơ sở sản xuất xây dựng kế hoạch sản xuất, gắn liền với kế hoạch khai thác và cung ứng nguyên, vật liệu; xây dựng các vùng nguyên vật liệu tập trung, tiêu chuẩn hoá các loại nguyên liệu để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiết kiệm trong sản xuất.

Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, làng nghề truyền thống và ngành nghề TTCN trên địa bàn tỉnh để có giải pháp từng bước giảm thiểu ô nhiễm môi trường (nếu có). Tiếp tục lồng ghép, gắn kết công tác xử lý môi trường với công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục triển khai và rà soát lại các làng nghề đã quy hoạch; tổ chức thực hiện di dời và hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở ngành nghề gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm ra xa khu dân cư, ưu tiên những khu vực đã quy hoạch cụm công nghiệp.

Khuyến khích thành lập các mô hình quản lý làng nghề, ngành nghề phù hợp với quy mô phát triển như các Hiệp hội, Hội nghề nghiệp, các Ban quản lý, Tổ tự quản..., Từ các các tổ chức này, các cơ sở sản xuất được trao đổi và cung cấp thông tin về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, thị trường, giá cả, tiêu dùng…, tạo hợp tác và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Hằng năm dành một phần kinh phí ổn định cho công tác khuyến công để trực tiếp hỗ trợ phát triển TTCN, khôi phục làng nghề, phát triển và du nhập ngành nghề mới trên địa bàn các địa phương trong tỉnh. Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề, hạ tầng làng nghề công nghiệp, TTCN, tạo điều kiện cho địa phương, cơ sở sản xuất mở rộng sản xuất.

Tổ chức rà soát, công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh; tổ chức xét tặng, công nhận, vinh danh nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về làng theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh; tổ chức công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh.

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; Xây dựng, triển khai Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án. 

Triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND. 

3. Định hướng phát triển các nhóm ngành hàng chủ yếu

3.1. Phát triển nhóm ngành nghề/sản phẩm có giá trị xuất khẩu

Đây là các làng nghề và các ngành nghề có tốc độ tăng trưởng cao, ổn định; một số sản phẩm phục vụ cho xuất khẩu, góp phần mang lại nguồn thu ngoại tệ cho tỉnh, đồng thời giải quyết một lượng lớn về việc làm cho lao động địa phương nhất là lao động nữ. 

Ngoài ra, các ngành nghề cũng có nhiều sản phẩm đa dạng và phong phú, sử dụng chủ yếu nguồn nguyên liệu tại địa phương, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Do đó, các làng nghề, ngành nghề TTCN này có nhiều cơ hội và điều kiện đầu tư nâng cao chất lượng và đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm để phù hợp với thị hiếu khách hàng. 

Cụ thể, các làng nghề và ngành nghề TTCN được lựa chọn như sau:

- Làng nghề sản xuất gỗ mỹ nghệ

- Làng nghề mây tre đan lát, lá, cói

- Làng nghề dệt vải, dệt chiếu

- Chế biến nông sản, thuỷ sản

- Làng nghề sản phẩm hương, nhang; chạm khắc trầm hương.

Do đa phần các ngành nghề sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, sản phẩm làm ra chủ yếu tiêu thụ trên địa bàn phục vụ cuộc sống của dân cư địa phương và một phần tiêu thụ nội địa, chưa có nhiều sản phẩm nổi bật, có chất lượng để xuất khẩu tạo nguồn thu ngoại tệ. Trong thời gian tới, cần khuyến khích và thức đẩy đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật trong việc xử lý nguyên liệu nhằm tăng độ bền và tạo màu sắc đa dạng cho sản phẩm, tìm kiếm các nguyên liệu có khả năng kết hợp, thay thế nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao tính thẩm mỹ và gia tăng giá trị sản phẩm. 

3.2. Nhóm ngành nghề/sản phẩm truyền thống khôi phục và phát triển

Đây là những làng nghề truyền thống mang đậm nét văn hóa của các địa phương trên địa bàn tỉnh, được hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ dưới hình thức cha truyền con nối. Những ngành nghề đã được khôi phục sản xuất, đang duy trì hoạt động và có xu hướng phát triển tốt. Các sản phẩm của làng nghề mang nét độc đáo và đặc trưng riêng; có tính nghệ thuật, độc đáo và mang cả giá trị sử dụng và giá trị văn hoá,... Do đó, duy trì hoạt động và thúc đẩy phát triển các làng nghề này, ngoài việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tại địa phương mà còn việc tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phát triển.

Để phát triển bền vững nghề đa dạng hóa các dòng sản phẩm ngày một phong phú về chủng loại, mẫu mã mà vẫn giữ được nét đẹp truyền thống; không ngừng sản xuất thêm những sản phẩm mang nét đặc sắc phù hợp với xu thế thưởng thức của xã hội hiện đại.

Các làng nghề/sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cần bảo tồn, khôi phục:

- Làng nghề dệt thổ cẩm

- Làng nghề đúc đồng

- Làng nghề ươm tơ, dệt lụa

- Làng nghề gốm mỹ nghệ. 

3.3. Chuyển đổi và phát triển các làng nghề/sản phẩm mới 

Đối với những ngành nghề/sản phẩm tại các làng nghề có nguy cơ mai một, khó có khả năng để bảo tồn và phát triển thì định hướng và khuyến khích  chuyển đổi sang những ngành nghề khác phù hợp hơn, việc chuyển đổi nghề phải hướng tới tạo ra được những sản phẩm mới, có sự khác biệt, có khả năng cạnh tranh trên thị trường và phải phù hợp với xu thế thưởng thức của xã hội hiện đại.

Tích cực tham quan tìm hiểu và du nhập, nhân cấy nghề mới cho các làng có tiềm năng phát triển các nghề có tính chất phục vụ du lịch, đời sống hàng ngày của cư dân và dịch vụ cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Nghiên cứu phát triển các nghề dịch vụ như xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng gia dụng… phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương và các vùng lân cận.

- Định hướng tiêu chí làng nghề mới

+ Sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động, có thu nhập ổn định và phát triển.
+ Sản xuất sản phẩm mới, hàng thay thế hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu sử dụng chủ yếu nguyên liệu trong nước.
+ Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và dịch vụ cho các cơ sở sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

- Định hướng một số làng nghề mới:

+ Các sản phẩm hóa chất dùng nguyên liệu trong nước phục vụ ngành gốm mỹ nghệ, mây tre đan, chế biến gỗ gia dụng,…

+ Chế biến nông lâm sản (trừ các sản phẩm đã có hiện nay), trong đó đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm từ tre, nứa.

+ Một số nghề tiểu thủ công nghiệp khác được hình thành và du nhập từ các địa phương khác.

PHẦN THỨ BA

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU

I. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Ngành chế biến, chế tạo nói riêng và ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam nói chung đã và đang có những cơ hội để tiếp tục đầu tư khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và góp phần đưa ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam có vai trò đầu tàu trong việc thúc đẩy công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả vùng duyên hải miền Trung phát triển. 

Để có thể tiếp tục phát triển với một tốc độ cao, ổn định và đặc biệt là nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp trong một thời gian dài đến 2030, hướng đến một cơ cấu công nghiệp hợp lý, năng động, thân thiện với môi trường và trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của Vùng và cả nước, ngành Công Thương Quảng Nam cần thực hiện đồng bộ một số nhóm giải pháp chủ yếu sau:

1. Phát triển dịch vụ ngành công nghiệp

Sự phát triển dịch vụ của tỉnh trong thời gian qua chưa ngang tầm với tốc độ và mục tiêu tăng trưởng công nghiệp nên nhiều doanh nghiệp phải sử dụng một phần dịch vụ ở các thành phố và các địa phương khác. Sự xuất hiện của các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn và phấn đấu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của vùng và cả nước, đòi hỏi ngành dịch vụ phải phát triển tương ứng. Nếu ngành dịch vụ phát triển chậm hơn, nhất là các dịch vụ chất lượng cao và đa dạng thì công nghiệp khó có thể phát triển được với tốc độ cao, hiệu quả và bền vững, thân thiện với môi trường. Do đó, phát triển dịch vụ ngành công nghiệp phải được xem là một trong những giải pháp đầu tiên trong quá trình phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp.  


Phát triển dịch vụ phải đặt trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế-xã hội nói chung và phát triển ngành công nghiệp nói riêng. Phát triển dịch vụ vừa là mục tiêu vừa là động lực để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.


Phát triển tổng hợp các loại hình dịch vụ, đa dạng hóa quan hệ thị trường và đối tác hợp tác với sự tham gia của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ và lĩnh vực công nghiệp. Trước hết, tập trung phát triển một số ngành dịch vụ quan trọng để phục vụ phát triển công nghiệp như: dịch vụ công quản lý nhà nước về đầu tư và quản lý sản xuất kinh doanh, dịch vụ tài chính, thuế quan, ngân hàng, viễn thông, mạng lưới vận tải, nhà ở, thương mại, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và dịch vụ công nghệ cao.

Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển và thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm của Tỉnh ra thị trường nước ngoài thông qua thương mại điện tử một cách hiệu quả.

Hoàn thiện môi trường pháp lý cho phát triển dịch vụ: Bảo đảm quyền tự do kinh doanh của doanh nhân theo khuôn khổ pháp luật. Tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi an toàn, thông thoáng, công bằng, minh bạch, không phân biệt thành phần kinh tế, vì doanh nghiệp, trợ giúp doanh nghiệp, doanh nhân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn cho các doanh nghiệp và doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ hiểu biết về luật pháp và tập quán thông lệ quốc tế có liên quan đến ngành dịch vụ.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến các sản phẩm dịch vụ ở Quảng Nam đối với các đối tác trong nước và quốc tế: Phát triển mạnh công tác nghiên cứu tiếp cận thị trường ở mọi cấp, mọi ngành, ở mọi doanh nghiệp. Tăng cường hệ thống thu thập, xử lý và cung cấp thông tin thị trường  trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành dịch vụ: Đổi mới và áp dụng công nghệ dịch vụ hiện đại, lấy việc phát triển công nghiệp làm trung tâm phục vụ. Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và uy tín của sản phẩm dịch vụ, nhất là các dịch vụ công, dịch vụ quản lý nhà nước phù hợp với trình độ phát triển kinh tế công nghiệp trên địa bàn.

Huy động mọi nguồn lực cho phát triển dịch vụ: Đẩy mạnh xã hội hóa ngành dịch vụ đào tạo, y tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế trong nước tham gia phát triển dịch vụ.

Phát triển dịch vụ logistic: 

Với vị trí địa lý thuận lợi, cảng biển Quảng Nam đã được quy hoạch trở thành cảng biển loại I, với tuyến luồng Cửa Lở mới cho tàu trọng tải 05 vạn DWT; sân bay Chu Lai sẽ được đầu tư nâng cấp lên quy mô 4E cùng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đang từng bước hoàn thiện, Quảng Nam đang dần trở thành trung tâm vận tải hàng hải lớn, đầu mối dịch vụ logistics quan trọng trong khu vực. 

Trong giai đoạn tới cần thúc đẩy đầu tư để Quảng Nam sớm trở thành một trung tâm dịch vụ thông quan hàng hóa trong và ngoài nước của khu vực, đầu mối giao thông và giao nhận vận tải đa phương thức quan trọng của Vùng với chức năng phục vụ nhu cầu giao nhận, xếp dỡ, lưu kho và phân phối hàng hóa,... đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh Quảng Nam và khu vực.

2. Giải pháp phát triển nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Tập chung thực hiện và cụ thể hóa Chương trình hành động của ngành Công Thương, thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị, về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Khuyến khích các thành phần kinh tế, tập trung đầu tư và từng bước hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng kỹ thuật chủ yếu cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhằm tạo quỹ đất sạch và các điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các dự án đầu tư ngành chế biến trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu mở rộng, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Xây dựng tài liệu, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh trong phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên thu hút đầu tư tại tỉnh Quảng Nam. 

Ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các dự án đầu tư có công nghệ cao, các công ty đa quốc gia lớn, gắn với chuyển giao công nghệ và hệ thống quản trị tiên tiến, hiện đại, nhất là trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh, lồng ghép với cơ chế chính sách của Trung ương, cải thiện môi trường đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển ngành chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu, xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài ở một số thị trường trọng điểm là Hàn Quốc; Nhật Bản, Đài Loan, các quốc gia ASEAN (tập trung vào các doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại Thái Lan, Malaysia, có mong muốn dịch chuyển hoặc mở rộng đầu tư). 

Ưu tiên, khuyến khích nguồn đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia và các công ty vệ tinh. Có chính sách ưu tiên, khuyến khích các doanh nghiệp FDI đang đầu tư sản xuất tại Quảng Nam (và Việt Nam) kêu gọi các công ty cung ứng đầu tư sản xuất tại Quảng Nam. Trước hết cần chú trọng đến các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm có thị trường lớn tại nội địa, cung ứng cho tập đoàn lớn trên địa bàn cả nước.

Trên nền tảng hai ngành công nghiệp chủ lực là cơ khí chế tạo và điện tử hướng đến thu hút đầu tư, phát triển sản xuất các sản phẩm cơ điện tử. Trong đó tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0, phục vụ cho các ngành công nghiệp chế tạo (máy móc, thiết bị, robot phục vụ nhà máy thông minh, kho thông minh…), nông nghiệp công nghệ cao, y tế… 
Xây dựng Đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành chế biến, chế tạo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030.

3. Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Thuế, hải quan, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh... ngày càng đơn giản hóa, rõ ràng, công khai, minh bạch; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với nhà đầu tư.

Xây dựng, bổ sung các chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ thúc đẩy phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng đối với các khu, cụm công nghiệp phục vụ các dự án CNHT.

Xây dựng và phát hành ấn phẩm về đầu tư, quảng bá các lợi thế cạnh tranh của tỉnh Quảng Nam trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực CNHT, nhất là về hệ thống các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh.

Hỗ trợ ưu đãi lãi suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, thực hiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2015, đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất CNHT theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm CNHT.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thống kê, cơ sở dữ liệu CNHT và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm thúc đẩy kết nối giữa nhà cung cấp trên địa bàn tỉnh và các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp sản xuất lớn.

Hình thành cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi về tài chính, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực của các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp để kết nối với các trung tâm Vùng của Bộ Công Thương, hình thành hệ sinh thái chung về công nghệ và sản xuất công nghiệp.
4. Giải pháp về khoa học và công nghệ

Không thu hút các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao, dự án có công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nhiên, nguyên, vật liệu.

Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung đầu tư cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất, đồng bộ hóa công nghệ trong những ngành có lợi thế của tỉnh như trong ngành cơ khí chế tạo, sản xuất kim loại, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, lâm sản,...

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Phát triển thị trường công nghệ, tạo thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh. Chủ động liên kết, hợp tác với các viện, trường, trung tâm, nhà khoa học trong và ngoài nước tiếp nhận và chuyển giao các công nghệ tiên tiến, mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tăng cường quản lý đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ, tiếp tục tham gia và thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020). Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, hộ sản xuất, cá nhân trong việc xác lập, bảo vệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ.

Cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện các chương trình hỗ trợ của Nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia và hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về khoa học công nghệ.

5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Kết hợp giữa đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại địa phương với thu hút lực lượng lao động chất lượng cao từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu phát triển. Thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đội ngũ quản lý của các doanh nghiệp.

 Có cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện cho các trung tâm, trường dạy nghề mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo. Mở rộng mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thay đổi cơ cấu đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động để đảm bảo việc làm và thu nhập cho sinh viên, học viên ra trường. Tăng cường việc liên kết đào tạo nghề với các cơ sở đào tạo của Tp Hồ Chí Minh, Tp Đà Nẵng và các địa phương có thế mạnh.

Đa dạng hóa và mở rộng các hình thức hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực theo hướng gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, từng bước thực hiện đào tạo theo yêu cầu và địa chỉ, nhằm đảm bảo cho lao động đào tạo ra được sử dụng đúng với chương trình đã đào tạo. Khuyến khích doanh nghiệp tổ chức đào tạo lao động tại chỗ, đặc biệt là lao động kỹ thuật cao. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến việc làm.

Tập trung các giải pháp xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, có tác phong công nghiệp; làm tốt công tác dự báo, kết nối cung-cầu lao động để định hướng ngành nghề đào tạo trong tỉnh. 

Thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đội ngũ quản lý của các doanh nghiệp; chính sách thu hút trí thức trẻ có trình độ đại học trở lên về công tác tại cơ sở, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học. 

6. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý nhà nước ngành công nghiệp

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai minh bạch, thực hiện liên thông thủ tục hành chính giữa các cấp. Nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

Tiếp tục cải thiện và nâng cao thứ hạng hằng năm về Chỉ số  năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong đó tập trung cải thiện một số chỉ số còn ở mức chưa cao so với cả nước (Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp cận đất đai, đào tạo lao động). 

Tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư ngành công nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất và đầu tư.

Định kỳ thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và đánh giá hiệu quả các giải pháp, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế. Chú trọng việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận dễ dàng, thuận lợi với nguồn vốn vay, thị trường và nâng cao trình độ khoa học - công nghệ.

Tuyên truyền và nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, từ đó nâng cao hiểu biết và nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế để có cách tiếp cận đúng đắn, đưa ra giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác tổ chức quản lý nhà nước ngành công nghiệp, cũng như trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp tỉnh, bao gồm bộ máy tổ chức, trình độ cán bộ, người lao động, cũng như nâng cấp trang thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác quản lý.

Kiện toàn tổ chức (bộ máy, nhân sự) đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước trong công tác phục vụ doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước ngành công nghiệp mang tính liên ngành, liên vùng và giữa các địa phương.

7. Giải pháp hợp tác, liên kết phát triển vùng và phối hợp phát triển

Tăng cường và nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người dân về nhiệm vụ và mục tiêu phát triển ngành công nghiệp gắn liền với liên kết vùng và hội nhập liên kết quốc tế trong các giai đoạn phát triển của tỉnh. Phổ biến các kiến thức, thông tin về lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế liên quan đến các hiệp định kinh tế-thương mại-đầu tư mà Việt Nam đã và đang ký kết, các yêu cầu phải đáp ứng và các thách thức cần phải vượt qua đối với ngành/sản phẩm công nghiệp khi hội nhập quốc tế. 

Chủ động tham gia hợp tác những lĩnh vực mà tỉnh Quảng Nam có nhu cầu hoặc có tiềm năng. Tiếp tục và tăng cường hợp tác có chiều sâu với các đối tác truyền thống, lâu năm của tỉnh. 

Đối với các đối tác trong nước cần xây dựng các chương trình hợp tác với các tỉnh trong Vùng (kinh tế trọng điểm, duyên hải miền Trung) và cả nước để huy động các nguồn lực, khai thác tốt các lợi thế so sánh của từng địa phương, mở rộng các chuỗi giá trị, hình thành sự chuyên môn hóa trong quá trình hợp tác và phát triển.

Hợp tác, liên kết theo mô hình doanh nghiệp “mẹ” đặt tại một trong các tỉnh, thành phố lớn và doanh nghiệp con đặt tại các địa phương khác để chuyên môn hoá sản xuất và cung cấp công nghệ thích hợp với nhau.

Phát huy tối đa vai trò là địa phương có ngành công nghiệp phát triển năng động của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đẩy mạnh liên kết kinh tế với các nước trong khu vực ASEAN, các địa phương tỉnh lân cận về quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực để tránh chồng chéo, cạnh tranh lẫn nhau, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện kết nối, xây dựng các chuỗi giá trị trong ngành và sản phẩm công nghiệp.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao hoạt động kinh tế đối ngoại và hợp tác đầu tư với các nước hoặc địa phương của các nước có trình độ phát triển cao hơn, có nhiều dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và có tiềm năng về thị trường.

II. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU

1. Chính sách huy động vốn

Tạo thuận lợi cho phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân; hoàn thiện các thủ tục hành chính và xây dựng cơ chế, chính sách, đất đai hợp lý để thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình; khuyến khích hình thành doanh nghiệp lớn hơn. 

Tiếp tục thực hiện chính sách phát triển công nghiệp nhiều thành phần bằng cách đa dạng hóa các hình thức sở hữu như thành lập các công ty cổ phần, công ty TNHH, kinh tế tư nhân, cá thể, hợp tác xã... mở rộng các hình thức liên doanh liên kết trong, ngoài tỉnh, trong và ngoài nước.

Cần có các cơ chế chính sách ưu đãi cụ thể, ổn định, khả thi và có sức cạnh tranh hấp dẫn các nhà đầu tư - đặc biệt là chính sách thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp phục vụ cho phát triển công nghiệp vì vốn đầu tư kết cấu hạ tầng là rất lớn. Đây phải được coi là một trong những giải pháp then chốt nhất nhằm huy động và thu hút được nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu phát triển công nghiệp vì khả năng đầu tư từ ngân sách cho phát triển công nghiệp là có hạn.

Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 11 năm (với cụm công nghiệp làng nghề được miễn 15 năm), được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công được vay tối đa 70% vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Được xem xét huy động vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

Triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước; nghiên cứu và ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù của tỉnh Quảng Nam trong phạm vi thẩm quyền.

2. Chính sách khuyến khích đầu tư

Ổn định và nhất quán trong cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nói chung và cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng.

Được tỉnh tạo mọi điều kiện về môi trường pháp lý, cung cấp miễn phí cho nhà đầu tư số liệu, tư liệu, thông tin về quy hoạch và các thông tin và các tài liệu khác có liên quan đến việc lập dự án đầu tư phát triển.

Tạo điều kiện thuận lợi về dịch vụ tư vấn đầu tư có chất lượng, có bộ phận chuyên trách hướng dẫn đầu tư, giới thiệu rộng rãi các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh cho các nhà đầu tư. Dùng vốn ngân sách xây dựng một số dự án kêu gọi đầu tư có chất lượng để giới thiệu với các nhà đầu tư tiềm năng.

Ưu đãi đầu tư các sản xuất các sản phẩm có thị trường ổn định, đặc biệt là hàng xuất khẩu; các ngành công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, sử dụng nhiều nguyên liệu tại chỗ, thu hút nhiều lao động; các doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại hoặc công nghệ tiên tiến.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014, Sửa đổi bổ sung một số điều tại nghị định quy định về thuế, miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp.
+ Ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu thì dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất. 

Chính sách hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp được thực hiện tại Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và một số luật, nghị định khác về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định về thuế xuất, nhập khẩu; Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định về tín dụng đầu tư;…

Chính sách hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp được thực hiện tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư 28/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và một số luật, nghị định khác về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định về thuế xuất, nhập khẩu; Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định về tín dụng đầu tư;…
Xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, như: Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp ưu tiên trong ngành chế biến, chế tạo; sản phẩm ngành chế biến thực phẩm; chính sách ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất ra hàng hóa, nhất là hàng xuất khẩu...

3. Chính sách phát triển thị trường

Khuyến khích và tạo thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của các Hiệp hội theo ngành nghề, để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cùng ngành sản xuất có điều kiện thống nhất tiếng nói, liên kết sức mạnh trong nỗ lực bảo vệ và phát triển thị trường trong và ngoài nước. 

Hình thành và phát triển các thị trường nhân tố sản xuất, như: Thị trường lao động, thị trường khoa học công nghệ, thị trường tài chính, thị trường bất động sản, dịch vụ tư vấn đầu tư… nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh khi tham gia hội chợ, triển lãm để tìm kiếm, mở rộng thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng; hỗ trợ chi phí quảng cáo cho các sản phẩm mới, dự án đầu tư thuộc danh mục, lĩnh vực ưu tiên hoặc khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật về quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Quảng Nam. Như: Giảm 50% chi phí thuê diện tích tham gia hội trợ triển lãm giới thiệu sản phẩm; giảm 50% phí quảng cáo trên báo đài phát thanh, truyền hình địa phương trong thời gian 01 năm (hoặc không quá 20 lần trên mỗi loại thông tin) tính từ lần quảng cáo đầu tiên.

4. Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực

Đa dạng hóa và mở rộng các hình thức hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực theo hướng gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, từng bước thực hiện đào tạo theo yêu cầu và địa chỉ, nhằm đảm bảo cho người lao động đào tạo ra được sử dụng đúng với chương trình đào tạo. Khuyến khích doanh nghiệp tổ chức đào tạo lao động tại chỗ, đặc biệt là lao động kỹ thuật cao. 

Thường xuyên mở các lớp đào tạo, cập nhật kiến thức và thông tin thị trường, hội nhập để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, khả năng tiếp cận và ra nhập thị trường cho nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đổi mới công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng và tác phong công nghiệp cho người lao động.

Nghiên cứu sửa đổi và bổ sung chế độ, mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức đi học và chế độ ưu đãi, thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguồn lực của tỉnh.

Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức tự học tập nâng cao trình độ, xây dựng cơ chế để huy động các nguồn lực từ bên ngoài, các nguồn tài trợ để tăng cường đào tạo cán bộ.

KẾT LUẬN

Ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam đang và tiếp tục có một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Sự phát triển hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường, trên cơ sở khai thác tốt mọi nguồn lực, đặt ra cho ngành Công Thương tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn đến năm 2030 và sau năm 2030 một trách nhiệm khá lớn, cần rất nhiều nỗ lực phối hợp của các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận của nhân dân và sự quan tâm giúp đỡ sâu sắc, tác động đồng bộ, nhất quán, có hiệu quả của Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương.   

Báo cáo Phương án phát triển ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được soạn thảo dựa trên cơ sở chiến lược, quy hoạch phát triển công nghiệp chung của cả nước và đặc biệt xuất phát từ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm vạch ra một hành lang phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong các giai đoạn tới, với mục tiêu phấn đấu đưa ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam tiếp tục đứng vị thế xứng đáng trong công nghiệp Vùng và cả nước trong các giai đoạn tới. 

Tài liệu tham khảo chủ yếu

1. Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (Kèm theo QĐ số 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014);
2. Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Kèm theo QĐ số 880/QĐ-TTg ngày 09/6/2014);
3. Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Kèm theo QĐ số 2146/QĐ-TTg ngày 01/12/2014);
4. Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (QĐ số 11476/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2014);
5. Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Kèm theo QĐ số 1221/QĐ-TTg ngày 11/8/2020);
6. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Kèm theo QĐ số 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018);
7. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025;

8. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025;
9. Kế hoạch kinh tế-xã hội tỉnh 05 năm 2021-2025, tỉnh Quảng Nam (BC số 204/BC-UBND ngày 30/11/2020);

10. Báo cáo tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL/TU ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh uỷ về định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam (BC số 53-BC/TU ngày 05 tháng 5 năm 2021);

11. Đề án Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035 (Kèm theo QĐ số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018);
12. Đề án Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam;
13. Báo cáo tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai (Ban Quản lý KKT mở Chu Lai-năm 2018);
14.  Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020 (UBND tỉnh Quảng Nam-2021);
15.  Báo cáo thực trạng hoạt động của các làng nghề, làng nghề truyền thống trong thời gian qua và đề xuất giải pháp phát triển trong thời gian tới (Sở Nông nghiệp và PTNT-Tháng 5/2021);
16. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam các năm (Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam);
17.  Niên giám thống kê các huyện, thị xã và thành phố các năm (Phòng Thống kê các huyên, thị xã, thành phố cung cấp);
18.  Báo cáo hàng năm và 05 năm về tình hình phát triển và kế hoạch phát triển của các ngành kinh tế và địa phương của tỉnh Quảng Nam (Sở, ban, ngành tỉnh Quảng Nam cung cấp);
19.  Thông tin, tài liệu từ một số trang Web.

PHỤ LỤC

	SỐ LIỆU KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	CHỈ TIÊU
	Đ/v
	Năm
	Tăng trưởng

	 
	GRDP TOÀN TỈNH
	
	2010
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2011-2015
	2016-2020

	A1
	GRDP (Giá hiện hành)
	Tỷ đ
	26.934
	61.411
	73.880
	80.707
	91.752
	98.907
	94.668
	
	

	1
	VA Nông, lâm, thủy sản
	Tỷ đ
	4.896
	9.971
	10.601
	11.163
	11.916
	12.517
	13.681
	
	

	2
	VA ngành CN+XD
	Tỷ đ
	6.620
	18.302
	23.701
	25.172
	30.252
	32.764
	31.162
	
	

	2.1
	VA ngành Công nghiệp
	Tỷ đ
	4.885
	14.361
	19.076
	20.191
	24.491
	26.578
	25.210
	
	

	 
	CN Khai khoáng
	Tỷ đ
	594
	434
	468
	520
	544
	682
	476
	
	

	 
	CN  Chế biến, chế tạo
	Tỷ đ
	2.640
	10.977
	15.023
	15.447
	19.876
	21.600
	19.994
	
	

	 
	CN điện, nước, ga...
	Tỷ đ
	1.616
	2.805
	3.437
	3.993
	3.822
	3.986
	4.453
	
	

	2.2
	VA ngành Xây dựng
	Tỷ đ
	1.735
	3.941
	4.625
	4.981
	5.761
	6.186
	5.952
	
	

	3
	VA ngành DV+Thuế SP trừ TCXH
	Tỷ đ
	15.418
	33.138
	39.578
	44.372
	49.584
	53.626
	49.825
	
	

	3.1
	Thuế SP trừ trợ cấp XH
	Tỷ đ
	4.687
	10.273
	14.074
	15.620
	17.629
	18.931
	16.957
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A2
	Cơ cấu GRDP (Giá hiện hành)
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	
	

	1
	VA Nông, lâm, thủy sản
	%
	18,2%
	16,2%
	14,3%
	13,8%
	13,0%
	12,7%
	14,5%
	
	

	2
	VA ngành CN+XD
	%
	24,6%
	29,8%
	32,1%
	31,2%
	33,0%
	33,13%
	32,9%
	
	

	2.1
	VA ngành Công nghiệp
	%
	18,1%
	23,4%
	25,8%
	25,0%
	26,7%
	26,9%
	26,6%
	
	

	 
	CN Khai khoáng
	%
	12,2%
	3,0%
	2,5%
	2,6%
	2,2%
	2,6%
	0,5%
	
	

	 
	CN  Chế biến, chế tạo
	%
	54,0%
	76,4%
	78,8%
	76,5%
	81,2%
	81,3%
	21,1%
	
	

	 
	CN điện, nước, ga...
	%
	33,1%
	19,5%
	18,0%
	19,8%
	15,6%
	15,0%
	4,7%
	
	

	2.2
	VA ngành Xây dựng
	%
	6,4%
	6,4%
	6,3%
	6,2%
	6,3%
	6,3%
	6,3%
	
	

	3
	VA ngành DV+Thuế SP trừ TCXH
	%
	57,2%
	54,0%
	53,6%
	55,0%
	54,0%
	54,2%
	52,6%
	
	

	3.1
	Thuế SP trừ trợ cấp XH
	%
	17,4%
	16,7%
	19,0%
	19,4%
	19,2%
	19,1%
	17,9%
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A3
	GRDP (Giá SS 2010)
	Tỷ đ
	26.934
	43.343
	51.396
	54.084
	58.413
	60.902
	57.557
	9,98%
	5,84%

	1
	VA Nông, lâm, thủy sản
	Tỷ đ
	4.896
	6.284
	6.498
	6.814
	7.115
	7.235
	7.498
	5,1%
	3,60%

	2
	VA ngành CN+XD
	Tỷ đ
	6.620
	13.677
	17.290
	17.874
	20.009
	20.808
	20.123
	15,6%
	8,03%

	2.1
	VA ngành Công nghiệp
	Tỷ đ
	4.885
	10.732
	13.800
	14.238
	16.045
	16.672
	16.208
	17,05%
	8,59%

	 
	CN Khai khoáng
	Tỷ đ
	594
	296
	329
	370
	374
	458
	321
	-13,0%
	1,63%

	 
	CN  Chế biến, chế tạo
	Tỷ đ
	2.640
	7.818
	10.583
	10.239
	12.540
	13.375
	12.355
	24,3%
	9,58%

	 
	CN điện, nước, ga...
	Tỷ đ
	1.616
	2.495
	2.888
	3.629
	3.131
	2.839
	3.334
	9,1%
	5,97%

	2.2
	VA ngành Xây dựng
	Tỷ đ
	1.735
	2.945
	3.490
	3.636
	3.964
	4.136
	3.920
	11,2%
	5,89%

	3
	VA ngành DV+Thuế SP trừ TCXH
	Tỷ đ
	15.418
	23.382
	27.608
	29.396
	31.289
	32.859
	29.931
	8,7%
	5,06%

	3.1
	Thuế SP trừ trợ cấp XH
	Tỷ đ
	4.687
	7.827
	10.563
	11.124
	11.726
	12.189
	10.946
	10,8%
	6,94%

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A4
	Cơ cấu GRDP (Giá SS 2010)
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	
	

	1
	VA Nông, lâm, thủy sản
	%
	18,2%
	14,5%
	12,6%
	12,6%
	12,2%
	11,9%
	13,0%
	
	

	2
	VA ngành CN+XD
	%
	24,6%
	31,6%
	33,6%
	33,0%
	34,3%
	34,2%
	35,0%
	
	

	2.1
	VA ngành Công nghiệp
	%
	18,1%
	24,8%
	26,9%
	26,3%
	27,5%
	27,4%
	28,2%
	
	

	 
	CN Khai khoáng
	%
	2,2%
	0,7%
	0,6%
	0,7%
	0,6%
	0,8%
	0,6%
	
	

	 
	CN  Chế biến, chế tạo
	%
	9,8%
	18,0%
	20,6%
	18,9%
	21,5%
	22,0%
	21,5%
	
	

	 
	CN điện, nước, ga...
	%
	6,0%
	5,8%
	5,6%
	6,7%
	5,4%
	4,7%
	5,8%
	
	

	2.2
	VA ngành Xây dựng
	%
	6,4%
	6,8%
	6,8%
	6,7%
	6,8%
	6,8%
	6,8%
	
	

	3
	VA ngành DV+Thuế SP trừ TCXH
	%
	57,2%
	53,9%
	53,7%
	54,4%
	53,6%
	54,0%
	52,0%
	
	

	3.1
	Thuế SP trừ trợ cấp XH
	%
	17,4%
	18,1%
	20,6%
	20,6%
	20,1%
	20,0%
	19,02%
	
	


(Nguồn: Xử lý số liệu từ NGTK tỉnh Quảng Nam các năm)

	VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THỜI KỲ 2011-2020

	
	

	TT
	Vốn đầu tư phát triển
	Đ/v
	2010
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	Tỷ đ
	11.478
	20.789
	22.460
	24.056
	28.258
	33.067
	28.743
	

	1
	Đầu tư cho Nông, lâm, thủy sản
	Tỷ đ
	391
	805
	1.317
	1.121
	1.214
	1.394
	1.087
	

	2
	Đầu tư cho ngành Dịch vụ
	Tỷ đ
	5.449
	14.090
	13.899
	13.862
	18.444
	21.110
	16.449
	

	3
	Đầu tư cho Công nghiệp +XD
	Tỷ đ
	5.638
	5.894
	7.245
	9.072
	8.599
	10.562
	11.207
	

	3.1
	Đầu tư cho ngành Công nghiệp
	Tỷ đ
	5.496
	5.359
	6.816
	8.672
	7.081
	9.905
	10.375
	

	 
	- CN khai thác khoáng sản
	Tỷ đ
	180
	101
	150
	161
	234
	49
	853
	

	 
	- CN chế biến, chế tạo
	Tỷ đ
	2.360
	2.595
	5.988
	7.737
	5.024
	7.976
	7.890
	

	 
	- CN điện, nước, ga...
	Tỷ đ
	2.956
	2.663
	678
	774
	1.823
	1.880
	1.632
	

	3.2
	Đầu tư cho ngành Xây dựng
	Tỷ đ
	143
	535
	429
	400
	1.518
	657
	831
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D2
	Cơ cấu VĐT theo ngành KT
	%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	

	1
	Đầu tư cho Nông, lâm, thủy sản
	%
	3,4%
	3,9%
	5,9%
	4,7%
	4,3%
	4,2%
	3,8%
	

	2
	Đầu tư cho ngành Dịch vụ
	%
	47,5%
	67,8%
	61,9%
	57,6%
	65,3%
	63,8%
	57,2%
	

	3
	Đầu tư cho Công nghiệp +XD
	%
	49,1%
	28,4%
	32,3%
	37,7%
	30,4%
	31,9%
	39,0%
	

	3.1
	Đầu tư cho ngành Công nghiệp
	%
	47,9%
	25,8%
	30,3%
	36,0%
	25,1%
	30,0%
	36,1%
	

	 
	- CN khai thác khoáng sản
	%
	1,6%
	0,5%
	0,7%
	0,7%
	0,8%
	0,1%
	3,0%
	

	 
	- CN chế biến, chế tạo
	%
	20,6%
	12,5%
	26,7%
	32,2%
	17,8%
	24,1%
	27,4%
	

	 
	- CN điện, nước, ga...
	%
	25,8%
	12,8%
	3,0%
	3,2%
	6,5%
	5,7%
	5,7%
	

	3.2
	Đầu tư cho ngành Xây dựng
	%
	1,2%
	2,6%
	1,9%
	1,7%
	5,4%
	2,0%
	2,9%
	


TỔNG VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THEO 
GIAI ĐOẠN 05 NĂM VÀ 10 NĂM

	 
	
	 
	 
	 
	 

	TT
	Vốn đầu tư theo giai đoạn
	Đơn vị
	 2011-2015 
	 2016-2020 
	 2011-2020 

	I
	Chia theo ngành kinh tế
	 
	80.889
	136.582
	217.471

	1
	Nông, lâm, thủy sản
	Tỷ đồng
	3.262
	6.133
	9.395

	2
	Công nghiệp
	Tỷ đồng
	28.826
	42.850
	71.676

	3
	Xây dựng
	 Tỷ đồng
	1.319
	3.835
	5.154

	4
	Dịch vụ
	Tỷ đồng
	47.482
	83.764
	131.246

	 
	Cơ cấu 
	 
	
	
	

	II
	Chia theo ngành kinh tế
	 %
	100,0
	100,0
	100,0

	1
	Nông, lâm, thủy sản
	%
	4,0
	4,5
	4,3

	2
	Công nghiệp
	%
	35,6
	31,4%
	33,0

	3
	Xây dựng
	% 
	1,6
	2,8%
	2,4

	4
	Dịch vụ
	%
	58,7
	61,3%
	60,4


        (Nguồn: Xử lý số liệu từ NGTK tỉnh Quảng Nam các năm)

ĐÓNG GÓP CỦA CÁC NGÀNH TRONG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

TỈNH QUẢNG NAM THỜI KỲ 2011-2020

	TT
	Chỉ tiêu
	Đóng góp của các ngành trong tăng trưởng nền kinh tế 

(Điểm phần trăm)

	
	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	 
	Tổng GRDP (Giá SS 2010)
	9,98
	5,84
	7,89

	1
	VA nông, lâm, thủy sản
	0,84
	0,5
	0,67

	2
	VA công nghiệp và xây dựng
	4,29
	2,65
	3,48

	2.1
	VA công nghiêp
	3,56
	2,25
	2,92

	2.1.1
	VA ngành khai khoáng
	-0,18
	0,01
	-0,07

	2.1.2
	VA ngành chế biến, chế tạo
	3,15
	1,86
	2,5

	2.1.3
	VA ngành điện, khí đốt,…
	0,53
	0,34
	0,44

	2.1.4
	VA ngành nước, xử lý rác thải,…
	0,005
	0,03
	0,04

	2.2
	VA xây dựng
	0,74
	0,4
	0,56

	3
	VA dịch vụ
	2,93
	1,41
	2,13

	4
	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp SP
	1,91
	1,28
	1,61


(Nguồn: Tính toán của Viện NCCLCSCT)

	GIÁ TRỊ TĂNG THÊM NGÀNH CÔNG NGHIỆP (VACN) THỜI KỲ 2011-2020

(Giá so sánh 2010)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Ngành công nghiệp
	Đơn vị
	2010
	2015
	2018
	2019
	2020
	Tăng trưởng (%/năm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	 
	Tổng cộng
	Tỷ đ
	4.885
	10.732
	16.046
	16.673
	16.208
	17,05
	8,60
	12,74

	1
	Công nghiệp khai khoáng
	Tỷ đ
	594
	296
	374
	458
	321
	-12,98
	1,64
	-5,96

	2
	Chế biến thực phẩm, đồ uống
	Tỷ đ
	454
	612
	1.045
	814
	741
	6,17
	3,88
	5,02

	3
	Chế biến gỗ, giấy
	Tỷ đ
	209
	381
	682
	736
	655
	12,79
	11,45
	12,12

	4
	Sản xuất VLXD
	Tỷ đ
	362
	1.025
	2.044
	1.514
	1.060
	23,17
	0,67
	11,35

	5
	Dệt may-Da giầy
	Tỷ đ
	480
	829
	1.664
	2.078
	2.049
	11,56
	19,84
	15,62

	6
	Hoá chất, hoá dược, nhựa và cao su
	Tỷ đ
	63
	67
	155
	358
	343
	1,17
	38,81
	18,51

	7
	Cơ khí và sản xuất kim loại
	Tỷ đ
	1.006
	4.719
	6.712
	7.611
	7.265
	36,22
	9,01
	21,86

	8
	Điện tử, thiết bị điện
	Tỷ đ
	60
	166
	213
	241
	227
	22,44
	6,46
	14,17

	9
	CN khác
	Tỷ đ
	7
	19
	26
	23
	16
	21,44
	-4,03
	7,96

	10
	Điện, nước, khí ga,…
	Tỷ đ
	1.651
	2.618
	3.132
	2.840
	3.532
	9,66
	6,17
	7,90


(Nguồn: Số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam-Tính toán của Viện NCCLCSCT)

	CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU GIÁ TRỊ TĂNG THÊM (VACN) NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỜI KỲ 2011-2020
(Giá hiện hành)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	NGÀNH CÔNG NGHIỆP
	2010
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công nghiệp khai khoáng
	12,2%
	2,8%
	2,4%
	2,6%
	2,3%
	2,7%
	2,0%
	

	2
	Chế biến thực phẩm, đồ uống
	9,3%
	5,7%
	5,0%
	5,3%
	6,5%
	4,9%
	4,6%
	

	3
	Chế biến gỗ, giấy
	4,3%
	3,5%
	3,5%
	3,4%
	4,3%
	4,4%
	4,0%
	

	4
	Sản xuất VLXD
	7,4%
	9,6%
	9,9%
	10,3%
	12,7%
	9,1%
	6,5%
	

	5
	Dệt may-Da giầy
	9,8%
	7,7%
	7,3%
	8,5%
	10,4%
	12,5%
	12,6%
	

	6
	Hoá chất, hoá dược, nhựa và cao su
	1,3%
	0,6%
	0,6%
	0,9%
	1,0%
	2,1%
	2,1%
	

	7
	Cơ khí và sản xuất kim loại
	20,6%
	44,0%
	48,9%
	42,1%
	41,8%
	45,6%
	44,8%
	

	8
	Điện tử, thiết bị điện
	1,2%
	1,5%
	1,4%
	1,2%
	1,3%
	1,4%
	1,4%
	

	9
	CN khác
	0,1%
	0,2%
	0,2%
	0,2%
	0,2%
	0,1%
	0,1%
	

	10
	Điện, nước, khí ga,…
	33,8%
	24,4%
	20,9%
	25,5%
	19,5%
	17,0%
	21,8%
	


(Nguồn: Số liệu từ Cục Thống kê Quảng Nam-Tính toán của Viện NCCLCSCT)
	ĐÓNG GÓP CỦA CÁC NHÓM NGÀNH TRONG TĂNG TRƯỞNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

	TỈNH QUẢNG NAM THỜI KỲ 2011-2020

	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Chỉ tiêu
	VA ngành CN 

(Giá SS 2010)
	Tăng trưởng (%/năm)
	Đóng góp vào tăng trưởng ngành CN (Điểm %)

	
	
	2010
	2015
	2020
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	 
	Tổng VA ngành Công nghiệp
	4,885
	10,732
	16,208
	17.0%
	8.6%
	12.7%
	 
	 
	 

	I
	Khai khoáng
	594
	296
	321
	-13.0%
	1.6%
	-6.0%
	-0.9%
	0.0%
	-0.3%

	II
	Công nghiệp chế biến, chế tạo
	2,640
	7,818
	12,355
	24.2%
	9.6%
	16.7%
	15.1%
	7.1%
	10.9%

	1
	Sản xuất, chế biến thực phẩm
	189.57
	330.60
	383.57
	11.8%
	3.0%
	7.3%
	0.4%
	0.1%
	0.2%

	2
	Sản xuất đồ uống
	264.37
	281.78
	357.22
	1.3%
	4.9%
	3.1%
	0.1%
	0.1%
	0.1%

	3
	Dệt may
	262.45
	620.70
	1,699.70
	18.8%
	22.3%
	20.5%
	1.0%
	1.7%
	1.6%

	4
	Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
	217.40
	208.37
	349.43
	-0.8%
	10.9%
	4.9%
	-0.03%
	0.2%
	0.1%

	5
	CB gỗ, sản xuất giấy và SP từ gỗ, tre nứa
	208.59
	380.74
	654.69
	12.8%
	11.5%
	12.1%
	0.5%
	0.4%
	0.5%

	6
	Hoá chất, hoá dược, cao su, nhựa
	62.79
	66.55
	343.02
	1.2%
	38.8%
	18.5%
	0.01%
	0.4%
	0.3%

	7
	SX sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
	362
	1,025
	1,060
	23.2%
	0.7%
	11.4%
	1.9%
	0.1%
	0.8%

	8
	Sản xuất kim loại
	19
	2
	32
	-34.9%
	71.1%
	5.6%
	-0.05%
	0.05%
	0.01%

	9
	Điện tử, thiết bị điện
	60.35
	166.05
	227.05
	22.4%
	6.5%
	14.2%
	0.3%
	0.1%
	0.2%

	10
	Cơ khí chế tạo, lắp ráp
	987.56
	4,716.62
	7,233.35
	36.7%
	8.9%
	22.0%
	10.9%
	4.0%
	7.0%

	11
	CN khác
	7.24
	19.13
	15.58
	21.4%
	-4.0%
	8.0%
	0.03%
	-0.01%
	0.01%

	III
	SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hoà không khí
	1,616
	2,495
	3,334
	9.1%
	6.0%
	7.5%
	2.6%
	1.3%
	1.9%

	IV
	Cung cấp nước, hoạt động QL và xử lý rác thải, nước thải
	35
	123
	198
	28.6%
	9.9%
	18.9%
	0.3%
	0.1%
	0.2%


        (Nguồn: Xử lý số liệu từ Cục Thống kê Quảng Nam-Viện NCCLCSCT)

CƠ CẤU GRDP CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG 
VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
Đơn vị: Giá hiện hành

	TT
	Địa phương
	2010
	2015
	2020

	1
	TT-Huế
	14,0%
	12,1%
	13,0%

	2
	Đà Nẵng
	25,4%
	25,7%
	24,4%

	3
	Quảng Nam
	19,6%
	21,4%
	22,4%

	4
	Quảng Ngãi
	21,4%
	21,2%
	19,0%

	5
	Bình Định
	19,6%
	19,5%
	21,2%

	
	Tổng cộng
	100,0%
	100,0%
	100,0%


           

      
(Nguồn: Số liệu thống kê địa phương-Tính toán của Viện NCCLCSCT)

CƠ CẤU GIÁ TRỊ TĂNG THÊM NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
	TT
	Địa phương
	2010
	2015
	2020

	1
	TT-Huế
	14,2%
	10,0%
	14,7%

	2
	Đà Nẵng
	14,9%
	16,3%
	16,6%

	3
	Quảng Nam
	14,4%
	19,3%
	26,7%

	4
	Quảng Ngãi
	45,7%
	41,7%
	23,0%

	5
	Bình Định
	10,8%
	12,7%
	19,0%

	
	Tổng cộng
	100,0%
	100,0%
	100,0%


(Nguồn: Số liệu thống kê địa phương-Tính toán của Viện NCCLCSCT)
CƠ CẤU GIÁ TRỊ TĂNG THÊM NGÀNH CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO 
VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
	TT
	Địa phương
	2010
	2015
	2020

	1
	TT-Huế
	12,5%
	8,4%
	14,1%

	2
	Đà Nẵng
	19,3%
	19,2%
	17,4%

	3
	Quảng Nam
	8,3%
	16,2%
	24,7%

	4
	Quảng Ngãi
	47,7%
	44,4%
	24,9%

	5
	Bình Định
	12,2%
	11,9%
	18,9%

	
	Tổng cộng
	100,0%
	100,0%
	100,0%


(Nguồn: Số liệu thống kê địa phương-Tính toán của Viện NCCLCSCT)
� Giá trị tăng thêm/giá trị sản xuất ngành công nghiệp


� Cục quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ


� Gọi chung là nhóm ngành hoá chất, bao gồm ngành hoá chất và các sản phẩm hoá chất; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic.


� Completely Knocked Down (Thuật ngữ sử dụng cho dòng xe lắp ráp trong nước).


� BC số 123/BC-SNN và PTNT ngày 26/5/2021.


� 11 Nghệ nhân được Nhà nước công nhận và 29 Nghệ nhân, thợ giỏi được tỉnh Quảng Nam công nhận.


� Tỷ lệ giá trị tăng thêm trên giá trị sản xuất ngành công nghiệp.


� QĐ số 1211/QĐ-TTg ngày 24/07/2014


� Dự báo xe điện sẽ chiếm 28% doanh số bán xe khách toàn cầu vào năm 2030 và 58% vào năm 2040 (Theo Bloomberg New Energy Finance).


� Hiệp định Thương mại tự do VN-Liên minh Châu Âu 
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